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Làng trẻ em SOS Hà Nội
được xây dựng vào năm 1989,
với 16 nhà gia đình. Ban đầu có
53 cháu đầu tiêu được tiếp nhận
vào nuôi dưỡng tại Làng. Cho
đến năm 2019, Làng trẻ em SOS
Hà Nội đã và đang chăm sóc,
nuôi dưỡng được hơn 500 lượt trẻ
em mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó,
hơn 300 trẻ đã trưởng thành và có
cuộc sống tự lập, hơn 200 em
đang được chăm sóc nuôi dưỡng
trực tiếp dưới bàn tay của các mẹ,
dì, cán bộ, nhân viên và Ban lãnh
đạo Làng.

Trao tình yêu cho những 
đứa trẻ thiệt thòi

Mẹ Loan (nhà Hoa Lay Ơn)
đến với Làng trẻ SOS Hà Nội từ
năm 2016 và hiện đang chăm sóc
và nuôi dạy 6 con. “Đây là gia
đình nhỏ ngập tràn yêu thương
của tôi. Các con đến đây với
nhiều thiệt thòi, không may mắn
và thiếu đi tình thương của cha
mẹ đẻ. Bản thân tôi luôn coi các
con như con ruột của mình, lo
lắng cho con từng bữa ăn, từng
giấc ngủ và mong các con được
khôn lớn thành người. Mỗi đứa

trẻ đến đây đều có hoàn cảnh đặc
biệt và mang bên mình một câu
chuyện buồn. Nên dù có khó
khăn đến đâu, điều mà tôi mong
mỏi là được ở bên các con, giúp
các con phần nào vơi đi nỗi
niềm, trao cho con tình thương
để con luôn cảm nhận được tình
yêu của một người mẹ. Tôi luôn
nói với các con rằng, Làng trẻ
SOS Hà Nội là nhà, các mẹ, các
dì lúc nào cũng dang rộng vòng
tay yêu thương các con”, mẹ
Loan tâm sự. 

Cùng lúc chăm sóc, nuôi
dưỡng nhiều đứa trẻ, nhưng đối
với mẹ Loan đó không phải là
khó khăn mà là động lực. “Nói
không có khó khăn thì không
đúng, việc chăm sóc, cơm nước
hàng ngày cho các con với tôi là
điều quá đỗi bình thường. Nhưng
trong số những đứa con, tôi bận
lòng hơn cả với những đứa trẻ ở
tuổi dậy thì, tính tình thay đổi nên
các con cần sự quan tâm, chia sẻ
và thấu hiểu tâm tư, tình cảm.
Không những vậy, đây cũng là
thời điểm các con cần định hướng
về nghề nghiệp, biết được đâu là
sở thích, sở trường, từ đó phát
huy được năng lực của bản thân

các con, sau này ra đời có một
công việc ổn định, nuôi sống bản
thân. Những điều này luôn khiến
tôi đau đáu trong lòng”, mẹ Loan
trải lòng. 

Trao đổi với phóng viên Báo
Pháp luật Việt Nam, ông
Nguyễn Quang Hưng - Trợ lý
Giám đốc Làng trẻ SOS Hà
Nội, Làng trẻ em SOS Hà Nội
nói riêng và 16 làng trẻ SOS còn
lại trên cả nước hoạt động dựa
trên mô hình gia đình thay thế
hay còn gọi là mô hình gia đình
khuyết thiếu. Trong đó, người
phụ nữ độc thân đóng vai trò là
một bà mẹ chăm sóc, nuôi
dưỡng và giáo dục các con. Đó
là một điểm khác biệt lớn nhất
về ngôi nhà gia đình của Làng
trẻ SOS so với các gia đình bình
thường có đầy đủ bố mẹ. Người
mẹ của Làng trẻ SOS phải đóng
hai vai, vừa làm bố, vừa là mẹ.

Để trở thành một bà mẹ của
Làng trẻ SOS, mỗi bà mẹ phải có
đủ tiêu chuẩn, tiêu chí ban đầu đó
là phụ nữ độc thân hoặc là mẹ
đơn thân. Sau khi vào làng, các bà
mẹ còn phải trải qua các khóa đào

tạo kỹ năng về chuyên môn về
chăm sóc trẻ, về dinh dưỡng, kỹ
năng nắm bắt được tâm, sinh lý
của trẻ… trong khoảng từ 12 - 24
tháng. “Thế nhưng, dù không
phải người sinh thành ra những
đứa trẻ nhưng thuận theo cách tự
nhiên, người phụ nữ sẽ tự xưng
“mẹ” với những đứa con của
mình. Họ không được đào tạo
để nói câu “mẹ”, mà bản thân
họ cảm thấy tự hào xưng tiếng
“mẹ” với các con. Trong thâm
tâm của những bà mẹ SOS, họ
chỉ muốn dành tình yêu của
mình để bù đắp lại phần nào
tình cảm bị khuyết thiếu của
những đứa trẻ tội nghiệp. Còn
đối với những đứa trẻ được đón
về làng, mặc dù mỗi một đứa trẻ
đến với làng là một hoàn cảnh
khác nhau, nhưng sau những
năm tháng lớn lên cùng các mẹ,
chúng luôn tự hào nói rằng, nhà
tớ ở Làng trẻ em SOS, tớ mang
họ mẹ tớ, quê hương tớ ở Đông
Anh, Sóc Sơn… Đến khi lớn,
những đứa trẻ vẫn luôn tự hào
khi bản thân mình có tới 3 quê:
quê gốc, làng trẻ SOS, quê của
các bà mẹ. Đó là sợi dây gắn kết
tạo nên một gia đình ấm áp và
ngập tràn tình yêu”, ông Hưng
cho biết.  

Là cán bộ có nhiều năm gắn
bó tại Làng trẻ SOS Hà Nội, anh
Dương Long cho biết, mặc dù có
tính chất đặc thù của trung tâm
bảo trợ xã hội, nhưng tên hiệu của
làng không phải trại trẻ mồ côi
mà lấy cái tên gần gũi là “Làng
trẻ SOS” và đặt tên cho các gia
đình là nhà Hoa Lay Ơn, nhà Hoa
Loa Kèn..., những người phụ nữ
chăm sóc được gọi là các mẹ, các
dì nhằm tạo sự gần gũi, gắn kết,
giúp các bé dễ dàng hòa nhập với
môi trường mới. “Trong nhiều
năm công tác tại đây, chính bản
thân tôi đã chứng kiến những
đứa trẻ khi đến Làng trẻ SOS
sinh sống chỉ mất khoảng từ 2
tuần - 2 tháng, thậm chí là
ngay từ ngày đầu các cháu đã
cất tiếng gọi “mẹ” một cách tự
nhiên. Bởi vì, để một đứa trẻ
gọi một người phụ nữ xa lạ
một tiếng “mẹ”, thì chính tự
bản thân các con cảm nhận
được tình yêu vô bờ bến của
các mẹ dành cho mình”, anh
Long nói. 

Trưởng thành từ vòng tay
của mẹ, của dì

Đáp lại tình yêu thương của
các mẹ, các dì, những năm qua,
nhiều con của các mẹ, các dì đã
trưởng thành, có cuộc sống riêng,
nhưng vẫn luôn coi Làng trẻ em
SOS là nhà của mình, những bà
mẹ, bà dì SOS là những người
sinh ra họ lần thứ hai.  

Anh Lê Văn Giáp hiện đang
là hướng dẫn viên cho một công
ty du lịch chia sẻ: “Tôi sinh ra tại
một làng quê nghèo và nó càng
khó khăn hơn khi năm tôi lên 6
tuổi thì mẹ mất, bố cũng bỏ đi
không quan tâm, chăm sóc gì đến
anh em chúng tôi. May mắn đã
đến và có lẽ nó là một bước ngoặt
lớn đối với cuộc đời, năm 1990
tôi đã được đích thân Giám đốc
và một người phụ nữ - sau này là
người mẹ đã nuôi dạy tôi trưởng
thành đón về. Khi về sống cùng
mẹ và 9 em khác (tôi lớn nhất nên
được bầu là anh cả) mọi thứ đã
thay đổi hoàn toàn, với tình yêu
thương vô bờ bến và sự tâm huyết
của Ban Giám đốc cùng với các
mẹ, các dì, anh em chúng tôi cứ
thế lớn khôn theo từng năm
tháng. Các mẹ, các dì cùng các cô
chú trong Làng SOS đã nuôi
dưỡng, dạy dỗ, bù đắp những bất
hạnh, mất mát, tổn thương cho
chúng tôi. Cho đến khi trưởng
thành, nếu một số em không có
khả năng học lên đại học hay cao
đẳng thì làng lại hướng nghiệp cho
chúng tôi đi học các ngành nghề
khác nhau và hiện giờ Làng cũng
đã có rất nhiều các anh chị em đã
trưởng thành, có công ăn việc làm,
thậm chí có người là chủ doanh
nghiệp, có người cũng có vị thế
trong xã hội. Người mẹ mà tôi
nhắc tới không ai khác đó chính là
mẹ Lợi (nhà Hoa Loa Kèn). Giờ
tôi đã trưởng thành, tuy không
giàu có nhưng cũng có một cuộc
sống tạm ổn định, nhưng mẹ Lợi
vẫn luôn bên cạnh, động viên và là
chỗ dựa tinh thần lớn cho tôi. Tôi
luôn thầm cảm ơn bà đã dành cả
tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng anh
em chúng tôi. Tôi vẫn thường nói
với bà rằng, nếu không có mẹ sẽ
không có tôi của ngày hôm nay”,
anh Giáp xúc động nói. 

Chị Bạch Ánh Hồng, hiện đang
là Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân
hàng TMCP Hàng hải (MSB) cũng
là một trong những trẻ lớn lên từ
Làng SOS Hà Nội nhớ lại quãng
thời gian sống tại Làng mà với chị
là rất quan trọng với cuộc đời. “Tôi
đã được nuôi dưỡng, chăm sóc và
phát triển hết các năng khiếu của
mình. Tôi lớn lên ở Làng trẻ SOS
Hà Nội trong tình yêu thương của
các bác, các cô, các chú và các mẹ.
Họ ban đầu chỉ là những người xa
lạ không quen biết, nhưng dần dần
trở thành người thân, là “máu mủ
ruột rà”, từng ngày từng ngày gom
góp tình yêu thương dành cho tôi.
Đây chính là chiếc nôi dạy cho tôi
bài học làm người, về sự nhân hậu,
yêu thương và nhân ái. Đây cũng là
nền tảng vững chắc giúp tôi có
niềm tin vào cuộc sống, là bệ đỡ
cho tôi những lúc khó khăn, nuôi
dưỡng ước mơ, hy vọng giúp tôi
vươn lên để có cuộc sống tươi
đẹp”, chị Bạch Ánh Hồng kể. 

Thương Mến

Ấm áp tình mẹ 
ở Làng trẻ SOS Hà Nội

Thời gian dần trôi, bằng tình yêu thương, lòng bao dung và yêu quý trẻ
nhỏ của mình, những người phụ nữ ở Làng trẻ em SOS Hà Nội trở thành
sợi dây gắn kết, sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ có số phận bất hạnh,
mang đến một mái ấm đầy tình thương, một gia đình ấm cúng cho những
đứa trẻ. Chính tình yêu đó đã giúp các con có được cuộc sống đủ đầy tình
cảm, có điều kiện phát triển cả về vật chất, tinh thần, đồng thời tiếp thêm
nghị lực cho các em trở thành những con người có ích cho xã hội. 

lCác bé ở Làng trẻ em SOS Hà Nội luôn được tạo mọi điều kiện để học tập và phát triển bản thân.

lMẹ cùng các con gói bánh chưng đón Tết.

Chia sẻ về khó khăn, thách thức hiện nay, ông Nguyễn Quang Hưng
cho biết: “Từ trước tới nay, Làng trẻ SOS Việt Nam hoạt động dựa trên
một số nguồn kinh phí hỗ trợ từ phía Chính phủ, SOS quốc tế, nguồn
hỗ trợ trong nước. Song hiện nay, do nhiều yếu tố khách quan về vấn
đề kinh tế toàn cầu, nguồn kinh phí hỗ trợ cho các Làng trẻ em SOS từ
các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức trong và ngoài nước cũng bị cắt giảm
đáng kể. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động và sự duy trì hoạt
động của Làng trẻ em SOS. Dù khó khăn là vậy, nhưng bằng tình
thương và trách nhiệm những đứa trẻ, tất cả cán bộ, nhân viên, các mẹ,
các dì đang không ngừng nỗ lực, vận dụng mọi khả năng để chia sẻ và
kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để mang tới cho trẻ em tương lai
tươi sáng hơn”.
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Làm sao để đoàn kết, tập
hợp thanh niên công nhân
tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất, khối doanh nghiệp
ngoài nhà nước, sự chuẩn bị
của thanh niên công nhân
hội nhập quốc tế... là những
vấn đề được bàn thảo trong
Tháng Công nhân vừa qua…

Nhiều vấn đề đang đặt ra với thanh
niên công nhân

Vừa qua, T.Ư Đoàn tổ chức Tọa
đàm “Giải pháp phát huy tinh thần tình
nguyện, xung kích, sáng tạo, nâng cao
tay nghề, năng suất lao động của thanh
niên công nhân trong quá trình hiện đại
hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc
tế đất nước”. Bí thư T.Ư Đoàn Ngô
Văn Cương cho biết, Tọa đàm là một
trong những hoạt động trọng tâm
hưởng ứng Tháng Công nhân năm
2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân
- Triển khai nghị quyết”.

Theo ông Ngô Văn Cương, thế giới
đang trải qua những biến động to lớn, diễn
biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường
như các cuộc cạnh tranh, xung đột có dấu
hiệu leo thang, tác động sau đại dịch
COVID-19… gây ra nhiều trở ngại, khó
khăn đối với môi trường kinh tế, chính trị,
an ninh quốc gia và khu vực.

Bên cạnh đó, Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư đang phát triển với tốc độ cấp
số nhân, phạm vi và tính phức tạp vô cùng
lớn, đòi hỏi các quốc gia phải chủ động
hơn nữa trước bối cảnh biến đổi mạnh mẽ
của kỷ nguyên công nghiệp thông minh và
công nghệ hiện đại. Trong cuộc cách mạng

này, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã
hội đều bị tác động, đặc biệt những tác
động đối với lĩnh vực lao động và việc làm
là rất lớn.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng xác định cụ thể mục tiêu,
nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân
Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; nâng cao
bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn,
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác
phong công nghiệp, kỷ luật lao động
thích ứng với cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư. Coi đây là nhân tố
quan trọng để thực hiện công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng
nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc,
trở thành nước phát triển có thu nhập
cao vào năm 2045.

Ông Cương nhấn mạnh, để góp phần
thực hiện thành công mục tiêu đó thì gần
17 triệu lao động gồm công nhân, kỹ sư,
những người thợ lành nghề, những
người trực tiếp sản xuất hàng hoá, có
mặt ở tất cả các thành phần kinh tế, các
ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ đóng vai trò quan trọng.
Do đó, không chỉ doanh nghiệp phải
thay đổi cách vận hành truyền thống để
phù hợp với bối cảnh mới hiện nay mà
người lao động cũng phải xung kích
thay đổi, sáng tạo cách làm trước nay để
có thể thích nghi và thay đổi trong công
việc, hoà mình vào xu thế mới. Bên cạnh
đó, còn có vai trò của các tổ chức chính
trị xã hội, đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh
niên đồng hành, tạo lập môi trường để
thanh niên công nhân, người lao động
trẻ (chiếm tới hơn 60% tổng số lao động
hiện nay) nâng cao tay nghề, tiếp cận
khoa học công nghệ, nâng cao năng suất
lao động, góp phần to lớn vào sự thành
công cho doanh nghiệp.

Bởi vậy, ông Cương đề nghị các đại
biểu đề xuất các cơ chế, chính sách, phát
huy vai trò tổ chức Đoàn, Hội trong
công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập
hợp thanh niên công nhân tại các khu
công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt tại
khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Đồng thời, chia sẻ về chính sách pháp
luật lĩnh vực công pháp, tư pháp quốc tế;
vấn đề lao động, việc làm và sự chuẩn
bị của thanh niên công nhân trong bối
cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề
xuất giải pháp phát huy tinh thần tình
nguyện, xung kích, sáng tạo, góp phần
nâng cao tay nghề, năng suất lao động
của thanh niên công nhân trong quá trình
hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội
nhập quốc tế đất nước. 

Người trẻ cần thay đổi, tránh rủi ro
Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc

Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm,
Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH cho biết,
cả nước hiện có hơn 52,4 triệu lao động,
trong đó hơn 1 triệu người thất nghiệp.
Nhu cầu tuyển dụng hiện đòi hỏi lao
động có trình độ chuyên môn ngày càng
cao hơn, buộc người lao động phải được
đào tạo chuyên môn tốt hơn.

Theo ông An, hệ thống tổ chức dịch
vụ việc làm cả nước ngày càng nhiều,
chuyên nghiệp hơn. Các trung tâm dịch

vụ việc làm thanh niên của các tỉnh,
thành Đoàn đã góp phần kết nối, hỗ trợ
lao động trẻ với thị trường lao động.
Đồng thời cung cấp thông tin tuyển
dụng, định hướng nghề nghiệp ngày
càng nhanh hơn.

Cùng với đó, một trong những thách
thức chính là tìm kiếm thông tin tuyển
dụng trên Internet, các ứng dụng tìm
việc khiến lao động bị cạnh tranh gay
gắt. Sử dụng các nền tảng trực tuyến
trong tìm kiếm việc cũng là cách làm
hiệu quả nhưng cảnh giác trước thông
tin không chính xác, cả rủi ro về an ninh
thông tin.

Vấn đề được nêu ra tại Tọa đàm là rất
cần làm tốt tuyên truyền để lao động trẻ
cảnh giác trước các thông tin trên mạng,
tránh bị lừa việc nhẹ, lương cao. Từ
điểm cầu TP HCM, Giám đốc Trung tâm
Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM
Lê Hoàng Minh nói sau gần 18 năm phát
triển, Trung tâm khẳng định vị thế là bạn
với thanh niên công nhân.

Trung tâm hiện có những nhóm giải
pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho công nhân. Trong đó, mỗi năm
đã vận động các nguồn lực hỗ trợ công
nhân khoảng 15 tỉ đồng. Nổi bật là hoạt
động chăm lo Tết, chuyến xe miễn phí
đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết,
lễ cưới tập thể, tặng căn phòng mơ ước,
phương tiện sinh kế...

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình
giải trí, chăm sóc sức khỏe cho công nhân
tại các khu lưu trú văn hóa và ngay tại
xưởng làm việc với mong muốn nâng cao
chất lượng đời sống tinh thần, giảm stress
sau giờ làm. Cùng với các lớp học ngoại
ngữ cho công nhân, hiện còn có chương
trình đồng hành với con em công nhân tại
các khu nhà trọ. Theo ông Minh, nếu bị
cắt giảm, lao động trẻ dưới 25 tuổi rất dễ
kiếm lại việc làm nhưng lao động trên 30
tuổi sẽ khó hơn nhiều, nên rất cần kết nối,
giới thiệu việc làm cho những lao động
độ tuổi này tìm việc mới.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai
Nguyễn Hiếu Trung chia sẻ: “Chúng tôi
quan tâm tới đào tạo nguồn nhân lực trẻ,
trong đó có nhân lực chất lượng cao
chuẩn bị cho sân bay quốc tế Long
Thành hoạt động thời gian tới. Cùng với
đó là tìm giải pháp mở rộng tập hợp
công nhân không chỉ ở các doanh
nghiệp, nhà máy hay khu trọ mà còn cả
trên không gian mạng”.

Thực tế, Đồng Nai là một trong
những tỉnh phát triển công nghiệp hàng
đầu của cả nước với 31 khu công
nghiệp đang hoạt động, 1 khu công
nghiệp đang đầu tư xây dựng hạ tầng.
Số lượng công nhân trong độ tuổi
thanh niên hiện nay chiếm hơn 40%
tổng số công nhân lao động.

Trong khi, tỉ lệ lao động kỹ năng cao
của nước ta kém cạnh tranh hơn so với
thị trường lao động một số nước trong
khu vực. Nguy cơ một số công việc trở
nên lỗi thời, một số nghề sẽ bị công nghệ
thay thế nên người lao động càng phải
tham gia đào tạo, nâng cao trình độ
chuyên môn cho bản thân.

Theo ông Nguyễn Hiếu Trung, số
lượng công nhân trong độ tuổi thanh
niên hiện nay chiếm hơn 40% tổng số
công nhân lao động. Bởi vậy, chuyển đổi
số đang diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi
lĩnh vực sản xuất công nghiệp Việt Nam
nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng
phải nhanh chóng chuyển đổi để thích
nghi. Trong đó, lao động trẻ phải là
những người tiên phong thay đổi cách
nhìn, cách làm, sáng tạo, thích nghi tốt
nhất với quá trình chuyển đổi số. 

NGUYỆT THƯƠNG

THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2024:

Lao động trẻ trước xu thế
cạnh tranh gay gắt

l Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại  một trong số những Ngày hội của công nhân. 
(Ảnh: T.Ư Đoàn)

7.500 công nhân được tư vấn, khám, chữa bệnh miễn phí
Cũng trong Tháng Công nhân năm 2024, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với

Công ty TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng
tích cực” năm 2024. Chuỗi ngày hội cấp T.Ư đã diễn ra tại 3 tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng,
Thanh Hóa và Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (25 tuổi, quê ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) chia
sẻ, chị làm công nhân Công ty Huimei được 4 năm. Chị biết đến Ngày hội Thanh niên
công nhân nên rất hào hứng tham gia. Chị cảm thấy không khí ngày hội sôi động và
náo nhiệt, mang lại khí thế vui tươi.

Chị Trần Thị Phương Thảo (24 tuổi, quê ở Nghệ An) đang làm công nhân cho Công
ty Ja Solar thuộc Khu công nghiệp Quang Châu. Chị cùng một số công nhân trong Công
ty tham gia Ngày hội Thanh niên công nhân với nhiều hoạt động thể thao như chơi
kéo co, nhảy dây. Theo chị Thảo, các hoạt động văn nghệ, thể thao tại Ngày hội Thanh
niên công nhân không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết mà còn tạo ta
năng lượng tích cực để công nhân tiếp tục lao động, sản xuất…

l Những sân chơi đầy năng lượng tích cực trong Tháng công nhân 2024. (Ảnh: T.Ư Đoàn)
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Gìn Giữ di sản tư liệu

Các di sản tư liệu của mỗi
dân tộc, mỗi vùng miền, địa
phương đều có bản sắc, nét
độc đáo riêng. Những di sản
tư liệu đó phản ánh một bề
dày lịch sử - văn hóa. Việc
bảo tồn và phát huy các di
sản tư liệu là nhiệm vụ có ý
nghĩa sâu sắc vì di sản tư
liệu chứa đựng hồn phách
của dân tộc. 
3 di sản tư liệu thế giới 
được UNESCO vinh danh

Theo UNESCO, di sản tư liệu gồm
các tài liệu, hoặc nhóm tài liệu, có giá trị
đáng kể và lâu dài đối với một cộng đồng,
một nền văn hóa, hay một quốc gia, hoặc
đối với nhân loại nói chung, mà sự xuống
cấp hay mất mát sẽ là sự nguy hại.

Di sản tư liệu không phải là di sản phi
vật thể. Chúng là di sản vật thể - bao
gồm “vật mang tin” có các ký tự hoặc
một dạng thức mã hóa thông tin tại thời
điểm lịch sử nó ra đời - trên đó thể hiện
nội dung thông tin cụ thể, truyền lại được
cho đời sau. Những di sản vật thể mang
tư liệu này cần chế độ bảo quản riêng
phù hợp với mỗi loại hình.

Đất nước Việt Nam ta có lịch sử văn
hiến 4.000 năm với niềm tự hào là các di
sản văn hóa vật thể và phi vật thể, trong
đó mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, địa
phương đều có bản sắc, nét độc đáo riêng
và có những di sản tư liệu riêng. 

Hiện nay, Việt Nam có 10 di sản tư liệu
thế giới được UNESCO vinh danh, bao
gồm 3 di sản tư liệu thế giới và 7 di sản tư
liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cụ thể, 3 di sản tư liệu thế giới là Mộc bản
triều Nguyễn (công nhận năm 2009); Bia
Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
(công nhận năm 2011) và Châu bản triều
Nguyễn (công nhận năm 2017). Bên cạnh
đó, còn có 7 di sản tư liệu khu vực châu Á
- Thái Bình Dương là Mộc bản chùa Vĩnh
Nghiêm (2012), Thơ văn trên kiến trúc
cung đình Huế (2016), Mộc bản trường
học Phúc Giang (2016), Hoàng hoa sứ
trình đồ (2018), Bia Ma Nhai tại danh
thắng Ngũ Hành Sơn (2022), Văn bản
Hán Nôm làng Trường Lưu (2022),
“Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng
ở Hoàng cung Huế”(2024).

Theo hồ sơ của Cục Di sản, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, 34.555 bản khắc
Mộc bản triều Nguyễn đã lưu lại những
tác phẩm chính văn, chính sử do triều
Nguyễn biên soạn, các sách kinh điển và
sách lịch sử…, phản ánh mọi mặt của xã
hội Việt Nam dưới triều Nguyễn về lịch
sử, địa lý, chính trị - xã hội, quân sự, pháp
chế, tôn giáo - tư tưởng - triết học, ngôn
ngữ - văn tự, văn hóa, giáo dục.

82 Bia đá tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc
Tử Giám, Hà Nội là nguồn tư liệu phong
phú phản ánh giai đoạn lịch sử hơn 300
năm dưới triều Lê - Mạc, cho thấy tư
tưởng trị quốc dựa vào nhân tài. Câu
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” ở Văn
Miếu - Quốc Tử Giám trở thành “kim chỉ
nam” trong việc giáo dục nhân tài cho
đất nước ở mọi thời đại.

Châu bản triều Nguyễn là hệ thống
văn bản hành chính được sản sinh trong
quá trình hoạt động quản lý nhà nước của
bộ máy chính quyền triều Nguyễn, bao
gồm văn bản do các Hoàng đế ban hành
và văn bản do các cơ quan trong hệ thống
chính quyền đệ trình lên Hoàng đế phê
duyệt bằng mực màu son đỏ. Hệ thống
văn bản này được giao cho Nội các triều
Nguyễn tập hợp và quản lý thống nhất
thành một khối văn thư của triều đình.
Châu bản triều Nguyễn còn lại hiện nay
gồm hơn 86.000 văn bản gốc của 11 triều
vua nhà Nguyễn là Gia Long, Minh
Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Kiến Phúc,
Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái,
Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại.

7 di sản tư liệu khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương

Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm hiện nay
còn lưu giữ 34 đầu sách với gần 3.000 bản
khắc trên gỗ, mỗi bản có hai mặt, mỗi mặt
2 trang sách (âm bản) khoảng 2.000 chữ
Nôm, chữ Hán, chữ Phạn, được các vị sư
tổ Thiền phái Trúc Lâm ở chùa Vĩnh
Nghiêm cho khắc tạc từ những năm giữa
thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX.

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế
thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau
như gỗ, đá, đồng, pháp  lam, khảm sành
sứ, sơn son thếp vàng… Đây là di sản tư
liệu thể hiện tư tưởng của các vị vua triều
Nguyễn về lịch sử, độc lập dân tộc, văn
hóa, quan niệm trị quốc, dân sinh… Một
loại hình nghệ thuật trang trí đặc biệt và
tư liệu độc đáo riêng có tại cố đô Huế,

với gần 3.000 họa tiết trang trí ở đây
chưa thấy xuất hiện ở những nơi khác
trên thế giới.

Mộc bản Trường học Phúc Giang có
hơn 2.000 bản gỗ thị được khắc chữ Hán
và Nôm ngược để in sách phục vụ việc
giáo dục, khoa cử, chọn nhân tài cho
quốc gia cuối thời Hậu Lê do dòng họ
Nguyễn Huy (Trường Lưu, Can Lộc, Hà
Tĩnh) chế tác và gìn giữ. Trải qua nhiều
thăng trầm, hiện nay toàn bộ mộc bản chỉ
còn 394 bộ được lưu giữ và bảo quản tại
Nhà thờ Nguyễn Huy Tự (xã Trường
Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh).

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” - cuốn sách
có chiều dài 30cm, rộng 20cm, dày 2cm,
in bằng bản mộc trên giấy dó, được vẽ
bằng 3 loại màu. “Hoàng Hoa sứ trình
đồ” nhằm cung cấp tư liệu, hướng dẫn
tiện lợi cho bản thân sứ bộ Nguyễn Huy
Oánh và các sứ bộ sau. Cuốn sách thể
hiện tài năng của Thám hoa Nguyễn Huy
Oánh trên tất cả các lĩnh vực lịch sử, địa
lý, chính trị, ngoại giao và thơ ca.

Bia Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành
Sơn, Đà Nẵng là kho tàng di sản tư liệu
quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm, với số
lượng lớn, gồm 78 bia ma. Nội dung,
phong cách biểu hiện đa dạng, hình thức
độc đáo, với nhiều thể loại như: ngự bút,
bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu
đối… của các vị vua, quan triều Nguyễn,
cao tăng, cùng bao thế hệ tao nhân, mặc
khách đã từng dừng chân lưu đề trên vách
đá, hang động tại danh thắng Ngũ Hành
Sơn, từ nửa đầu thế kỷ XVII đến thập niên
60 của thế kỷ XX. Bia ma nhai là những

tư liệu cực kỳ giá trị, chân xác và đặc sắc,
thể hiện rõ tính giao thoa, hòa điệu về kinh
tế, văn hóa, xã hội giữa các quốc gia như
Nhật Bản - Trung Hoa - Việt Nam tại Việt
Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX.

Mộc bản Trường Lưu hay còn gọi
Mộc bản trường học Phúc Giang, gồm
hơn 2.000 bản gỗ thị lâu năm, khắc chữ
Hán ngược tinh xảo, với nhiều dạng chữ
như: lệ thư, thảo thư, giản tự, cổ tự… để
in sách phục vụ việc giáo dục, khoa cử
chọn nhân tài cho quốc gia cuối thời Hậu
Lê. Mộc bản còn lưu giữ bút tích, ấn
triện, gia huy và những dấu tích khẳng
định bản quyền gắn với 5 danh nhân văn
hóa: Nguyễn Huy Tựu, Nguyễn Huy
Oánh, Nguyễn Huy Cự, Nguyễn Huy
Quýnh và Nguyễn Huy Tự. Đây là khối
mộc bản duy nhất, cổ nhất về giáo dục
của một dòng họ còn lưu giữ được ở Việt
Nam, hiện đang được bảo quản tại tư gia
dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh.

“Những bản đúc nổi trên chín đỉnh
đồng ở Hoàng cung Huế” là dương bản
duy nhất, hiện đặt trước sân Thế Tổ Miếu
trong Hoàng cung Huế, gồm 162 hình ảnh
và chữ Hán được Vua Minh Mạng cho
đúc tại Huế vào năm 1835 và hoàn thành
năm 1837. Đây là nguồn tư liệu độc đáo,
quý hiếm được giới nghiên cứu Việt Nam
và nước ngoài rất quan tâm bởi nó mang
giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa - giáo
dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ
thuật thư pháp. Đặc biệt là đề cao thân
phận của người phụ nữ dưới chế độ phong
kiến, Vua Minh Mạng đã dùng hình thức
đặt tên người phụ nữ lên dòng kênh để ghi
dấu công lao, điều mà rất hiếm thấy dưới
chế độ phong kiến. Các bản đúc nổi trên
chín đỉnh đồng đảm bảo tính nguyên vẹn,
là “nhân chứng” lịch sử chứng kiến sự
thăng trầm của triều đại và điều quan
trọng nhất là di sản tư liệu này được thể
hiện dưới dạng hình ảnh và chữ Hán vẫn
còn nguyên vẹn và ngay cả vị trí đặt chín
chiếc đỉnh cũng chưa từng bị dịch chuyển.
Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở
Hoàng cung Huế còn lưu trữ các giá trị về
mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa
xã hội của đất nước Việt Nam với các
quốc gia trong khu vực Đông Á.

Ngoài 10 di sản tư liệu đã được UNESCO
ghi danh, thời gian tới, di sản tư liệu của Việt
Nam sẽ còn tiếp tục được UNESCO xem
xét, ghi danh cấp khu vực và thế giới.

Tất cả đều là những di sản được coi là
quốc bảo có giá trị nổi bật với nội dung đa
dạng, hình thức độc đáo, tính duy nhất
không thể thay thế và sức ảnh hưởng sâu
rộng. Các di sản tư liệu xác định ký ức
quốc gia và bản sắc của mỗi Nhà nước, do
đó góp phần vào việc xác định vị trí của
quốc gia trong cộng đồng thế giới. Các di
sản tư liệu cũng là những cứ liệu quan
trọng khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ quốc gia. Thùy DươNg

Di sản tư liệu - 
kho báu về tri thức và lịch sử

lChâu bản triều Nguyễn còn lưu bút tích các vị hoàng đế. (Ảnh: TTH)

lBia Ma Nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn.
(Ảnh: BTĐN)

lNhững bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng 
ở Hoàng cung Huế. (Ảnh: P.V)

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ
nhà nước Đặng anh Tùng cho biết,
Tuyên ngôn quốc tế về tài liệu lưu trữ,
được thông qua tại Phiên họp thứ 36,
Hội nghị toàn thể của UNESCO năm
2011 đã ghi nhận vai trò của tài liệu
lưu trữ trong việc cung cấp bằng chứng
xác thực về mọi mặt hoạt động, bảo
đảm nền hành chính minh bạch cũng
như gìn giữ ký ức chung của xã hội loài
người. Đảng và Nhà nước ta cũng
khẳng định, “Tài liệu lưu trữ quốc gia
là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
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GÌN GIỮ DI SẢN TƯ LIỆU

TÂM đIểM TUầN NÀY

Từ năm 1992, Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa
Liên hợp quốc (UNESCO) đã
khởi xướng Chương trình Ký
ức Thế giới nhằm bảo tồn và
phát huy giá trị của di sản tư
liệu. Việt Nam tham gia
Chương trình từ năm 2006.
Tính đến nay, sau 18 năm là
quốc gia thành viên của
Chương trình với 10 di sản tư
liệu được chương trình này
ghi danh, đến nay, Việt Nam
vẫn chưa có hành lang pháp
lý để bảo vệ và phát huy di
sản. Trong khi đó, di sản tư
liệu của Việt Nam sẽ tiếp tục
được UNESCO xem xét, ghi
danh với xu hướng ngày
càng gia tăng.

Chưa thể phát huy hết giá trị vì
thiếu luật

Theo định nghĩa của UNESCO, tư
liệu là di sản của quá khứ để lại cho thế
giới trong hiện tại và tương lai. Kể từ
khi tham gia đến nay, Việt Nam đã có
10 di sản tư liệu được vinh danh, bao
gồm 3 di sản tư liệu thế giới (bao gồm
Mộc bản triều Nguyễn; Châu bản triều
Nguyễn; bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc
Tử Giám) và 7 di sản tư liệu khu vực
châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm; Văn thơ
trên kiến trúc cung đình Huế; Bia ma
nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng; Mộc bản trường học Phúc
Giang; Hoàng hoa sứ trình đồ; Văn bản
Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh
(1689 - 1943); mới đây nhất ngày
8/5/2024, hồ sơ “Những bản đúc nổi
trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung
Huế” chính thức được ghi danh).

Với Việt Nam nói riêng và thế giới
nói chung, di sản tư liệu có ý nghĩa quan
trọng và giá trị đặc biệt vì nó lưu giữ ký
ức của dân tộc, làm bền chặt sợi dây gắn
kết giữa hiện tại và quá khứ - động lực
cho phát triển. Tuy nhiên, trong Luật Di
sản văn hóa hiện hành đang thiếu quy
định cụ thể nên những giá trị của di sản
tư liệu chưa được hình dung và bảo vệ
một cách đầy đủ. 

Đơn cử như câu chuyện của Mộc
bản chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang
được UNESCO công nhận là Di sản tư
liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

năm 2012. Với hình
thức khắc chữ Hán và
chữ Nôm bằng kỹ
thuật khắc ngược dùng
để in thành sách trong
khoảng thế kỷ XVI đến
XIX, mộc bản này
được các nhà khoa học
đánh giá là bảo đảm tính
toàn vẹn, nguyên gốc,
độc bản và là di sản đặc
sắc. Năm 2017, từ nguồn
lực địa phương và xã hội
hóa, tỉnh Bắc Giang đã
xây dựng nhà lưu giữ và
trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
với kinh phí gần 30 tỉ đồng. Từ đó đến
nay, không có thêm nguồn kinh phí nào
dành cho mục đích bảo vệ di sản bởi
mộc bản không được điều chỉnh trong
nội dung nào của Luật Di sản văn hóa
hiện hành.

Với bề dày gần 1.000 năm lịch sử,
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại
học đầu tiên của Việt Nam, đã đào tạo
nhiều bậc đại khoa, hiền tài cho đất
nước. Nơi đây có 82 bia tiến sĩ ghi tên
các vị đỗ đại khoa của 82 khoa thi từ
năm 1484 đến 1780. Đây là những bản
tư liệu gốc duy nhất, được coi là một
trong những di sản văn hóa vô giá của
cha ông để lại. Từ năm 2011, 82 bia tiến
sĩ đã được công nhận là Di sản tư liệu
thế giới nhưng các văn bản luật hiện
hành của Việt Nam không quy định đây
là loại hình di sản gì. Như vậy, có một
khoảng trống pháp lý để có thể nhận
diện và định danh di sản, từ đó gây ra
những bất cập trong việc quản lý...

Di sản tư liệu cần được bảo vệ
bằng công cụ pháp lý

Theo các chuyên gia, di sản tư liệu
có hàng trăm năm, rất khó bảo quản toàn
vẹn lâu dài nếu như Bộ VH,TT&DL
không sớm ban hành các quy định, thể
chế để bảo tồn, phát huy hiệu quả của
các di sản tư liệu. 

Tại nhiều địa phương hiện nay vì
thiếu vắng quy định cụ thể nên địa
phương đã phải “vận dụng” các quy
định về bảo vệ di vật, cổ vật tại các di
tích, danh lam thắng cảnh nhằm bảo vệ
và phát huy giá trị các di sản tư liệu trên
địa bàn. Đơn cử như tỉnh Ninh Bình có
hàng ngàn bản sắc phong có niên đại từ
thời Hậu Lê đến thời Nguyễn, các địa
bạ, thần tích - thần phả, ván khắc in
kinh, gia phả... được lưu giữ tại các di
tích, tư gia, từ đường dòng họ, trong đó
có những di sản chưa được bảo quản
đúng mức, nhiều tài liệu xuống cấp, mục
nát; công tác bảo vệ còn nhiều khó khăn
dẫn đến còn hiện tượng mất trộm chưa
tìm lại được. Việc Ninh Bình vận dụng
các quy định về bảo vệ di vật, cổ vật tại
các di tích, danh lam thắng cảnh nhằm
bảo vệ và phát huy giá trị các di sản tư
liệu trên địa bàn tỉnh cũng chỉ là giải
pháp tạm thời và đang đặt ra những
thách thức không nhỏ cho ngành văn
hóa địa phương.

Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
đã được Bộ VH,TT&DL tiến hành xây
dựng trong một thời gian dài. Tại nhiều hội
thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo luật, vấn

đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu
cũng nhận được nhiều sự quan tâm,
góp ý kiến của các chuyên gia. Dự
kiến, ngày 18/6/2024 tới, dự thảo Luật
Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ được đưa
ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 Quốc
hội khóa XV đang diễn ra. Trước đó,
ngày 17/4/2024, tại phiên thảo luận
ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự
án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Bộ
trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn
Văn Hùng đã giải trình, làm rõ các
vấn đề mà Ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội đề cập, cho ý kiến.
Theo đó, dự thảo Luật Di sản văn

hóa (sửa đổi) gồm 09 chương 102
điều, Chương IV có 11 điều từ Điều 50
đến Điều 60 với nội dung bảo vệ và phát
huy giá trị di sản tư liệu. 

Giải trình vấn đề liên quan đến di sản
tư liệu, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL
Nguyễn Văn Hùng cho biết, khi Việt
Nam tham gia vào các điều ước quốc tế
thì di sản tư liệu được UNESCO công
nhận và xác định là một loại hình di sản
độc lập với loại hình di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể, được thể hiện thông
qua Chương trình Ký ức thế giới của
UNESCO về di sản được công bố năm
1992 và hướng dẫn thực hiện năm 2002.
Thời điểm đó, Việt Nam đã tham gia là
thành viên của chương trình này và
thống nhất cam kết để thực hiện điều
ước này. Từ khi cam kết điều ước đó thì
UNESCO ghi danh cho Việt Nam 9 di
sản tư liệu. Theo UNESCO thì di sản tư
liệu không nằm trong vật thể và phi vật
thể, cho nên Việt Nam cần có một điều
khoản riêng hay xây dựng riêng một
chương về di sản tư liệu để phù hợp với
điều ước quốc tế. 

Rõ ràng, việc đưa di sản tư liệu vào
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) là nhu cầu
bức thiết nhằm bảo tồn, phát huy giá trị
những di sản này một cách hiệu quả
nhất. Cùng với những loại hình di sản
khác, di sản tư liệu chính là nguồn tài
sản vô giá phản ánh thành tựu sáng tạo
của đất nước, dân tộc qua các thời kỳ
khác nhau. Vì thế, để di sản tư liệu có
thể kể trở thành những câu chuyện lịch
sử của cha ông một cách sinh động, gần
gũi, cần có một hành lang pháp lý rõ
ràng trong bảo tồn, phát huy giá trị của
di sản. HỒNG MINH

Tạo hành lang pháp lý
cho di sản tư liệu

l 82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám vẫn đang chờ được ghi danh trong pháp luật về di sản văn
hóa của Việt Nam. (Nguồn: Bộ VHTTDL)

Di sản tư liệu vẫn là vấn đề mới tại Việt Nam và chỉ được biết đến trong những
năm gần đây, nên việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu được các chuyên gia
nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, góc độ tiếp cận khác nhau. Cũng giống như các di sản
văn hóa khác, di sản tư liệu vốn mong manh và nhạy cảm dưới tác động của các yếu
tố tự nhiên và xã hội. Chính vì vậy, công tác kiểm kê, nhận diện, bảo vệ di sản tư liệu
có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh hiện nay,
với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ đã thực sự
trở thành “cánh tay nối dài” và đắc lực trong vấn đề kiểm kê, nhận diện, bảo vệ di sản
tư liệu. Một số di sản tư liệu như văn bia, mộc bản… được số hóa một cách sống động
“hơn cả hiện thực” bằng công nghệ 3D, 4D hay 5D… Tuy nhiên, để thích ứng và nhuần
nhuyễn với 4.0, công tác quản lý nhà nước về di sản tư liệu cũng cần có những thay
đổi, từ pháp luật, chính sách đến nghiệp vụ và con người. 

Một vấn đề đặt ra khi sửa Luật Di
sản văn hóa đó là sự giao thoa, chồng
lấn giữa dự thảo Luật Di sản văn hóa
với dự thảo Luật Lưu trữ cũng được
trình Quốc hội trong kỳ này. Sự giao
thoa, chồng lấn thể hiện ở chỗ một đối
tượng trong dự thảo Luật Lưu trữ là tài
liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt giao thoa
với nhóm tài liệu lưu trữ có giá trị đặc
biệt được công nhận là bảo vật quốc gia.
Do đó, Chính phủ đã giao Bộ
VH,TT&DL và Bộ Nội vụ thống nhất
tiêu chí để bảo đảm phân định rõ ràng.
Tại phiên thảo luận ở Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ngày 17/4/2024, Bộ trưởng
Nguyễn Văn Hùng cho biết, để đảm bảo
không chồng chéo giữa 2 luật, tại cuộc
họp, đại diện hai Bộ đã thống nhất một
số công việc triển khai liên quan đến hai
luật. “Cơ quan soạn thảo tiếp thu thống
nhất như quan điểm của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, những cái nào khi
được công nhận là di sản văn hóa thì áp
dụng theo Luật Di sản văn hóa (sửa
đổi), còn những cái khác thì để ở Luật
Lưu trữ (sửa đổi)”, theo Bộ trưởng
Nguyễn Văn Hùng.

lMộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới
đầu tiên của Việt Nam. (Nguồn: Bộ VHTTDL)
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Gìn Giữ di sản tư liệu

Với thời gian và chiến
tranh, rất nhiều di
sản tư liệu đã bị biến
mất và có nguy cơ bị
biến mất. Việc sưu
tầm, bảo tồn, truyền
lại cho các thế hệ mai
sau và phát huy các
di sản tư liệu, giới
thiệu cho bạn bè
quốc tế ngày càng
trở nên cấp thiết. 
Còn đó những khó khăn...

Tại Tọa đàm “Hành trình ghi
danh di sản tư liệu ở Việt Nam -
hiện tại và tương lai”, PGS.TS
Lê Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy
ban quốc gia “Chương trình Ký
ức thế giới” của Việt Nam, Cục
trưởng Cục Di sản văn hóa cho
hay, năm 1992, Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa của
Liên hợp quốc (UNESCO) đã
khởi xướng “Chương trình Ký
ức thế giới”. Chương trình ra
đời nhằm ghi nhận những di sản
tư liệu có giá trị, mang tầm quan
trọng cấp quốc tế, khu vực và
quốc gia; hướng cộng đồng vào
việc gìn giữ các di sản từ nhu
cầu ngày càng tăng về việc bảo
tồn, tiếp cận những di sản tư
liệu quý hiếm, có nguy cơ bị
xâm hại ở nhiều nước và các
khu vực khác nhau trên thế giới. 

Năm 2006, Việt Nam chính
thức tham gia “Chương trình
Ký ức thế giới” của UNESCO.
Từ khi tham gia Chương trình
đến nay, Việt Nam đã có những
bước tiến quan trọng về nhận
thức, lý luận và thực tiễn trong
lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá
trị di sản tư liệu theo tinh thần
của Chương trình, thông qua
việc tổ chức nhiều hoạt động
nhằm nâng cao nhận thức của
xã hội nói chung và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân đang
quản lý/sở hữu di sản tư liệu nói
riêng. Từ đó, nâng cao ý thức
trong việc bảo vệ và phát huy
giá trị quan trọng của di sản mà
họ đang nắm giữ. 

Ủy ban quốc gia “Chương
trình Ký ức thế giới” của Việt
Nam đang và sẽ phối hợp chặt
chẽ hơn nữa từ Ủy ban quốc gia
UNESCO Việt Nam trong các
hoạt động quản lý, bảo vệ và
phát huy giá trị di sản tư liệu;
tăng cường hợp tác, giao lưu,
chia sẻ kinh nghiệm từ Ủy ban
“Chương trình Ký ức thế giới”
và khu vực của UNESCO, các
quốc gia thành viên về bảo vệ
và quảng bá di sản tư liệu
thông qua các hội thảo khoa
học, trao đổi chuyên gia và ấn
phẩm liên quan…

Cũng như các Chương trình
khác của UNESCO, “Chương
trình Ký ức thế giới” khuyến

khích bảo quản an toàn, nguyên
vẹn các di sản tư liệu dưới nhiều
hình thức khác nhau để đảm bảo
khả năng tiếp cận rộng rãi, lâu
dài, vĩnh viễn của di sản tư liệu.
Đồng thời nâng cao nhận thức
cộng đồng về tầm quan trọng
của di sản tư liệu trong đời sống
con người. 

Những mục tiêu này đang
ngày càng đặt ra cấp thiết hơn
trước sự biến đổi khí hậu đang
diễn ra nghiêm trọng trên toàn
cầu. Nó đòi hỏi khá nhiều công
lực, vật lực và trên hết là sự
nhiệt tâm và quyết tâm của mỗi
cá nhân. Bởi công tác giữ gìn,
bảo tồn các di sản này không
phải là điều dễ dàng. Nhiều
người lo lắng cho “Hệ thống thơ
văn chữ Hán trên kiến trúc cung
đình Huế”, “Mộc bản Kinh Phật
chùa Vĩnh Nghiêm”, “Châu bản
triều Nguyễn”, “82 bia đá Văn
Miếu - Quốc Tử Giám”. Việt
Nam nằm trong khu vực khí hậu
nhiệt ẩm, mưa nhiều, nắng gắt,
bão lụt thường xuyên xảy ra,
nên các di sản có thể bị bể vỡ,
nấm mốc, rách nát, mối mọt,
công tác bảo tồn các di sản
không hề đơn giản. 

Khó khăn của Trung tâm
Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là sự
bảo tồn các công trình kiến trúc
đang chứa đựng “Hệ thống thơ
văn chữ Hán trên kiến trúc cung
đình Huế”. Tuy mỗi ô thơ là
một cổ vật, nhưng vì nằm trên
những công trình cổ nên không
thể áp dụng những phương pháp
hiện đại như kho chuyên dụng
để điều khiển nhiệt độ, độ ẩm.
Hệ thống này vẫn đang tiếp tục
chịu đựng sự tàn phá của thời
gian, khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm
như 200 năm vừa qua chúng đã
chịu đựng. Nhiều cơ quan
chuyên ngành bảo quản và bảo
tồn đang nỗ lực nghiên cứu giữ
gìn bằng nhiều biện pháp, đặc
biệt là sơn thếp bằng chất liệu
truyền thống hoặc sơn son thếp

bằng vàng thật ở các công trình
quan yếu. GS.TSKH Lưu Trần
Tiêu - Chủ tịch Hội Di sản văn
hóa Việt Nam đưa ra ý kiến về
bảo vệ “Hệ thống văn chữ Hán
trên kiến trúc cung đình Huế” là
phải xây dựng và triển khai các
dự án bảo tồn tổng thể cả công
trình kiến trúc, bởi vì nó gắn
liền với công trình kiến trúc.

Theo các chuyên gia di sản
văn hóa, khó khăn là di sản gốc
qua thời gian không còn nguyên
vẹn hoặc rất khó di chuyển
trong điều kiện vật chất và chế
độ bảo quản ở Việt Nam. Theo
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Huy
Mỹ, hiện nay có nhiều di sản
Hán Nôm như sắc phong, bia
ký, trướng văn bằng, mà số này
phần lớn được lưu giữ trong các
nhà thờ dòng họ, tư gia… Các
di sản như Mộc bản triều
Nguyễn, Châu bản triều
Nguyễn thuộc các trung tâm
lưu trữ quốc gia - nơi có đội
ngũ cán bộ có chuyên môn
cao, có nguồn kinh phí từ nhà
nước và tài trợ. Tuy nhiên, di
sản tư liệu thuộc sở hữu tư
nhân rất khó có điều kiện tiếp
cận dự án nhà nước. 

Khó khăn tiếp theo, di sản
tư liệu so với công chúng hiện
tại đa phần rất khó hiểu bởi
không đọc được chữ (Hán -
Nôm - Phạn), không hiểu biết

ý nghĩa văn bản tư liệu, nên
cũng khó hấp dẫn. Ngoài ra,
cách triển lãm di sản tư liệu
của ta cũng còn khá đơn điệu,
chỉ như một cuộc trưng bày tư
liệu, ít có những hoạt động hỗ
trợ để tăng thêm hiểu biết hay
tương tác với hiện vật, giảm đi
nhiều sức hấp dẫn.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy -
Giám đốc Trung tâm Di sản
các nhà khoa học Việt Nam
cũng nhận định, hiện nay tài
liệu di sản trong kho lưu trữ
của các cơ quan nhà nước chỉ
chiếm một phần nhỏ, còn cơ
bản là nằm rải rác trong cộng
đồng. Việc vận động cộng
đồng chia sẻ tư liệu, ký ức là
vô cùng quan trọng. Nhiều khi
cộng đồng không nhận thức
được giá trị của ký ức, tư liệu
mà họ nắm giữ nên sẵn sàng
bán đi, hoặc để mất những tấm
ảnh, bức tranh, lá thư… Do đó,
rất cần có những động thái để
người dân hiểu việc chia sẻ ký
ức, tư liệu quý đó là vô cùng
quan trọng, giúp nâng cao hiểu
biết của cộng đồng về lịch sử,
văn hóa.

Ngoài ra, một trong những
vướng mắc lâu nay là cơ chế
thực hiện phân cấp, phân quyền
quản lý nhà nước về di sản văn
hóa. Sự chồng chéo, không rõ
chức năng, nhiệm vụ của các

bên liên quan trong quản lý di
sản dẫn đến tình trạng “cha
chung không ai khóc”; vấn đề tu
bổ, tôn tạo mạnh ai nấy làm...

Đưa di sản tư liệu 
vào cuộc sống

Bà Trần Thị Mai Hương,
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ
Quốc gia I khẳng định: “Tài liệu
lưu trữ chỉ có thể phát huy giá
trị khi đi vào cuộc sống. Trung
tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đang
lưu trữ những khối tài liệu đặc
biệt có giá trị của cha ông để lại,
trong đó có tài liệu đã trở thành
di sản tư liệu thế giới - “Châu
bản triều Nguyễn”. Hiện nay,
chúng tôi đang vừa làm, vừa
lắng nghe xem xã hội cần gì.
Tài liệu lưu trữ phải có giá trị
trong cuộc sống, đã và đang đi
vào cuộc sống”. Để thu hút
ngày càng nhiều công chúng và
giới trẻ ghé thăm, Trung tâm
Lưu trữ Quốc gia 1 sẵn sàng để
trở thành 1 điểm đến văn hóa,
phối hợp tổ chức các chương
trình, sự kiện văn hóa, mong
muốn qua lưu trữ để đem đến
những câu chuyện về văn hóa
một cách chính xác, hấp dẫn
nhất về di sản, tài liệu lưu trữ”.

Không chỉ có Trung tâm
Lưu trữ Quốc gia, hiện nay, rất
nhiều điểm di tích, lịch sử ở
Việt Nam lan tỏa di sản cho giới
trẻ. Bà Đường Ngọc Hà -
Trưởng phòng giáo dục truyền
thông (Trung tâm Hoạt động
Văn hóa Khoa học Văn Miếu -
Quốc Tử Giám) đưa ra thông
tin, để thu hút khách tham quan,
hàng năm, Văn Miếu tổ chức
các triển lãm, trưng bày nhiều di
sản văn hóa vật thể và phi vật
thể. “Thay vì trưng bày những
tư liệu, diễn giải bằng chữ như
trước đây, chúng tôi thay đổi
bằng cách áp dụng công nghệ
hiện đại, kể những câu chuyện
hấp dẫn, thú vị nhưng vẫn mang
giá trị lịch sử cao, dễ thu hút
người dân và du khách.

Theo Tiến sĩ Vũ Đức Liêm
(Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội): “Trong cách tiếp cận mới
về giáo dục lịch sử và di sản, tôi
cho rằng “văn bản gốc” đóng
vai trò trung tâm. Nếu trước
đây, các em học sinh, sinh viên
chủ yếu học tập theo các nhận
định lịch sử của các nhà sử học
thì bây giờ, chúng tôi đã đưa
vào giáo trình các văn bản gốc,
tài liệu gốc để các em học sinh,
sinh viên tiếp cận và cảm nhận
rõ nét hơn về lịch sử của dân tộc
Việt Nam”.

Trong lúc tìm hiểu, thực
hành di sản, người dân và đặc
biệt giới trẻ sẽ tự tìm ra cách
ứng xử phù hợp với di sản, cũng
như phát huy giá trị di sản cho
những thế hệ sau nữa. Những
thông tin tưởng chừng khô cứng
trong di sản tư liệu khi được
khai thác một cách sáng tạo sẽ
tạo được sức lan tỏa lớn. Điều
này giống như một ngọn đuốc
được truyền từ tay người này
sang tay người khác.

Thùy Dương

Bảo vệ di sản tư liệu:

Góc nhìn từ ngành văn hóa

lKhông gian trưng bày Châu bản triều Nguyễn - Ký ức một triều đại. (Ảnh trong bài: Thùy Dương)

lNhiều câu chuyện thú vị ẩn sau những tấm bia đá. 
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Gìn Giữ di sản tư liệu

Trong bối cảnh hiện
nay, các bảo tàng tư
nhân tại Việt Nam có
vai trò rất quan trọng,
đã và đang đóng góp
tích cực vào công cuộc
bảo tồn di sản tư liệu. 
Vai trò không thế thiếu 
của bảo tàng tư nhân 

Tính đến thời điểm hiện tại,
Việt Nam có 10 di sản tư liệu
được UNESCO vinh danh, bao
gồm 3 di sản tư liệu thế giới và
7 di sản tư liệu khu vực châu Á
- Thái Bình Dương. Theo các
chuyên gia nhận định, ngoài các
di sản tư liệu được vinh danh,
đến nay, vẫn chưa có một
nghiên cứu, khảo sát hay thống
kê thật sự đầy đủ, chính xác về
số lượng các tư liệu quý của
Việt Nam. Ngoài các di sản
được bảo quản bởi các tổ chức,
cơ quan nhà nước, nhiều di sản
tư liệu được ghi danh ở trong
Nhân dân, trong nhà thờ các
dòng họ hoặc được gìn giữ bởi
các bảo tàng tư nhân. 

Hiện toàn quốc có khoảng
hơn 60 bảo tàng ngoài công lập.
Điều đáng nói, không ít trong số
đó có quy mô ngang với bảo
tàng nhà nước. Bảo tàng ngoài
công lập ở Việt Nam khá phong
phú, gồm các nhóm chính: Bảo
tàng về cổ vật; Bảo tàng về nghệ
thuật; Bảo tàng về lịch sử chiến
tranh; Bảo tàng chuyên
ngành/lĩnh vực; Bảo tàng tôn
giáo; Bảo tàng văn hóa dân
gian/dân tộc học; Bảo tàng danh
nhân, cá nhân, gia đình; Bảo
tàng tổng hợp...

Bên cạnh số hiện vật lớn,
quý hiếm, các bảo tàng tư nhân
còn lưu giữ nhiều di sản tư liệu
cực kì giá trị mà hệ thống bảo
tàng công lập chưa thể bao quát
hết. Những tư liệu ấy có thể là
những bản thư viết tay của một
thời binh lửa, những bức ảnh
chụp lưu niệm của những con
người thuộc về lịch sử, bản thảo
đầu tiên của một bài thơ, bản
nhạc của những nghệ sĩ tài năng
đã đi vào lịch sử nghệ thuật Việt
Nam, băng ghi âm ghi hình quý
báu về một khoảnh khắc đã qua,
những tờ đăng kí kết hôn thuở
xa xưa, những kho tàng sách
quý xưa kia mà nay đã thất
truyền, chỉ còn độc bản... 

Có thể hình dung ra các nhà
sưu tập tư nhân không dễ dàng
để thu thập, gìn giữ được nhiều
tư liệu quý báu mang giá trị văn
hóa - lịch sử dân tộc. Những bảo
tàng công lập, với những chủ
nhân “máu lửa” thích sưu tập,
gìn giữ kí ức, bỏ tiền túi ra để
tìm bằng được và trân quý giữ
gìn những kỉ vật ấy mới có thể

tạo ra những bộ sưu tập đồ sộ,
chi tiết, quý hiếm để người dân
chiêm ngưỡng. 

Có thể nói, sự xuất hiện và
phát triển của các bảo tàng tư
nhân tại Việt Nam đã tạo nên
một diện mạo mới trong lĩnh
vực bảo tồn di sản tư liệu, góp
phần làm phong phú thêm kho
tàng di sản quốc gia. Các bảo
tàng này không chỉ tập trung
vào việc sưu tầm và bảo quản
hiện vật mà còn chú trọng đến
việc nghiên cứu và truyền bá
kiến thức lịch sử, văn hóa đến
cộng đồng. Thông qua các triển
lãm, hội thảo và hoạt động giáo
dục, các bảo tàng tư nhân đã
nâng cao nhận thức của công
chúng về giá trị của di sản tư
liệu, đồng thời thúc đẩy sự quan
tâm và ý thức bảo tồn di sản
trong xã hội. Cạnh đó, bảo tàng
tư nhân còn có những cách thức
rất mới mẻ, sáng tạo, ứng dụng
công nghệ số, kĩ thuật cao, kết
hợp với du lịch, tổ chức sự
kiện... thu hút khách đến tham
quan. Những đóng góp cụ thể
này đã giúp bảo tồn nhiều tư
liệu quý giá trong nhiều lĩnh
vực, góp phần giữ gìn bản sắc
văn hóa Việt Nam và giáo dục
thế hệ trẻ về lịch sử đất nước.

Nhiều tư liệu quý được gìn giữ
Một trong những bảo tàng tư

nhân gìn giữ được nhiều tư liệu
quý chính là Bảo tàng Nhiếp
ảnh Lai Xá, bảo tàng đầu tiên tại
Việt Nam do người dân một
thôn làng tự nguyện quyên góp
tiền xây dựng. Bảo tàng có hơn
400 hiện vật, tư liệu về truyền
thống của một làng nghề nhiếp
ảnh lâu đời. Thông qua những
tư liệu ảnh, bảo tàng đã kể lại
câu chuyện những người dân
Lai Xá đã gây dựng các hiệu
ảnh trên khắp cả nước; chuyện

về Tổ nghề nhiếp ảnh Lai Xá,
cụ Nguyễn Đình Khánh với dấu
mốc đặc biệt mở hiệu ảnh có tên
Khánh Ký đầu tiên vào năm
1892 ở phố Hàng Da, Hà Nội;
hành trình nhiếp ảnh của người
Lai Xá ở miền Bắc Việt Nam
trong thời kỳ kháng chiến chống
Mỹ cứu nước...

Còn có thể kể đến Bảo tàng
tư nhân về y học, Bảo tàng Y
học cổ truyền, ra đời từ mong
muốn của ông Lê Khắc Tâm,
một người làm việc trong ngành
dược phẩm nhằm bảo tồn, gìn
giữ, tôn vinh nền y học cổ
truyền Việt Nam. Đây là một
trong những bảo tàng tư nhân có
quy mô lớn với lượng tư liệu
quý báu tại Việt Nam. Bảo tàng
tọa lạc tại quận 10, TP Hồ Chí
Minh có quy mô 6 tầng, 18
phòng trên tổng diện tích
600m2. Tại bảo tàng, bên cạnh
các hiện vật về ngành y học cổ
truyền, còn có rất nhiều tư liệu
quý hiếm, các bài thuốc cổ xưa,
những tư liệu về niên biểu lịch

sử y học cổ truyền Việt Nam.
Bảo tàng còn có cả một kho
tàng sách Hán ngữ - Nôm đồ sộ
với hơn 100.000 trang. Trong
đó có nhiều cuốn sách quý như
“Y Tông tâm tĩnh” hay “Nam
dược thần hiệu” của Hải
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
(28 tập, 66 quyển). Đây cũng
được coi là bộ bách khoa toàn
thư về y học cổ truyền Việt
Nam. Nhiều người tham quan
bảo tàng đã nhận định, nhờ có
những tư liệu quý báu của bảo
tàng, họ đã hiểu và tự hào rằng
nền y học của nước ta không hề
thua kém các nước có nền y học
phát triển rực rỡ như: Hàn
Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

Một bảo tàng thú vị, được
nhiều người dân TP Hồ Chí
Minh quan tâm là Phòng trưng
bày văn hóa người Hoa Sài Gòn
- Chợ Lớn. Tại đây, anh Dương
Rạch Sanh, một người Việt gốc
Hoa đã dày công sưu tầm được
nhiều hiện vật, tư liệu quý hiếm
như những kỷ vật, hình ảnh,

giấy tờ của Bà mẹ Việt Nam anh
hùng Trần Ngọc (người Hoa
nhóm ngôn ngữ Triều Châu);
bức tranh vẽ của ông Lục Thiên
Nhiên, một cán bộ lão thành
cách mạng người Hoa; nhiều
bức thư pháp quý thời xưa...

Trong số các bảo tàng ngoài
công lập, thì tuyến các bảo tàng
về danh nhân được chính gia
đình các danh nhân lập ra cũng
là “kho báu” chứa nhiều tư liệu
văn hóa - lịch sử đáng quý.
Như Bảo tàng Tố Hữu tại quận
Cầu Giấy, Hà Nội được xây
dựng trên cơ sở Nhà lưu niệm
Tố Hữu khai trương từ năm
2009. Tại bảo tàng có chứa
nhiều hình ảnh, tư liệu, cung
cấp cho người xem một cách
đầy đủ và đa chiều về cuộc đời
và sự nghiệp của nhà cách
mạng, nhà thơ lớn Tố Hữu. Các
bản thảo gốc của những áng
thơ cũ của nhà thơ Tố Hữu
cũng được lưu lại tại bảo tàng. 

Hay Bảo tàng Đại tướng
Nguyễn Chí Thanh tại quận Bắc
Từ Liêm, Hà Nội. Hệ thống
trưng bày của bảo tàng bao gồm
8 chủ đề chính, ngoài 220 hiện
vật còn có khối lượng tư liệu đồ
sộ là 300 bức ảnh, hơn 150 tài
liệu giấy. Ngoài ra, còn có hơn
100 đầu sách do Đại tướng viết
cùng các tác phẩm do nhiều tác
giả viết; hệ thống phim tài liệu
về thân thế, cuộc đời và sự
nghiệp của Đại tướng Nguyễn
Chí Thanh. Thông qua những tư
liệu liên quan đến cuộc đời Đại
tướng, phản ánh một giai đoạn
lịch sử dựng nước và giữ nước
của dân tộc, đặc biệt trong 2
cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo
tàng đã đem lại những bài học
quý báu về lịch sử, về lòng yêu
nước cho giới trẻ ngày nay. 

Có thể khẳng định, các bảo
tàng ngoài công lập đã góp phần
lưu trữ, bảo tồn nhiều di sản tư
liệu và giới thiệu với công
chúng. Sự góp mặt của các bảo
tàng ngoài công lập đang làm
thay đổi nhận thức về loại hình
bảo tàng, đồng thời mở ra xu thế
mới, tạo nên sự đa dạng cho
hoạt động giới thiệu, quảng bá
các giá trị di sản văn hóa.

Làm bảo tàng tư nhân là câu
chuyện không dễ dàng. Những
năm qua, không ít bảo tàng tư
nhân mở ra với vốn đầu tư lớn
nhưng phải dẹp bỏ với nhiều lý
do khác nhau. Phải có nhiều
quyết tâm, phải có tấm lòng lớn
đối với di sản lắm mới có thể
sưu tầm, gìn giữ di sản, duy trì
được hoạt động của bảo tàng
trong thời buổi kinh tế khó
khăn như hiện nay. Tăng cường
sự quan tâm, hỗ trợ hướng đến
bảo tàng ngoài công lập là điều
mà cơ quan quản lý rất cần làm,
bởi đây không chỉ là việc hỗ trợ
những doanh nghiệp đơn thuần,
mà là nâng đỡ, tạo điều kiện
cho những đơn vị đang tâm
huyết, chung tay để gìn giữ, lan
tỏa giá trị di sản của đất nước. 

Ngọc Mai

Bảo tàng tư nhân 
góp phần gìn giữ di sản tư liệu

lNhiều tư liệu quý về lịch sử y học Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Y học cổ truyền. (Nguồn: Vietnambeauty)

lBảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội trưng bày nhiều tư liệu quý hiếm
về cuộc đời Đại tướng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
của dân tộc. (Nguồn: NLD)
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Gìn Giữ di sản tư liệu

Thời đại công nghệ
phát triển, người trẻ có
nhiều cách lựa chọn để
gìn giữ di sản văn hóa
của ông cha ngàn đời.
Sử dụng công nghệ để
lưu trữ, quản lý, bảo tồn
di sản tư liệu đang là
một hướng đi được
người trẻ tích cực lựa
chọn tham gia.
“Thổi hồn” cho di sản tư liệu

Việt Nam là một đất nước có
bốn nghìn năm lịch sử dựng nước
và giữ nước, tạo nên một bề dày
văn hóa. Hiện tại, trách nhiệm quan
trọng dành cho những người trẻ là
bảo tồn và phát huy truyền thống,
gìn giữ di sản của dân tộc. Có
nhiều cách đã được thế hệ trẻ thực
hiện như phục dựng, gìn giữ tư
liệu, sử sách. 

Với sự phát triển của công
nghệ, việc số hóa di sản là một
cách làm hiệu quả, mới mẻ, hấp
dẫn phù hợp với xu thế hiện nay.
Nhờ số hóa di sản, không ít tư liệu
lịch sử... đã được thế hệ 9x, 10x
biết đến, yêu mến và lan tỏa cho
cộng đồng.

Lấy ví dụ hiện nay, người trẻ đã
áp dụng công nghệ 2D, 3D,... để số
hóa di sản, “thổi hồn”, tạo cầu nối
giữa hiện tại và quá khứ, đem đến
sức sống mới cho các di tích, bảo
vật vốn đã có tuổi đời lên đến cả
trăm, ngàn năm tuổi. Nhóm Đình
làng Việt nổi lên trên mạng xã hội,
được giới trẻ biết đến nhờ những
bài viết tìm hiểu các  tư liệu tâm
huyết với lịch sử, văn hóa Việt
Nam như lễ hội đình làng, thôn
miếu, phong tục tập quán được lưu
lại trong sử sách,... Nhóm quy tụ
được những người trẻ tài năng ở
nhiều lĩnh vực khác nhau. Đình
làng Việt từng tổ chức buổi triển
lãm vào vài năm trước đây tại Hà
Nội mang tên “Đình làng Việt
Nam” thu hút hàng trăm bạn trẻ,
hàng chục diễn giả thuộc những
lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, mỹ
thuật,... đến tham dự. Trong buổi
triển lãm, các sản phẩm văn hóa,
lịch sử tâm huyết của nhóm cũng
được “thần đồng” di sản 3D là
Nguyễn Trí Quang số hóa và phát
trên mạng Internet để những người
ở xa có thể cùng đồng hành tham
gia, chiêm ngưỡng các di sản được
tái hiện, phục dựng.

Ngoài ra, còn nhóm Sen Her-
itage, một dự án nghiên cứu, đề
xuất và ứng dụng, quảng bá di sản
Việt Nam vào đời sống xã hội hiện
đại đã từng gây sốt trước những
mô hình được phục dựng bằng
công nghệ 2D, 3D và VR3D.
Nhóm được thành lập từ năm
2020, với đội ngũ có nhiều nhà

nghiên cứu, kiến trúc sư, thanh,
thiếu niên tâm huyết với lịch sử
Việt Nam. Sen Heritage đã dựa
trên tài liệu của văn bia Sùng Thiện
Diên Linh, để tái hiện lại quần thể
kiến trúc của chùa Diên Hiệu, với
tháp một cột ở trung tâm, bao
quanh những vòng ao, hồ. Công
trình được “phục dựng” lại hoàn
toàn bằng công nghệ thực tế ảo, với
đồ họa, màu sắc được nghiên cứu
tỉ mỉ, tạo nên không gian sống
động, thu hút người xem. 

Nhiều tỉnh, địa phương hiện tại
cũng đã tích cực ủng hộ thanh,
thiếu niên tham gia việc số hóa di
sản địa phương, nhằm lưu trữ, bảo
tồn di sản, đồng thời giúp người
đến tham quan dễ dàng tìm hiểu về
văn hóa, địa danh tại nơi đây. Ở
Chùa Thầy, huyện Quốc Oai, công
trình “Ứng dụng công nghệ thông
tin trong tuyên truyền, quảng bá du
lịch huyện Quốc Oai” được ví như
một cuốn “cẩm nang du lịch số”.
Được biết, đây là sản phẩm do
thanh, thiếu niên của huyện kết
hợp với đoàn và các đơn vị liên
quan như Phòng Văn hoá thông
tin huyện, Chi nhánh Tổng Công
ty Dịch vụ viễn thông VNPT,

Trung tâm kinh doanh VNPT Hà
Nội phối hợp để triển khai thực
hiện. Công nghệ này đã được đưa
vào ứng dụng từ năm 2023 và
nhận được những đánh giá tích
cực từ người dân cũng như khách
tham quan.

Khi đến Chùa Thầy, du khách
không cần mất thời gian để lên
mạng đọc thông tin về bia đá, văn
tự hay thuê hướng dẫn viên du
lịch thuyết minh. Chỉ cần một
chiếc điện thoại thông minh, quét
mã QR, du khách có thể nắm
được đầy đủ thông tin về di tích,
di sản tư liệu với hình ảnh 360 độ,
video quay toàn cảnh, cận cảnh…
lời thoại được thực hiện tự động
(bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
giới thiệu về di tích.

Định hướng giúp người trẻ
phát triển số hóa di sản tư liệu

Trên thế giới, việc số hóa các di
sản văn hóa, tác phẩm nghệ thuật
đã được ứng dụng tương đối phổ
biến, đem lại nhiều lợi ích. Đầu tiên
đó là bảo vệ, lưu giữ các di sản

tránh mất mát do thiên tai, bão lũ,
dịch bệnh,... Tiếp theo đó, ở một số
bảo tàng lớn trên thế giới, những tác
phẩm nghệ thuật đương đại đã
được số hóa để “xuất khẩu” văn
hóa trên toàn cầu đây được đánh
giá là một cách vừa rẻ, vừa phù hợp
với thời đại công nghệ thông tin.

Ở Việt Nam, với một số lượng
di sản tư liệu đa dạng, phong phú
về lịch sử, gia phả, văn tự thì việc
số hóa là một cách để bảo tồn, gìn
giữ. Ngoài ra, việc sử dụng công
nghệ 2D, 3D, VR3D hay chuyển
thể thành game, thành phim đang
được thực hiện. Nhờ đó, các di sản
văn hóa trở nên hấp dẫn, sinh động,
gần gũi với mọi người, đặc biệt là
với giới trẻ.

Chia sẻ với truyền thông, TS
Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo
tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh từng
nhận định trưng bày trực tuyến đã
và đang là một xu thế của tương lai,
tuy nhiên để kết hợp một cách hài
hoà giữa hình thức trực tiếp và trực
tuyến là một vấn đề cần được cân
nhắc và xem xét. Trưng bày trực

tuyến đem đến một giải pháp có
tính khả thi, hiệu quả về chi phí và
khắc phục những hạn chế của
trưng bày trực tiếp. Người đến
tham quan không còn bị giới hạn
về thời gian và không gian, trí
tưởng tượng. 

Mặc dù số hóa di sản là một xu
thế tất yếu phát triển trong tương
lai. Tuy nhiên, thực tế, áp dụng
công nghệ để bảo tồn, lưu giữ di
sản không phải là một cuộc chơi
nhất thời mà cần có định hướng lâu
dài. TS. Nguyễn Tô Lan - Viện
Nghiên cứu Hán Nôm chia sẻ công
nghệ và di sản cần có mối liên kết
chặt chẽ. Những người sử dụng
công nghệ để số hóa di sản, đồng
thời phải tìm hiểu, nắm thật kỹ, sâu
sắc di sản dân tộc. Lấy ví dụ như
các kiến trúc sư, họ vừa có kiến
thức về văn hóa, nghệ thuật, lại có
thể áp dụng được công nghệ mới,
đây là điều mà những nhà nghiên
cứu đơn thuần không bằng được.

Có thể thấy, người trẻ hiện nay
đang ngày càng dành nhiều tình
cảm cho di sản tư liệu của dân tộc.
Tuy nhiên, chỉ có sức trẻ không
thôi chưa đủ, cần có định hướng
giúp thanh, thiếu niên phát huy thế
mạnh, nâng cao sức sáng tạo cho
công cuộc số hóa di sản. Theo giới
chuyên môn về di sản văn hóa, khó
khăn trong quá trình số hóa di sản
nhiều khi lại không nằm ở khía
cạnh chuyên môn. Nhiều địa
phương tâm huyết hoặc các dự án,
hội nhóm của người trẻ mong
muốn được làm nhưng vẫn chưa
có đủ kinh phí, ngân sách, hỗ trợ.
Lấy ví dụ, còn đó các dự án của
những người trẻ thuộc thế hệ 8x,
9x như Đình làng Việt, Sen Her-
itage, Ỷ Lan Viên, Đại Việt Cổ
Phong,... cần sự giúp đỡ mạnh mẽ
hơn của Nhà nước để tiếp tục đào
sâu về công nghệ, kiến thức
chuyên môn, nhằm đem đến
những sản phẩm chất lượng cho
mọi người.

Đặc biệt, các di sản văn hóa là
sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại
và tương lai. Tiếp cận kho tàng văn
hóa dồi dào, chất liệu phong phú,
loại hình đa dạng, dùng hệ thống
công cụ số hóa phù hợp, sự kết hợp
giữa cách tiếp cận truyền thống và
hiện đại đang góp phần nâng cao
nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh
thần và trải nghiệm, thúc đẩy sự
sáng tạo. 

Như tại các bảo tàng, triển lãm
dù được số hóa với hình ảnh 360
độ, các video, lời thuyết minh đa
ngôn ngữ. Nhưng một vấn đề vẫn
được rất nhiều người đặt câu hỏi đó
là làm sao để đem đến những trải
nghiệm chân thật, tạo “rung động”
mãnh liệt cho người xem. 

Cuối cùng, hành trình số hóa
của người trẻ không những chỉ có
ý tưởng, nhiệt huyết mà phải duy
trì và lan tỏa điều này. Vì vậy, từ dự
án nhỏ lẻ, cần tạo một sân chơi
rộng hơn để thu hút hơn nữa sự
nhập cuộc của người trẻ, sáng tác
những sản phẩm văn hóa mang hơi
thở của nghệ thuật truyền thống.
Khi ấy, di sản sẽ sống trong dòng
chảy văn hóa đương đại.

Hương ngọc

Người trẻ số hóa di sảN tư liệu: 

“Nhịp cầu” nối từ quá khứ
đến hiện tại

lNhiều người trẻ đã “thổi hồn” cho di sản tư liệu  bằng số hóa. (Nguồn: Sen Heritage)

lSố hóa di sản tư liệu là một xu hướng phát triển tất yếu trong tương lai. 
(Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế)

eo thống kê, Việt Nam hiện nay có khoảng 40 nghìn di tích, với 200
bảo tàng, cùng hàng trăm hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là
bảo vật quốc gia. Trong đó có những di sản tư liệu quý như Mộc bản triều
Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO
công nhận ngày 31 tháng 7 năm 2009, gồm 34.618 tấm. Bia Văn Miếu -
Quốc Tử Giám được UNESCO công nhận vào năm 2011... Việc gìn giữ,
bảo vệ một di sản tư liệu như vậy không hề dễ dàng. Số hóa di sản là một
giải pháp cách mạng trong ngành văn hóa.

ủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt Chương trình số hóa Di sản
văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021
- 2030 (Quyết định số 2026/QĐ-
TTg). Chương trình đặt mục tiêu
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia về di sản văn hóa trên
nền tảng công nghệ số thống nhất,
phục vụ công tác lưu trữ, quản lý,
nghiên cứu, bảo tồn, khai thác,
quảng bá di sản, thúc đẩy phát
triển du lịch bền vững.

Mục tiêu cụ thể là: 100% các
di sản văn hóa vật thể, phi vật thể
và di sản tư liệu được UNESCO
ghi danh, 100% các di tích quốc
gia đặc biệt, 100% các bảo vật
quốc gia, các di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia được số hóa và
ứng dụng trên các nền tảng số...
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Thiền môn nghìn tuổi

Chùa Trà Phương hay còn gọi
là chùa Bà Đanh, tên chữ Thiên
Phúc tự là một ngôi chùa có lịch
sử hàng nghìn năm tại làng Trà
Phương, xã Thụy Hương, huyện
Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Năm 2007, chùa được Nhà
nước công nhận là Di tích kiến
trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với
những giá trị về văn hóa, kiến trúc,
lịch sử, chùa Trà Phương là một
điểm đến hấp dẫn với du khách.

Theo UBND xã Thụy Hương,
chùa Trà Phương được xây dựng
từ thời Lý, khoảng đầu thế kỷ XI
(1010 - 1020) và được trùng tu
tôn tạo vào thế kỷ XVI đời nhà
Mạc. Tích xưa ghi lại, vào thời
Lý, ngôi chùa được xây dựng trên
một gò đất cao có nhiều cây cối,
xa xóm làng nên được gọi là Bà
Đanh tự, cách núi Chè gần 1km
về phía Đông. Theo người dân
địa phương, thuở hàn vi, Mạc
Đăng Dung trong một lần bị truy
sát đã trốn trong chùa Bà Đanh
mà thoát nạn. Sau này dựng
nghiệp, để nhớ ơn cũ, Mạc Đăng
Dung xuống chiếu trùng tu, mở
rộng chùa và đổi tên thành Thiên
Phúc tự.

Theo văn bia “Tu tạo Bà Đanh
tự” (khắc năm 1562) tại chùa,
người đứng chủ hưng công lại
chùa Bà Đanh là Thái hoàng thái
hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, cùng với
25 thân vương, công chúa, quận
công và dân làng Trà Phương
đóng góp xây dựng lại chùa. Văn
bia đã ghi rõ đây là đợt trùng tu
rất quy mô, khiến cho ngôi chùa
Trà Phương thành trung tâm Phật
giáo lớn vùng Duyên hải.

Được ví như danh lam thắng
cảnh thời bấy giờ nên chùa Trà
Phương từng được quốc sư về
thuyết pháp, giảng kinh. Sau khi
nhà Mạc thất bại, quan quân Lê -
Trịnh đã san bằng vùng đất
Dương Kinh, tàn phá nặng nề
nhiều công trình kiến trúc mang
dấu ấn triều đại trước, trong đó có
chùa Trà Phương đã trở thành phế
tích. Đến thời nhà Nguyễn, chùa
Trà Phương được trùng tu lại.

Trong chùa cũng lưu giữ
nhiều hiện vật mang phong cách
nghệ thuật nhà Mạc như tượng
vua Mạc Đăng Dung, tượng Thái
hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc
Toàn, đôi sấu đá và các bia ký.
Chính điện là nơi thờ Phật, tiền
đường thờ vua Mạc Đăng Dung
và Hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn.
Bên ngoài là cổng Nhất môn với
hai tầng má, nhà bia với đầm sen
rộng tượng trưng cho đức hạnh,
lối sống của người tu hành.

Trong chùa hiện có 5 bệ tượng
Phật, trong đó, 3 bệ tượng đặt
tượng Tam thế và hai bệ đặt tượng
A di đà. Qua nghiên cứu các tài liệu
sử học cho thấy, các pho tượng này
có từ đời nhà Mạc. Vẻ đẹp của các
pho tượng thể hiện tài năng sáng
tạo tuyệt vời của những người thợ
thủ công thời đó. Vết tích cổ nhất
trong ngôi chùa Trà Phương là
chân cột bằng đá tảng xanh, được
chạm khắc hoa sen rất tinh xảo thể
hiện rõ phong cách nghệ thuật kiến
trúc tôn giáo thời Lý.

Nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
Trải qua hàng nghìn năm với

những biến cố, thăng trầm lịch sử,

chùa Trà Phương còn lưu giữ
nhiều di vật mang phong cách
nghệ thuật thời Lý và thời Mạc.
Niềm tự hào của người dân làng
Trà, cũng như người Hải Phòng
khi pho tượng vua Mạc Đăng
Dung và phù điêu Thái hoàng thái
hậu Vũ Thị Ngọc Toàn được Thủ
tướng Chính phủ quyết định công
nhận là bảo vật quốc gia ngày
31/12/2020.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa
và Thể thao Hải Phòng, tượng
Thái tổ Mạc Đăng Dung được làm
từ đá vôi, có chiều cao 63cm,
ngang 37cm. Tượng có khuôn mặt
bầu trái xoan, mặc áo bào, đội mũ
trụ đứng, đỉnh bằng thể hiện sự uy
quyền. Trên áo có chạm hình rồng
trong thế cuộn tròn, mang đặc
trưng rồng thời Mạc.

Phù điêu Thái hoàng thái hậu
Vũ Thị Ngọc Toàn (là người làng
Trà Phương và là chính thất của
Thái tổ Mạc Đăng Dung được làm
từ chất liệu đá vôi, tượng có chiều
cao 56cm, vai ngang 23cm. Tượng
được tạc hõm sâu vào đá nguyên
khối. Phía ngoài phiến đá tạo tác
kiểu văn bia, chạm khắc biểu
tượng bông sen 16 cánh đơn…

Ngôi làng Trà Phương gắn
liền với Vương triều nhà Mạc giai
đoạn 1527 - 1593. Bao thế hệ
người làng nơi đây luôn tự hào về
vị Thái hoàng thái hậu Vũ Thị
Ngọc Toàn, người con gái Trà
Phương đẹp người đẹp nết đã trở
thành vợ vua Mạc Đăng Dung.

Đến nay, lịch sử vẫn lưu truyền
về Hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn
không chỉ nổi tiếng về nhan sắc,
mà còn cả về đức độ. Bà là một
nhân vật đặc biệt trong suốt 65
năm trị vì của nhà Mạc ở Thăng
Long. Với quê hương, bà truyền
cho dân lễ minh thệ, để chống
trộm cắp, tham nhũng; giúp dân

làng Trà Phương mở mang đất đai,
sinh cơ, lập nghiệp. Vì thế, người
dân địa phương đến ngày nay vẫn
còn truyền tụng câu ca “Cổ Trai
Đế vương - Trà Phương Công
chúa” để nói về công ơn của đức
vua và hoàng hậu nhà Mạc…

Chùa Trà Phương hiện tại
mang phong cách nghệ thuật kiến
trúc thời Nguyễn (đầu thế kỷ 20).
Kiến trúc chính bố cục theo lối
chữ Đinh gồm 5 gian tiền đường
và 3 gian hậu cung. Cổng chùa
“nhất môn” mang dáng dấp một
lầu hai tầng, tiếp đến là nhà bia.
Hai bên thành bậc nhà bia có đôi
sấu đá điêu khắc theo lối tượng
tròn, một sản phẩm của nền nghệ
thuật triều Mạc (thế kỷ 16). 

Trải qua mười thế kỷ tồn tại,
chùa hiện xuống cấp nghiêm
trọng nên được chính quyền địa
phương và nhà chùa đang tiến
hành trùng tu, xây dựng lại theo
kiến trúc của một ngôi chùa cổ
thời Lý. Dự kiến hoàn thành
trùng tu vào năm 2030.

Hàng năm, chùa Trà Phương tổ
chức ngày kỷ niệm các Tổ truyền
đạo vào ngày 22 tháng Giêng âm
lịch. Ngôi chùa cách trung tâm
thành phố Hải Phòng 20km. Đây
cũng là địa chỉ gần khu du lịch Đồ
Sơn (cách 17km), Khu tưởng niệm
Vương Triều Mạc (6km)…

Và hai cụ Gạo 750 tuổi
đền Mõ, lâu đời nhất 
Việt Nam

Cách chùa bà Đanh khoảng
vài cây số là đền Mõ nổi tiếng với
cụ Gạo di sản lâu đời nhất Việt
Nam, trải qua 750 lịch sử, vật đổi
sao dời của vùng đất này… Đền
Mõ xã Ngũ Phúc huyện Kiến
Thụy, thành phố Hải Phòng, thờ
Công chúa Quỳnh Trân đời nhà
Trần. Đền được Nhà nước công

nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp
quốc gia năm 1992. 

Chuyện rằng, mỗi khi trời hạn
hán, đất ngoài đồng nứt nẻ, cây
cối khô héo, vạn vật ủ rũ, người
dân ở xã Ngũ Phúc lại chọn ngày
12/2 âm lịch hò nhau khênh long
đình bát biểu và bài vị của vị phúc
thần được thờ trong đền ra trường
đảo (đàn cầu mưa) mà phơi nắng.
Mục đích chính là để các ngài
thấu hiểu nỗi khổ vì hạn hán của
trăm họ mà ban mưa. Thật lạ,
năm nào cũng vậy, nhanh thì vài
giờ sau, chậm thì dăm ba hôm kể
từ khi cầu đảo, thể nào trời cũng
mưa. Không mưa to thì mưa bé,
dù trước đó chẳng có dấu hiệu
báo trước của mưa.

Tương truyền, vị phúc thần
được thờ trong đền Mõ là công
chúa Quỳnh Trân nổi tiếng xinh
đẹp, hiền đức dưới thời nhà Trần.
Công chúa Quỳnh Trân thường
cùng người hầu cải trang đến
nhiều vùng, tìm thú vui nơi cuộc
sống dân dã. Một hôm, khi qua
làng Nghi Dương, phủ Kinh Môn
(nay là xã Ngũ Phúc, huyện Kiến
Thụy), thấy mảnh đất “địa linh
nhân kiệt” hình con nhạn đang
bay, có núi non, sông nước mênh
mông, liền xin với vua cha cho
lập am tu hành.

Cùng với việc lập am tu hành,
công chúa Quỳnh Trân còn cho
lập điền trang, thái ấp, cấp lương
thực, tiền bạc cho dân nghèo, tập
hợp muôn dân trong vùng đến
đây làm ăn, sinh sống. Để điều
hành công việc hằng ngày, công
chúa nghĩ ra cách dùng tiếng mõ.
Nếu trong ngày, hễ nghe tiếng mõ
ở chùa thì về ăn uống, tiếng mõ ở
quán thì có công việc…, mọi
người cứ theo tiếng mõ mà làm.
Bắt nguồn từ đó, những địa danh
như chợ Mõ, làng Mõ, chùa Mõ,
đền Mõ… ra đời và truyền đến
ngày nay. Công chúa Quỳnh Trân
được mọi người trong vùng gọi
với tên trìu mến “Bà chúa Mõ”.

Trước cửa đền Mõ có cây gạo
cổ thụ mà theo lời kể của các bậc
cao niên trong vùng, do chính tay
“Bà chúa Mõ” trồng một năm sau
ngày bà về đây lập am tu hành
(năm 1284). Hơn 700 năm trôi
qua, trải qua bao thăng trầm của
lịch sử, dưới làn mưa bom bão
đạn cùng với những trận cuồng
phong, cây gạo này vẫn hiên
ngang đứng đó.

Đặc biệt, từ thân chính còn
mọc thêm thân phụ bên cạnh. Từ
xa nhìn lại, hai thân cây gạo này
rất giống hình ảnh người mẹ đang
ôm ấp, vỗ về đứa con nhỏ. Vì thế,
người dân trong vùng tin rằng,
những cặp vợ chồng hiếm muộn
đường con cái, chỉ cần cũng nhau
đến chạm vào phần vỏ nơi gốc
hay khấn xin “Bà chúa Mõ” lấy
một chút vỏ cây về đem gối đầu
giường, sẽ nhanh chóng thụ thai
như ý.

Thêm một điều kỳ lạ, hàng
trăm năm qua, cây gạo liên tục
phát triển, cành lá xum xuê tỏa ra
tứ phía, nhưng tịnh không có một
cành, một lá nào phạm phải một
viên ngói nơi đền Mõ gần đó.
Nếu có cành nào đó “nghịch
ngợm” mọc tràn ra phía trên mái
đền, tự nhiên sẽ bị khô héo, mục
nát. Sau khi Công chúa viên tịch,
nhớ ơn người, nhân dân địa
phương lập đền thờ và kế tiếp
nhau lưu truyền hương khói.

Năm 2011, cây gạo đền Mõ
được Hội bảo vệ thiên nhiên và
môi trường Việt Nam công nhận
là Cây di sản Việt Nam (xếp thứ
65 trong 70 cây được tổ chức này
vinh danh và là cây gạo duy nhất
trong danh sách). Năm 2012, cây
gạo này tiếp tục được Trung tâm
xác lập kỷ lục Việt Nam công
nhận và tôn vinh là cây gạo nhiều
năm tuổi nhất Việt Nam. 

Tại đền Mõ hiện nay, khu vực
xung quanh đền có 4 cây gạo
khác đều là thế hệ con cháu của
“cụ”, ước tính các cây này cũng
có tuổi đời hàng trăm năm.

Phía bên phải đền, cây nhãn
cổ thụ có tuổi đời hơn 500 tuổi
cũng được Hội Bảo vệ thiên
nhiên và môi trường Việt Nam
công nhận là Cây di sản Việt Nam
vào năm 2022, dưới gốc cây còn
lưu giữ bia cổ từ thời nhà Mạc.

Để bảo tồn, phát huy giá trị
khu di tích đền Mõ cũng như cây
gạo, cây nhãn là 2 cây di sản.
Ngoài việc áp dụng các biện pháp
kỹ thuật để cho cây sinh trưởng
tốt, địa phương đang xem xét kế
hoạch mở rộng khuôn viên khu di
tích từ hơn 1,2 héc ta hiện tại lên
hơn 2,8 héc ta. Đồng thời, tăng
cường tuyên truyền, quảng bá tới
đông đảo du khách gần xa để phát
triển hơn nữa loại hình du lịch
văn hóa, tâm linh.

UyêN Na - ĐôNG Bắc

Những kỷ lục ở chùa “bà Đanh”
và đền “bà chúa Mõ”

“Cổ Trai Đế vương, Trà
Phương Công chúa”,
câu đồng dao được lưu
truyền từ đời này sang
đời khác khi nhắc đến
mảnh đất Trà Phương
(Kiến Thụy - Hải
Phòng), nơi có ngôi
chùa cổ lưu giữ những
giá trị văn hóa, kiến
trúc và lịch sử hàng
nghìn năm gắn liền với
tích chuyện xưa. lChùa Trà Phương có lịch sử hơn 1.000 năm, mang nhiều ý nghĩa về lịch sử, tôn giáo. (Ảnh: PV)

lCụ Gạo đền Mõ gần 750 tuổi vẫn rực rỡ một vùng  mỗi mùa hoa gạo về. (Ảnh: PV)
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Sáng tinh khiết, bình minh
đang lên. Sương quyện
hương sen trong những
ngày thanh tao của người

cựu binh già. Ông Minh vừa nhấp
ngụm trà đầu thì thằng Giới hốt
hoảng chạy sang. Nó thông báo tin
sét đánh. “Ông ơi, anh Nên cưa
trộm sưa, mang đi rồi”. Ông hạ
chén xuống, thảng thốt: “Nó cưa
hồi đêm hả? Trời ơi!”. Ông lao
theo thằng cháu đến nhà con cả
Vấn. Cây sưa quý của dòng họ
“ngự” ở mé sân vườn, do Vấn
trông nom. Vậy mà…

Vừa thở vừa bưng tay đỡ ngực,
ông Minh thấy con cả ngồi khóc
rưng rức dưới gốc cây. Cây sưa
từng cao lừng lững, một thân ba
cành lớn, vững chãi vươn ra, bóng
tỏ cả một khoảng trời. Vậy mà giờ
chỉ còn trơ một cành.

- Thằng đốn mạt đó trốn đi rồi
bố ạ.

Anh Vấn ngẩng lên, nói với bố
rồi sấp mặt vào đầu gối khóc. Nhìn
vết cưa nham nhở, những vụn cưa
và cành sưa tung tóe, la liệt mặt
đất, ông Minh nghẹn lại. Lần trước,
Nên cưa cây, nó đã tạo ra vết
thương cho cả dòng họ. Giờ nó gây
thêm vết lớn hơn.

Gỗ sưa luôn sốt sình sịch. Hai
năm trước bọn buôn gỗ lân la kích
động, hòng thuyết phục ông Minh
và con cả Vấn bán cây. Số tiền đủ
để xây cả một căn biệt thự ở làng
quê này. Mỗi lần gặp ông Minh,
anh Vấn, bọn họ đều thất vọng.
Bọn trộm cắp mang cái dã tâm của
chúng ra đình làng. Chúng cưa
trộm hai cây sưa trong sân đình
Thượng. Làng mất cây, xóm trên
đến xóm dưới nhớn nhác, rầu rĩ.
Ông Minh bàn với con trai các
phương án bảo vệ cây của gia đình.
Anh Vấn mua chó về canh giữ,
điện thắp suốt đêm, cửa cổng lúc
nào cũng im ỉm khóa. Chưa hết,
anh Vấn còn lắp camera ở sân và
cổng. Trộm bên ngoài đã tránh
được. Còn trộm trong nhà thì…
Thằng Nên đã cưa trước một cành,
mua ô tô, phóng phè phè cùng đám

thanh niên làng. Đó là cuộc cắt cây
bài bản, được tính toán kỹ lưỡng,
đến nỗi người nhà không kịp trở
tay. Lần này nó muốn đổi xe ô tô
đắt tiền hơn nên tính toán chi tiết
hơn lần trước. Thanh niên làng
nhiễm cái thuốc lú thuốc mê đó từ
đâu không biết. Làng nhễ nhại vì
xe. Chỗ nào cũng bàn tán xe cũ xe
mới. Mà không chỉ làng, cả xã ba
năm qua nhộn nhạo trào lưu mua
xe để thỏa thói đua đòi. Chẳng ít
người lớn ngấm thói thực dụng của
bọn trẻ. Nhà này đua nhà kia, bán
đất đai tổ tiên sắm ô tô cho oách.
Nhiều bác nông dân vốn chân lấm
tay bùn, nay một bước lên xe, đi
nom đồng cũng phải đánh xe. Xe
tắc cả đường làng vốn lành hiền
giản dị. Nên nghe chúng bạn về

thuyết phục ông và bố bán cây để
chạy theo mốt nhưng không được
chấp thuận. Nó đòi bán đất nhưng
chẳng ai chiều. Cuối cùng nó làm
bậy với cổ thụ.

- Tiếng cưa sẽ đánh thức mọi
người. Làm sao thằng Nên có thể
đưa người về cưa cây trong đêm? 

Ông Minh tự đặt câu hỏi. Cả
con và cháu đều nghe thấy. Ông
bảo con trai đứng dậy. Giờ khóc
lóc thì giải quyết được gì. Cần làm
lúc này là phải đi tìm thằng Nên
và đề phòng chúng cưa nốt cành
còn lại. 

- Ông ơi, anh Nên đánh thuốc
mê mọi người, cả chó nữa ạ. - Giới
nhanh nhảu. 

Vấn có hai con trai nhưng tính
nết hoàn toàn khác nhau. Giới thì

lành hiền, chăm chỉ, vâng lời. Còn
thằng Nên luôn vâng theo sự sai
khiến của đồng tiền và thói hưởng
lạc. Khi thấy cháu nội đua đòi, tụ
bạ với đám thanh niên nhố nhăng
nhậu nhẹt, ông Minh bàn với các
lão niên trong làng phải tìm cách
cứu một thế hệ trẻ. Làng từng
nhiều người học hành phát đạt, kể
từ khi hai cây sưa cổ thụ bị cắt trộm
thì chả đỗ đạt gì sất. Chỉ thấy hào
nhoáng xuất hiện xe hơi, tắc cả
đường quê. Lúc này phải soạn
hương ước, đưa lời răn dạy vào.
Nhưng lời mấy cụ không thuyết
phục được trưởng thôn. Trưởng
thôn còn trẻ, cũng bị cuốn vào
vòng cuồng mê. Vả lại, chuyện làm
hương ước còn phải được nhất trí
của trưởng mấy dòng họ lớn. Nay

mấy dòng họ lớn còn đang gằm gè
nhau về chuyện xe hơn xe kém,
nên không có tiếng nói chung. Ông
quay về đầm Sen thanh tao tỏa điều
nhân nghĩa. Ông hỏi sen phải làm
gì? Sen nói bằng sắc hương êm
đềm dân dã. Ông tự nhủ, mình sẽ
phải gìn giữ những đầm sen này tốt
hơn, để giảm cái gay gắt, nắng nôi
thực dụng của người đời. Chuyện
giữ gìn đầm sen trước nhà, với ông
Minh là cả một kỳ tích chứ chẳng
chơi. Nếu ông buông xuôi, đồng ý
sang nhượng để đổi lấy tiền, thì
khu đầm sen, là nhan sắc, là mắt
làng đã bị lấp để mọc lên quán
nhậu. Gần như cả làng năm đó
động viên ông bán. Nhưng ông dứt
khoát không chịu. Bây giờ ông
càng thấy mình đúng.

Có một danh nhân đã nói,
muốn trở nên vĩ đại, hãy bắt

đầu từ những hành động nhỏ.
Sống hướng thiện hàng ngày,
nuôi dưỡng hạt giống thiện tâm,
làm những chuyện tốt nhỏ bé, ấy
cũng chính là hành trình xây
dựng trái tim thiện lương, lòng tốt
lớn lao, khiến con người ta vĩ đại
hơn mỗi ngày.

Những ngày gần đây, câu
chuyện bốn chàng thanh niên
cùng nhau dùng búa đập vỡ
tường một căn nhà, cứu sống bốn
người trong đám cháy lớn đã gây
nên nhiều cảm xúc tốt đẹp cho cả
cộng đồng. Bên cạnh bằng khen
do cơ quan chức năng trao tặng
là những lời khen, sự ca ngợi của
đông đảo dư luận. Trên mạng xã
hội, những bài viết, những bức
ảnh, clip trong đám cháy với hình

ảnh ba người đàn ông dũng cảm,
không màng nguy hiểm để cứu
người được chia sẻ với tốc độ
chóng mặt. Cạnh đó, những bài
thơ được làm để ngợi ca, những
bức vẽ tay, vẽ bằng AI... về hình
ảnh đám cháy cũng xuất hiện. 

Có thể nói, hành động dũng
cảm, quên mình cứu người của
những chàng trai trong đám cháy
đã lay động trái tim của cộng
đồng, khiến người ta xúc động, có
niềm tin hơn vào lòng tốt, vào
những điều đẹp đẽ trong cuộc đời. 

Câu chuyện làm mọi người
nhớ đến một “người hùng” khác,
xông vào đám cháy kinh hoàng tại
chung cư mini ở Hà Nội vào tháng
9 năm ngoái, cứu được 10 người
dân ra ngoài. Chàng trai trẻ là
một shipper, đang giao hàng trên
đường thì thấy đám cháy ở một

khu chung cư có người thân đang
ở. Không màng hiểm nguy, anh
cùng vài người dân đã nhanh
chóng xông vào đám cháy dập lửa
và cứu các hộ gia đình đang mắc
kẹt trong đám cháy. Giữa lửa lớn,
anh leo lên tầng 4, dùng búa đập
vỡ cánh cửa nhà anh chị họ nhưng
không thấy ai. Ngay lập tức, anh
chạy sang đập cửa các căn hộ bên
cạnh và bằng cách xốc, cõng nạn
nhân ra ngoài lần lượt trên những
bậc thang đã nóng bỏng vì lửa,
anh cứu thêm được 10 người cùng
tầng. Khi được hỏi động cơ của
hành động dũng cảm, anh shipper
trả lời: “Em bịt khẩu trang dấp
nước, lúc ấy hết lửa rồi chỉ còn
khói độc thôi, cũng sợ, nhưng thấy
mọi người thương lắm. Lúc ấy
mình chỉ nghĩ cứu người”. 

Một “người hùng” khác, cũng
là một shipper ở Hà Nội, đã nhanh
chóng lao đến với tốc độ cao, từ cự
lý xa khi thấy một em bé đang có
nguy cơ ngã từ tầng 12 một chung
cư xuống. Nhờ phản ứng nhanh
nhẹn một cách đặc biệt và trái tim
dũng cảm, anh Nguyễn Ngọc Mạnh
đã kịp thời đỡ lấy em bé, cứu thoát

em khỏi tử thần trong gang tấc.
Thời điểm ấy, dư luận gọi anh là
“siêu nhân không áo choàng”. 

Còn có nhiều lắm, những “anh
hùng giữa đời thường”. Như câu
chuyện về Đại úy Thái Ngô Hiếu
công tác tại Công an Đồng Nai,
trong lúc đi làm nhiệm vụ, nghe có
người dân kêu cứu và phát hiện
nhóm thanh niên bị đuối nước tập
thể tại khu vực nước rất sâu, chảy
xiết và sóng biển lớn, anh đã ngay
lập tức  bơi ra khu vực nạn nhân
bị nạn, chiến đấu với cơn sóng lớn
để cứu người, trực tiếp đưa được
4 người vào bờ và thực hiện sơ
cứu tại chỗ, cứu sống bốn nạn
nhân. Hay anh cựu lính hải quân
Nguyễn Văn Chính đã không quản
nguy nan, nhảy từ cầu cao 30m
xuống sông để cứu sống một cô
gái đang chới với giữa cơn sóng. 

Giữa đời thường, còn rất nhiều
những “người hùng” như thế, mà
máy quay, máy ảnh chưa kịp soi
đến, chưa chụp lại. Những “Lục
Vân Tiên” cứu người gặp nạn, giải
thoát người khỏi cướp giật, những
chiến sĩ công an, chiến sĩ bộ đội
bơi vào vùng nước lũ để cứu trợ,

cứu người dân ra ngoài. Những
người lính cứu hỏa hy sinh thân
mình khi làm nhiệm vụ lao vào
đám cháy cứu người dân, những
thanh niên dầm mình xuống các
con kênh đen nghịt để vớt rác, trả
lại sự sống cho dòng sông... 

Trên mạng xã hội, người người
ngợi khen, ca tụng, đưa ra rất nhiều
phân tích, cắt nghĩa cho các hành
động dũng cảm, cao cả ấy. Nhưng
với những “người hùng”, câu trả
lời của họ thường rất giản đơn:
“Lúc ấy chỉ nghĩ là cứu người,
không kịp suy nghĩ gì khác”.

Câu trả lời nghe có vẻ đơn
giản là thế, nhưng thực chất, có
bao nhiêu người đối diện với ranh
giới sống - chết, giữa hiểm nguy có
thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn
không màng đến bản thân để cứu
giúp, giằng lại sinh mạng con
người trong tay tử thần? Đó là lựa
chọn trong một khoảnh khắc, thậm
chí chỉ trong một sát na của đời
sống, nhưng để đưa ra được lựa
chọn như thế, những con người ấy
phải là những người thiện, những
người có bản tâm trong sáng, nuôi
dưỡng sẵn lòng nhân ái, tình yêu

iếng lòng

Những “người hùng” 
giữa đời thường

Trong mênh mông sắc hoa
qTruyện ngắn của DIÊN KHÁNH

lTranh minh họa: Trường Thịnh
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***
Thằng Nên bị tai nạn. Nó mua

đâu con xe gần hai tỷ đồng rồi
chạy đua trên đường đê. Xe va
vào điếm rồi lộn mấy vòng xuống
chân đê. Nên bị đa chấn thương,
rơi vào tình trạng thập tử nhất
sinh. Tai nạn chỉ sau đêm cưa
trộm cây hơn chục ngày. Hơn
chục ngày đó nó không về nhà.
Không ai liên lạc được. Khi về là
nó làm mọi người… chết khiếp.
Theo lời bác sĩ chẩn đoán sau hơn
một tuần điều trị, thằng Nên có
thể sống được, nhưng sống như
thế nào còn do ý trời. Ông Minh
đến viện thăm cháu. Nhìn nó
thương tích đầy mình, hom hem,
thật tội. Lúc về, ông ghé vào tai
nó: “Cháu điều trị cho tốt, khỏe về
ra đầm sen với ông”.

Tai nạn, nghiện ngập là thứ
kiểu gì đám thanh niên cũng dính
phải nếu không được cản ngăn.
Chỉ trong hai tháng, ba thanh niên
chết vì nghiện. Một năm qua, riêng
cái xã này có tới hai tám vụ tai nạn
ô tô ở đường làng. Ai là người nghĩ
sâu được về những mất mát đó?

Khỏi phải nói Nên đã ngốn
mất bao nhiêu tiền. Người thân
còn phải liên tục gặp bên công an
lấy lời khai. Nên về sau gần hai
tháng nằm viện. Đầu óc nó lơ tơ
mơ không bình thường. Có lúc
hét lên như động kinh. Đêm đến,
nó vẫn lảm nhảm, mơ về những
chiếc xe hơn thua với chúng bạn.
Ông Minh đưa Nên ra đầm để
cháu được gần gũi loài hoa thanh
khiết, mong nó có chút hồi tâm.
Nhưng Nên làm ngơ tất cả. Nó
vẫn đòi xe, đòi tiền, đòi cắt nốt
cành sưa để khỏa lấp trống rỗng.
Nó nghiện ô tô như nghiện thuốc
phiện, nhưng làm sao nỡ bỏ rơi.
Hằng ngày, ông trò chuyện với
sen, chim chóc và cho cháu nội
thưởng thức trà cùng. Ông cũng
dạy cháu tập thể dục dưỡng sinh,
nói cho cháu về ý nghĩa, giá trị
các loài cây. Nên trầm tĩnh, bớt
loạn thần, văng tục. Có khi nó
ngồi trước sen cả giờ đồng hồ. Nó

cũng về nhà với bố mẹ năm ngày,
ngồi dưới gốc sưa, bần thần bên
mấy con chó. Những tưởng Nên
hồi tâm, thay tính đổi nết, nào ngờ
một ngày, nó để lại cho ông mảnh
giấy: “Ông à, cháu đi để đổi đời.
Ông bảo bố mẹ và mọi người
đừng đi tìm”. Ông Minh chỉ còn
biết nguyện xin tổ tiên dòng họ,
cùng hương thơm tinh khiết của
loài hoa mở mắt cho thằng Nên.

***
Lần này thằng Nên tính toán kỹ

lưỡng. Nó muốn bứng nốt một
cành sưa. Nên nghĩ, khi bỏ đi, hẳn
mọi người sẽ đề phòng. Nó cử
người dò la tình hình trong xóm,
làng và chính khuôn viên gia đình.
Điện luôn thắp sáng, ba con chó
được thả canh giữ trong đêm. Mấy
ngày nó về nhà ngồi bên gốc sưa
là để quen thân với mấy con chú,
tìm chỗ lẻn vào để cắt khóa cổng,
cắt dây camera. Nó vẫn gây mê
cho cả nhà bằng khí, rồi dùng cưa
giảm thanh hạ cành sưa lớn cỡ hơn
một người ôm. Phải đến khi xe chở
mấy khúc gỗ lách qua cổng, ào ra
đường thì hàng xóm mới phát
hiện, tri hô. Lúc nhiều trở dậy thì
xe chở gỗ đã chạy biến. Cũng phải
rất lâu sau, gia đình anh Vấn mới
tỉnh mê.

Những tưởng thằng Nên đi
hẳn. Chỉ ít ngày thôi, nó trở về.
Lúc đó, ông Minh ngồi thưởng
trà bên sen, nghĩ cách tạo dựng tủ
sách cho làng thì một bóng lù lù
xuất hiện. Mặt mày hốc hác,
nhám đen, gã quỳ thụp trước mặt
ông nội, khóc lóc van xin: 

- Cháu xin lỗi ông, xin lỗi bố
mẹ cháu và mọi người. Cháu là
thằng đích tôn bất hiếu. Cháu đã
quên mọi lời dạy của ông về cổ
thụ, về nề nếp của gia đình. Cháu
bị đồng tiền che mờ mắt và đã ăn
cắp của tổ tiên. Cháu không xứng
là cháu nội ông…

- Ừ. Anh lớn rồi. Anh phải
chịu trách nhiệm về bản thân. Về
mà xin lỗi bố mẹ anh ý. Sao anh
không đi nữa?

- Ôi ông ơi, cháu sẽ về dập đầu

xin lỗi bố mẹ. Nhưng cháu vẫn
muốn về xin lỗi ông trước. Cháu
chẳng còn chỗ nào để đi, cháu đã
bị lừa.

Thì ra bọn theo Nên về cưa
cây là một nhóm xã hội đen đầy
dã tâm. Chúng làm Nên u mê, dẫn
về cưa cây rồi giữ sạch tiền, đẩy
gã vào cảnh khốn cùng. Không
còn bấu víu vào đâu, Nên buộc
phải quay về.

- Cháu đã muốn chết đi, nhưng
nghĩ bố mẹ còn thương, nên mới
mò về.

Ông Minh không muốn nặng
lời, ngộ nhỡ xảy ra chuyện chẳng
lành. Ông nghĩ mình đã già cả,
thôi thì để việc đó cho bố con nó
giải quyết. Ông và cháu nội về
bên nhà nó. Gặp bố mẹ, thằng con
nhàu nhĩ đấm thùm thụp vào
ngực, ăn năn. Hai vợ chồng Vấn
nghẹn ứ cổ họng. Ông Minh nói
với thằng cháu:

- Mày phải sám hối bên sen,
cháu ạ. Mày không đáng được tha
thứ, khi hết lần này đến lần khác
làm điều dại dột. Ông sẽ cho mày
một cơ hội ở bên hoa, gần hoa, cải
tà mà quy chính.

Ông Minh lại đưa thằng cháu
về nhà để gần hương. Nó vẫn
chưa phải là thằng bỏ đi. Ông
nghĩ, mình cần phải gột rửa tâm
hồn Nên. Phải làm mắt nó sáng
lên, tâm hồn rộng mở và một con
tim biết nghĩ.

- Nhìn vào sen cháu thấy gì?
- Cháu thấy thơm và đẹp.
Ông lão gật đầu, bảo 

thằng cháu:
- Cháu phải từ từ. Thơm và

đẹp thì ai cũng nhìn ra. Cháu phải
thấy vẻ đẹp ẩn tàng bên trong cơ.
Phải cảm nhận được sen đang nói
với mình điều gì. Từ đó cháu sẽ
thấy, những hào nhoáng bên
ngoài chẳng là gì cả.

Ông đi hái sen về cho bà con,
để thằng cháu ngồi đó thầm thì
bên sen. Hương sen tỏa nền trời
rộng. Ông vẫn thấy thằng cháu hít
hà, nói gì đó với những đóa hoa
thanh khiết. d.k

thương con người, trái tim dũng
cảm vô biên. Sau những sự việc
xảy ra, cộng đồng mạng thường
tìm tòi, đào xới về cuộc đời của
“người hùng”, và phát hiện ra,
hóa ra những “người hùng ấy”
bình thường cũng có lối sống rất
lành mạnh, nuôi dưỡng những
điều tốt đẹp: Nhặt của rơi trả lại
cho người mất, thương yêu, trân
trọng gia đình, đối xử chan hòa
với chung quanh...

Có một danh nhân đã nói,
muốn trở nên vĩ đại, hãy bắt đầu
từ những hành động nhỏ. Sống
hướng thiện hàng ngày, nuôi
dưỡng những hạt giống thiện
tâm, làm những chuyện tốt nhỏ
bé, ấy cũng chính là hành trình
xây dựng trái tim thiện lương,
lòng tốt lớn lao, khiến con người
ta vĩ đại hơn mỗi ngày.

Có những người hùng tỏa
sáng rực rỡ trong vài phút giây
giữa lằn ranh sinh tử. Cũng có rất
nhiều những “người hùng” thầm
lặng, mỗi ngày, mỗi phút đều
dùng trái tim yêu thương và hành
động tích cực, làm đẹp hơn cho
cuộc đời này. ngọc Mai

Thời đại công nghệ đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành marketing
- nơi mà ai cũng có thể kinh doanh bất kỳ loại hàng hóa nào mà

bạn có, từ các sản phẩm, cho đến các dịch vụ vật chất, văn hóa, tinh
thần, tri thức.

Tuy nhiên, cái khó ở đây là không nhiều chương trình giáo dục
“chính quy” dạy bạn cách chào bán các sản phẩm của mình. Hoặc
nếu có thì khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế cũng khá xa. Từ đó
dẫn đến việc nhiều người vẫn loay hoay trong các quy trình cũ kỹ và
không thể mang các sản phẩm, dịch vụ của mình đến với nhiều khách
hàng tiềm năng. Tiến sĩ Yaniv Zaid - người được mệnh danh là “Tiến
sĩ thuyết phục” và là cha đẻ cuốn sách bán chạy số 1 trên Amazon
“Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái” - đã nghiên cứu và chắt
lọc những kinh nghiệm “thực chiến” của ông trong lĩnh vực 
marketing vào cuốn sách “Thánh kinh marketing”.

Cuốn sách ra đời với mục đích thu hẹp khoảng cách giữa những
điều bạn nhất thiết phải biết về bán hàng, tiếp thị, thuyết phục, đàm
phán, thuyết trình và công việc kinh doanh nói chung với những điều
bạn được dạy trong môi trường “chính quy”. Từ đó giúp bạn tự định
hướng và mở khóa nhiều tiềm năng trong lĩnh vực marketing hiện
đại để đạt đến đỉnh cao thành công của riêng mình.

Thông qua cuốn sách, bạn sẽ nắm được mười bí quyết hữu ích
trong marketing và bán hàng mà bạn chưa từng được dạy trong môi
trường “chính quy”. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng rằng chỉ cần đọc
qua phần tóm tắt mười bí quyết là bạn có thể nhanh chóng thành
công. Bởi lẽ trong mỗi chương sách, tác giả không chỉ phân tích
phương thức vận hành của các bí quyết mà còn dẫn dắt nó qua nhiều
ví dụ của những công ty, thương hiệu lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau, tiêu biểu như Disney, Coca Cola… Từ đó phân tích cách mà
thương hiệu này áp dụng các bí quyết để tạo ra các chiến lược 
marketing sáng tạo, tăng sự kết nối và thu hút khách hàng của mình.
Không chỉ vậy, tác giả còn cài cắm nhiều mẹo nhỏ giúp bạn tạo nên
sự khác biệt với đối thủ: không nên miễn phí cho buổi gặp khách
hàng đầu tiên, “sa thải” những khách hàng không lý tưởng, đừng
nhắc đến đối thủ khi nói chuyện với khách hàng…

Điểm khác biệt của “Thánh kinh marketing” nằm ở sự chú trọng
vào yếu tố con người. Tuy các thuật toán công nghệ đang ngày càng
mở rộng và chi phối nhiều hoạt động của chúng ta nhưng cốt lõi của
mọi chiến dịch quảng bá thành công chính là sự thấu hiểu về tâm lý
và hành vi của con người. Theo Yaniv, nếu muốn bán sản phẩm hay
dịch vụ của mình với giá cao, bạn phải đọc được suy nghĩ của khách
hàng, hiểu lý do vì sao họ muốn mua hàng từ bạn, chứ không phải
vì bạn muốn bán hàng cho họ. Khi chạm được đến cảm xúc và khát
vọng của nhóm khách hàng mục tiêu, người làm marketing có thể
phá vỡ ranh giới của quảng cáo truyền thống và tạo dựng được kết
nối sâu sắc hơn với khách hàng.

Tiến sĩ Yaniv Zaid là một luật sư và là một nhà kinh tế học. Ông
đã trình bày hơn 2.500 bài giảng và tổ chức hội thảo tại bốn châu
lục. Ông còn tư vấn và làm cố vấn kinh doanh cho hơn 1.250 công
ty ở đủ mọi lĩnh vực, bao gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, truyền
thông, dược mỹ phẩm, công nghệ, bất động sản, sản xuất, học thuật
và cả cơ quan chính phủ, an ninh, y tế và các tổ chức phi chính phủ.
Năm 2003, ông giành giải ba trong một cuộc thi diễn giả quốc tế.
Hiện có hơn 400.000 người đang dõi theo kênh Youtube của ông
www.drpersuasion.com.

Do đó, với văn phong “viết như nói” đặc trưng của Yaniv Zaid,
“Thánh kinh marketing” cho thấy những triết lý thành công không
nằm ở đâu xa mà hiện diện và được ứng dụng ngay trong đời sống
hằng ngày. Do vậy, độc giả - cho dù đang ở quốc gia nào, trong bất
kỳ lĩnh vực, nghề nghiệp nào - cũng đều có thể tìm thấy những giá
trị hữu ích trong quyển sách, có thể là về marketing, nghệ thuật
thương thuyết, hay đơn giản là cảm hứng từ một trải nghiệm thực tế
của những người trong nghề. Minh Minh

ọC SáCh

“Thánh kinh” marketing

lMột trong những bức ảnh cư dân mạng vẽ lại cảnh những “người hùng” 
đập tường cứu người khỏi đám cháy. (Nguồn: Điều nhỏ xíu xiu)



Nhắc đến sưu tầm
nhiều người sẽ nghĩ
đó là thú chơi của
người giàu với những
món đồ có giá trị lên
đến hàng trăm triệu
hay hàng tỷ đồng.
Nhưng thực tế, sưu
tầm là thú vui của mọi
nhà, mọi người, món
đồ sưu tầm không
nhất thiết phải có giá
trị vật chất cao nhưng
lại chứa đựng giá trị
tinh thần vô giá, gợi
nhớ về ký ức xưa.
Mỗi bộ sưu tập là một 
“tự truyện” 

Thời gian qua, trên mạng xã
hội lan truyền các video khoe bộ
sưu tập tẩy do Thu Trà (Hà Nội)
chia sẻ. Tự nhận mình là “đại
gia tẩy”, mỗi video Thu Trà
đăng tải thu hút hàng triệu lượt
xem và hàng nghìn lượt bình
luận. Qua các video có thể thấy
cô gái trẻ sở hữu vô số mẫu tẩy
hình các con vật, hoa quả, đồ
ăn, nhân vật hoạt hình,…
Những cục tẩy có hình dáng,
màu sắc dễ thương cũng chính
là lý do khiến cư dân mạng
thích thú với bộ sưu tập của Thu
Trà đến vậy. Đồng thời nhiều
người còn nhớ đến những kỉ
niệm thời thơ ấu khi xem thú
vui độc lạ này.

Thu Trà bắt đầu có đam mê
“săn” tẩy từ năm 2010, lúc cô
nàng học lớp 5. Ngày ấy khi còn
đi học, hầu như ngày nào Thu
Trà cũng đi lùng mua tẩy mới.
Cứ mẫu nào trông xinh xắn
hoặc chưa có trong bộ sưu tập,
cô nàng sẵn sàng chi tiền ra mua
ngay dù đôi khi phải mua cả bộ
tẩy để sở hữu đúng chiếc tẩy
yêu thích nhất. Sau hơn 13 năm,
bộ sưu tập tẩy từ vài cái lúc đầu
đã trở nên đồ sộ với số lượng
khoảng 200 đến 300 cái. Đến
nay, dù đã là cô nàng sinh viên
nhưng thỉnh thoảng Trà vẫn tấp
vào chỗ quán quen để xem có
mẫu tẩy mới hay không.

Được biết, giá trị của bộ sưu
tập rơi vào khoảng 600.000 đến
700.000 đồng, với nhiều người
số tiền này không phải là lớn để
nói rằng bộ sưu tập này có giá
trị. Thế nhưng với Thu Trà, giá
trị không chỉ nằm ở số tiền mà
đó là công sức cô nàng bỏ ra
sưu tầm, chăm chút cho bộ sưu
tập suốt mười mấy năm trời,
nếu có ai trả bao nhiêu tiền cũng
không bán. 

Còn với Đoàn Triệu Anh (Bà
Rịa - Vũng Tàu), cô nàng đam
mê và có sở thích sưu tầm bút
chì, sở hữu 520 cây bút với
nhiều màu sắc, hoạ tiết và kích
thước khác nhau. Bắt đầu sưu
tầm từ năm lớp 6, Triệu Anh cho
biết cô thích bút chì vì nó được
làm từ gỗ gần gũi với thiên
nhiên và đơn giản vì dùng bút
chì để vẽ, luyện viết có thể dễ
dàng tẩy, xoá.

Bộ sưu tập của cô học sinh
lớp 10 rất đa dạng từ kích thước

với cây bút chì ngắn nhất là
13cm, còn dài nhất là 19cm.
Cho đến hoạ tiết, cái thì điêu
khắc, in nhân vật hoạt hình hay
hình ảnh văn hoá ở nhiều quốc
gia… Trong đó, Triệu Anh yêu
thích nhất với những cây bút
trên thân in hình ảnh đặc trưng,
ngôn ngữ của các vùng miền,
quốc gia khác nhau. Trong
tương lai, cô nàng mong muốn
bộ sưu tập bút chì sẽ có đầy đủ
hình ảnh đặc trưng của 11 nước
trong khu vực Đông Nam Á, xa
hơn là của tất cả các quốc gia
trên thế giới.

Nếu như với Thu Trà và
Đoàn Triệu Anh, hai bộ sưu tập
tẩy và bút chì là nơi lưu giữ kỷ
niệm đẹp của tuổi thơ và thời đi
học, thì với thầy giáo Lê Xuân
Bình (Cần Thơ) bộ sưu tập tem
nhãn chứa đựng nét văn hoá,
lịch sử đặc trưng của mỗi quốc
gia. Có thể nói, thú chơi tem
nhãn đã xuất hiện từ lâu và phổ

biến với nhiều người bởi vẻ đẹp
độc đáo, riêng biệt của nó và với
thầy Xuân Bình cũng không
ngoại lệ.

Ngày còn học cấp 3, bắt đầu
từ sự hiếu kì, thấy tem có màu
sắc, hình ảnh đẹp thầy Xuân
Bình thường gỡ tem trên những
bao thư để dán vào tập,… rồi dần
đi sâu tìm hiểu, đam mê, sưu tập.
Trong quá trình sưu tầm, thầy
phải tìm mua tại những công ty
tem, trao đổi, giao lưu giữa
những người chơi tem trong và
ngoài nước, bên cạnh sự đầu tư
về kinh tế thầy còn dành nhiều
thời gian, công sức để tìm kiếm,
sưu tầm và lưu giữ.

30 năm sống trọn tình cảm
với những con tem, hiện thầy
Bình đang sở hữu bộ sưu tập với
hơn 3.000 con tem, được sắp
xếp tỉ mỉ và cẩn thận theo 8 chủ
đề khác nhau, bao gồm: Đảng,
Bác Hồ, Bảo vật quốc gia, Miền
Tây quê tôi, Tết, Tình yêu,

Chim và Các loại động vật. Chủ
nhân của những con tem này
cho rằng, ấn tượng nhất là bộ tem
về Đảng và Bác Hồ, với hơn 100
mẫu tem được thu thập từ các kỳ
Đại hội Đảng lần thứ IV đến lần
thứ XIII. Đối với thầy Bình, đây
không chỉ là thú vui tao nhã, mà
còn nhằm mục đích tôn vinh giá
trị văn hoá, lịch sử, đồng thời ghi
dấu sự phát triển của quê hương
và đất nước theo từng giai đoạn
thời gian.

Bên cạnh các bộ sưu tập
trên, còn có bộ sưu tập bút máy,
vỏ ốc, tranh ảnh, lon nước
ngọt,… Vô số các bộ sưu tập có
giá trị từ vài trăm nghìn cho đến
hàng tỷ đồng cũng có, thế
nhưng điểm chung của chúng
đều có giá trị vô giá về mặt tinh
thần và những câu chuyện, ý
nghĩa tiềm ẩn sau từng món đồ
tưởng chừng như vô tri. 

Niềm vui to từ những 
điều nhỏ

Từ thuở bé, chắc hẳn không
ít người có thói quen sưu tầm
các món đồ yêu thích nào đó và
sở hữu cho riêng mình một bộ
sưu tập nho nhỏ. Một số người
thường có sở thích sưu tầm hình
dán, huy hiệu, đồng xu hay mô
hình đồ chơi… trong khi có
người thích đọc truyện và sưu
tầm những cuốn truyện tranh
hay. Ngày ấy, chúng ta coi bộ
sưu tập đó là cả một gia tài to
lớn, chứa đựng những thứ quý
giá của tuổi ấu thơ. 

Thế nhưng, không phải ai
cũng dành thời gian, công sức
cho những bộ sưu tập khi đến
tuổi trưởng thành. Chỉ có số ít
người vẫn giữ thói quen, sở
thích đó để rồi dần dần bộ sưu
tập nhỏ bé ngày nào đã trở nên
đồ sộ theo năm tháng. Lúc ấy dù
không phải món đồ đắt tiền

nhưng bộ sưu tập vẫn vô cùng
quý giá với chủ nhân bởi đằng
sau đó là những câu chuyện sưu
tầm thú vị, cảm giác hồi hộp lúc
săn lùng hay vui sướng khi thu
thập được thành viên mới.

Ví như Thu Trà, bộ sưu tập
tẩy chứa đựng rất nhiều kỉ niệm
của cô nàng. Mỗi khi mở ra
ngắm nhìn cô sẽ nhớ lại cảm
giác phấn khởi mỗi lần phát
hiện ra mẫu nào mình chưa có,
chiếc này mua lúc được điểm
10, bộ này được bạn cũ tặng, bộ
này bố mẹ mua cho, chiếc kia
khó lắm mới săn được… Với
Thu Trà, đó là những ký ức vô
giá phải góp nhặt trong hơn 10
năm trời. 

Bên cạnh đó, với nhiều
người, sở thích sưu tầm vốn
không thay đổi theo tuổi tác mà
thứ thay đổi chính là món đồ
sưu tầm. Từ những cục tẩy, cái
bút, hình dán,… của ngày bé
thơ, giờ đây đến tuổi trưởng
thành bộ sưu tập đã có nhiều thứ
giá trị hơn như những cuốn sách
của tác giả yêu thích, những
chai rượu đẹp, đồ mỹ phẩm
phiên bản đặc biệt… 

Như với Thùy Linh (Hà
Nội), người thích được đi đây đi
đó, bộ sưu tập của cô nàng là
những chiếc cuống vé, những
món đồ kỷ niệm tại mỗi nơi
từng đặt chân qua. “Nếu như
hồi bé nghiện sưu tầm các mô
hình được tặng kèm trong gói
bim bim thì giờ đây tôi lại thích
sưu tầm cuống vé, vé xe buýt,
vé tàu hỏa, vé máy bay…
Dường như có sự chuyển giao
từ sở thích ngày bé đến khi
trưởng thành, thế nhưng niềm
vui khi sở hữu món đồ mình
thích vẫn y nguyên như hồi con
nít”, Thùy Linh chia sẻ. 

Có thể thấy, khi lớn lên dù
nhiều thứ có thể thay đổi nhưng
tâm hồn của một đứa con nít
háo hức, nhặt nhạnh những thứ
mình thích, gom lại và cất đi
như kho báu vẫn cứ còn mãi.
Đối với họ, sưu tầm chính là
niềm vui được lục lọi, sắp xếp,
kiếm tìm giữa thế giới rộng lớn
bao la kia để thấy được thứ
thuộc về mình, thứ mà mình
đang ngày đêm mong ước. 

Quả thật, khi có cơ hội gặp
gỡ những người theo đuổi thú
vui sưu tầm ta mới thấy được
niềm đam mê, sự kiên nhẫn và
khát khao sở hữu của họ lớn thế
nào. Nếu như hỏi một người sưu
tầm về món đồ của họ, không ít
người sẽ say sưa dành hàng giờ
đồng hồ kể về món đồ đó như
thể đang hồi tưởng lại suốt cả
hành trình mà họ đã từng đi qua.
Đó chính là điều làm cho việc
sưu tầm trở nên ý nghĩa và đáng
trân trọng, nhất là trong thời đại
mọi thứ đều “vội” như ngày nay. 

LiNh Chi
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Niềm vui theo thời gian 
từ sở thích sưu tầm

lThầy giáo Lê Xuân Bình bên bộ sưu tập hơn 3.000 chiếc tem nhãn. (Nguồn: laodong.vn)

lĐoàn Triệu Anh đam mê và có sở thích sưu tầm bút chì. (Ảnh: NV)
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uNEsCO thành lập Chương
trình Ký ức thế giới vào năm
1992 nhằm nâng cao nhận
thức, thúc đẩy các giải pháp
bảo vệ di sản tư liệu trên toàn
cầu. Trải qua nhiều thế hệ, di
sản tư liệu tập hợp lượng
thông tin khổng lồ về nhân
loại, giúp định hình thế giới
hiện tại. Chính vì thế, thất bại
trong việc bảo tồn di sản tư
liệu của thế giới sẽ làm nghèo
đi vốn di sản văn hoá của
nhân loại. 
Nỗ lực của UNESCO

Ký ức định hình danh tính của con
người, ảnh hưởng đến cách chúng ta hiểu
về bản thân và môi trường xung quanh,
cách chúng ta diễn giải các luồng thông tin
và đưa ra quyết định. Ký ức không chỉ là
quá khứ mà còn đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp chúng ta hiểu hiện tại và
dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương
lai. Về nguyên lý, ký ức của thế giới cũng
có vai trò tương tự như vậy, góp phần định
hình thế giới hiện tại, hướng về tương lai.
Di sản tư liệu được xem là một dạng di sản
văn hoá của nhân loại, tập hợp một lượng
khổng lồ ký ức tập thể, được tạo ra và lưu
trữ theo nhiều cách khác nhau và được
truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Theo UNESCO, thông qua di sản tư
liệu, chúng ta có thể nhìn lại quá khứ, làm
phong phú thêm cuộc sống hiện tại và
nhìn về tương lai với lòng dũng cảm được
rèn giũa bởi những ký ức để lại từ thời xa
xưa. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta
phải tăng cường nhận thức về bảo vệ di
sản chung, tôn vinh di sản tư liệu như một
dấu ấn của nền văn minh nhân loại và
truyền lại cho thế hệ tiếp theo. 

Chương trình Ký ức Thế giới (tiếng
Anh: Memory of the World - MOW) là
một phần nỗ lực của UNESCO nhằm lưu
giữ, bảo tồn di sản tư liệu của thế giới.
Chương trình MOW củng cố quan niệm di
sản tư liệu thuộc sở hữu của toàn nhân loại.
Do vậy, mục đích của MOW là tạo điều
kiện thuận lợi cho việc bảo tồn các di sản
tư liệu, tạo điều kiện tiếp cận và phổ biến
di sản tư liệu, nâng cao nhận thức về tầm
quan trọng và ý nghĩa của di sản tư liệu
trên thế giới, khuyến nghị các chính phủ,

công chúng và thúc đẩy các nỗ lực tiên
phong. Đối tượng mà Chương trình MOW
hướng tới là toàn bộ di sản tài liệu trên các
vật mang tin khác nhau thuộc sở hữu của
cá nhân hay tập thể, cơ quan, tổ chức… có
giá trị và mang ý nghĩa lịch sử, có tác động,
ảnh hưởng ở trong nước, khu vực và trên
thế giới.

Chương trình MOW được quản lý bởi
các ủy ban ở 3 cấp: quốc tế, khu vực và
quốc gia. Ở cấp quốc tế, Uỷ ban tư vấn
quốc tế (IAC) do Tổng Giám đốc 
UNESCO chỉ định, chịu trách nhiệm tư
vấn cho UNESCO về lập kế hoạch, thực
hiện Chương trình và giám sát hoạt động
của các Ủy ban cấp khu vực và quốc
gia. Cấp khu vực bao gồm 5 Ủy ban khu
vực là Châu Phi, Châu Âu và Bắc Mỹ,
Châu Á và Thái Bình Dương, Mỹ Latinh
và Caribe, Liên đoàn Ả rập. Ở cấp quốc gia
có các Uỷ ban quốc gia. Hiện nay đã có
khoảng 100 quốc gia thành lập Ủy ban
quốc gia Chương trình MOW. Sự thành
công của MOW phụ thuộc rất nhiều vào
động lực, sáng kiến   và sự năng nổ của các
ủy ban khu vực và quốc gia. Để tạo điều
kiện trao đổi giữa các ủy ban, Chương trình
MOW thường xuyên tổ chức các hội nghị
liên khu vực về các chủ đề cấp bách trong
công tác bảo vệ di sản tư liệu toàn cầu. 

“Mắt xích” chính sách 
di sản

Khuyến nghị năm 2015 của UNESCO
liên quan đến việc bảo tồn và tiếp cận Di
sản tư liệu được lưu trữ ở dạng kỹ thuật số
là công cụ quy phạm chính giúp hướng dẫn
công việc của Chương trình MOW nói
chung, cũng như IAC và các uỷ ban khu
vực, quốc gia. 

Khuyến nghị năm 2015 nhấn mạnh tầm

quan trọng của di sản tư liệu trong việc thúc
đẩy việc chia sẻ kiến   thức để hiểu biết và
đối thoại nhiều hơn, nhằm thúc đẩy hòa
bình và tôn trọng tự do, dân chủ, nhân
quyền và nhân phẩm. Khuyến nghị cũng
cho rằng việc bảo tồn và khả năng tiếp cận
lâu dài với di sản tư liệu là nền tảng cho các
quyền tự do cơ bản về quan điểm, biểu đạt
và thông tin như các quyền con người khác.
Dù vậy, việc tiếp cận phổ biến di sản tư liệu
cũng phải cân nhắc và tôn trọng các lợi ích
hợp pháp của người nắm giữ, các quyền và
lợi ích công cộng trong việc bảo tồn và tiếp
cận di sản tư liệu.

UNESCO chỉ ra những thách thức
trong bảo tồn di sản tư liệu. Đơn cử, có
nhiều di sản tư liệu có ý nghĩa về lịch sử
và văn hoá không được tiếp cận một cách
thuận tiện. Theo thời gian, một phần đáng
kể của di sản tư liệu đã biến mất do thiên
tai hoặc thảm họa do con người hoặc trở
nên không thể tiếp cận được do thay đổi
công nghệ nhanh chóng. Đồng thời, việc
thiếu cơ chế pháp lý đã cản trở các tổ chức
bảo tồn di sản tư liệu chống lại sự mất mát
hoặc sự tổn hại không thể khắc phục được
của nhiều di sản. 

Chính vì thế, sự chung tay của các quốc
gia, cộng đồng và cá nhân là rất cần thiết và
cấp thiết trong nỗ lực hành động triển khai
các biện pháp thích hợp để bảo vệ, bảo tồn,
tiếp cận và nâng cao giá trị của di sản tư liệu.
Xây dựng chính sách là một trong những
mắt xích quan trọng. UNESCO khuyến
khích các quốc gia thành viên coi di sản tư
liệu của quốc gia mình như một tài sản vô
giá và áp dụng quan điểm này trong quá
trình xây dựng luật pháp, chính sách phát
triển cũng như các chương trình nghị sự
quốc gia. Di sản tư liệu cũng là tài sản của
toàn xã hội nên nhu cầu tiếp cận của người

dân là lâu dài, đòi hỏi cần có sự quan tâm,
đầu tư vào việc bảo quản các loại bản gốc
khác nhau ở định dạng tương tự, nâng cao
cơ sở hạ tầng, và công nghệ kỹ thuật số để
tăng tính phổ cập, tính dễ tiếp cận.  Thông
qua luật pháp và chính sách, các quốc gia
thành viên cũng được khuyến khích tạo ra
một môi trường ổn định, thuận lợi cho các
nhà tài trợ, các tổ chức và các bên liên quan
khác thực hiện hỗ trợ các tổ chức bảo tồn ký
ức thế giới, góp chung nỗ lực, đầu tư vào
bảo tồn, tiếp cận và sử dụng di sản tư liệu vì
lợi ích công cộng.

Để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu tối ưu,
các quốc gia nên khuyến khích phát triển
và sử dụng phần mềm nguồn mở và các
giao diện tiêu chuẩn được quốc tế công
nhận để quản lý di sản tài liệu kỹ thuật số,
đồng thời tìm kiếm sự hợp tác của các nhà
phát triển phần mềm và phần cứng trong
việc trích xuất dữ liệu và nội dung từ các
công nghệ độc quyền. Đồng thời, chính
sách di sản cũng cần tạo động lực thúc đẩy
các bên đóng góp và thực hiện các sáng
kiến về lưu giữ, bảo vệ di sản tư liệu, bảo
gồm cả việc giám sát tình trạng di sản tư
liệu của nước mình được công nhận trong
Danh sách Di sản Tư liệu Thế giới.

Đồng thời, hợp tác giữa các quốc gia và
tổ chức quốc tế cũng đóng vai trò rất quan
trọng, đặc biệt thông qua việc tổng hợp các
nguồn nhân lực, vật chất nhằm hỗ trợ
nghiên cứu, cũng như bảo vệ và bảo tồn di
sản tư liệu. UNESCO khuyến nghị các
quốc gia thành viên đẩy mạnh trao đổi dữ
liệu nghiên cứu, ấn phẩm và thông tin, các
cuộc đào tạo và trao đổi nhân sự và thiết bị
chuyên môn. Cùng với đó là việc tổ chức
các cuộc họp, các khóa học và nhóm làm
việc về các chủ đề cụ thể để giải quyết từng
vấn đề trong công tác bảo tồn di sản tư liệu.
Chẳng hạn như lập danh mục, quản lý rủi
ro, xác định di sản tư liệu có nguy cơ tuyệt
chủng và xây dựng yêu cầu đối với nghiên
cứu hiện đại để ngăn cản nguy cơ đó. 

Nhìn chung, việc lưu giữ ký ức của
thế giới là nỗ lực toàn cầu vừa cần thiết
vừa cấp thiết. Di sản tư liệu cũng là một
thành phần quan trọng của phát triển bền
vững, góp phần liên kết tất cả 17 Mục
tiêu Phát triển Bền vững (SDG) bằng
cách lưu giữ và gắn kết nền văn hoá các
xã hội với nhau. Đỗ TraNg

Lưu giữ ký ức của thế giới

lUNESCO đã thành lập Chương trình Ký ức Thế giới nhằm bảo vệ di sản tư liệu của thế giới.  
(Ảnh trong bài: UNESCO)

THÔNG BÁO
Về việc kê biên quyền sử dụng đất

Căn cứ Bản án, Quyết định số: 197/2023/DSST
ngày 28 tháng 09 năm 2023 của Tòa án nhân dân
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cư quyết định ủy thác số: 49/QĐ.CCTHADS
ngày 27 tháng 03 năm 2024 của Chi cục Thi hành án
dân sự thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số:
1757;1758/QĐ.CCTHADS ngày 11 tháng 04 năm
2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số:
83/QĐ.CCTHADS ngày 27 tháng  5 năm 2024 của Chi
cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;         

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa
thông báo cho Ông (bà): Trương Hoàng Dũng, sinh
năm:1981,  địa chỉ: Số 413/26, tổ 110 Lê Văn Quới,
phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố
Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Đình Thoa, Sinh
năm:1981, Hộ khẩu thường trú: Số 168A/2 Trần Nhân
Tông, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh,
Cư trú:Số 413/26, tổ 110 Lê Văn Quới, phường Bình
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian:  Đúng 08  giờ 30 ngày 04 tháng 06
năm 2024.

Có mặt tại thực địa Thửa đất số 659, tờ bản đồ số
23, loại đất  BNK, diện tích 469 m2, vị trí đất tại ấp Bàu
Công xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa dể  Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Đức Hòa tiến hành kê biên Quyền sử
dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc gồm:

01/ Thửa đất số 367, tờ bản đồ số 23, loại đất
BNK, diện tích 1067 m2, vị trí đất tại ấp Bàu Công xã
Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền sở
hữu đất số CV 135618, vào sổ cấp giấy chứng nhận
CS06169 do Sở Tài nguyên môi trường cấp ngày
23/03/2020.

02/ Thửa đất số 368, tờ bản đồ số 23, loại đất
BNK, diện tích 1934 m2, vị trí đất tại ấp Bàu Công xã
Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền sở
hữu đất số CV 135619, vào sổ cấp giấy chứng nhận
CS06170 do Sở Tài nguyên môi trường cấp ngày
23/03/2020.

03/ Thửa đất số 400, tờ bản đồ số 23, loại đất

ONT, diện tích 268 m2, vị trí đất tại ấp Bàu Công xã
Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền sở
hữu 

đất số CV 135622, vào sổ cấp giấy chứng nhận
CS06172 do Sở Tài nguyên môi trường cấp ngày
23/03/2020.

04/ Thửa đất số 401, tờ bản đồ số 23, loại đất
BNK, diện tích 3249 m2 , vị trí đất tại ấp Bàu Công xã
Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền sở
hữu đất số CV 135620, vào sổ cấp giấy chứng nhận
CS06171 do Sở Tài nguyên môi trường cấp ngày
23/03/2020.

05/ Thửa đất số 659, tờ bản đồ số 23, loại đất
BNK, diện tích 469 m2, vị trí đất tại ấp Bàu Công xã
Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền sở
hữu đất số CV 135794, vào sổ cấp giấy chứng nhận
CS06173 do Sở Tài nguyên môi trường cấp ngày
23/03/2020.

Tài sản trên do ông Trương Hoàng Dũng, sinh
năm:1981, CMND số 023437981đứng tên giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị  Ông  Trương Hoàng Dũng và bà
Nguyễn Thị Đình Thoa.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi
nhánh Sài Gòn Chợ Lớn địa chỉ: Số 963,965,967 Trần
Hưng Đạo, phường 5, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện theo ủy quyền là ông Khấu Hữu Toàn
, sinh năm: 1995, CCCD số 079095042999, cấp ngày
10/07/2021. Theo giấy ủy quyền số 737/GUQ.SGC-
/24 ngày 21/05/2024 phải có mặt đúng thời gian, địa
điểm nêu trên để Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đức Hòa tiến hành thực hiện việc cưỡng chế, kê biên
xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo thi hành án theo
quy định. 

Trường hợp nếu Ông (bà): Trương Hoàng Dũng
và bà Nguyễn Thị Đình Thoa  vắng mặt phải ủy
quyền cho người khác tham gia theo nội dung
Thông báo này. 

Nếu Ông (bà): Trương Hoàng Dũng và bà
Nguyễn Thị Đình Thoa cố tình vắng mặt hoặc không
thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế
vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật./.

CHi CụC THads HuyệN 
ĐứC Hòa,  TỉNH lONG aN

THÔNG BÁO
Về việc kê biên quyền sử dụng đất

Căn cứ Bản án, Quyết định số: 4078/2023/DSST ngày 29 tháng 09 năm 2023
của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định ủy thác số: 171/QĐ.CCTHADS ngày 19 tháng 03 năm 2024
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1679/QĐ.CCTHADS ngày 04 tháng 4 năm
2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 82/QĐ.CCTHADS ngày 27
tháng  5 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa Thông báo cho Ông (bà): Nguyễn Anh
Tuấn, sinh năm: 1981,CCCD số 079081008839  Lê Thị Lắm, sinh năm:1983,CMND
số 025832123 , cùng địa chỉ: Số 21 đường 62, tổ 51, khu phố 6, phường Thảo Điền,
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:  Đúng 08  giờ 30 ngày 05 tháng 06 năm 2024.
Tại thực địa Thửa số 1051, tờ bản đồ số 37, diện tích 884 m2 loai đất ONT, vị

trí đất, ấp Chánh Hội xã tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa tiến hành Cưỡng chế, kê biên

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc gồm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc Thửa số 1051, tờ bản

đồ số 37, diện tích 884 m2 loai đất ONT, vị trí đất, ấp Chánh Hội xã tân Mỹ, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An, Tài sản do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm:1981, Lê Thị Lắm,
sinh năm:1983 đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Tài sản trên do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm: 1981,CCCD số 079081008839
Lê Thị Lắm, sinh năm:1983,CMND số 025832123 đứng tên giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.

Đề nghị Ông (bà): Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm:1981, Lê Thị Lắm, sinh
năm:1983, cùng địa chỉ: Số 21 đường 62, tổ 51, khu phố 6, phường Thảo Điền,
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1(tầng trệt) và tầng 2, tòa nhà
Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Viết Tuấn, sinh năm: 1998, CCCD số
066098017469, cấp ngày 19/04/2021. Theo giấy ủy quyền số 203440.23 ngày
12/12/2023.

Địa chỉ liên lạc Tầng 6 tòa nhà Paxsky, số 6 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp nếu Ông (bà): Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm:1981, Lê Thị Lắm, sinh
năm:1983 vắng mặt phải ủy quyền cho người khác tham gia theo nội dung Thông
báo này. 

Nếu Ông (bà): Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm:1981, Lê Thị Lắm, sinh năm:1983
cố tình vắng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng

chế vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật./.    
CHi CụC THads HuyệN ĐứC Hòa, 

TỉNH lONG aN

THÔNG BÁO
Về việc kê biên quyền sử dụng đất

Căn cứ Bản án, Quyết định số:201/2023/QĐST-DS ngày 28 tháng 09 năm
2023 của Tòa án nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cư quyết định ủy thác số:37/QĐ.CCTHADS ngày 22 tháng 04 năm 2024
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số:1881,1882/QĐ.CCTHADS ngày 24 tháng
04 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;  Căn
cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 81/QĐ.CCTHADS ngày 27 tháng  5  năm
2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa Thông báo đến Ông (bà):
Nguyễn Thế Vĩnh, Sinh năm: 1976, Phan Thị Thanh Huyền, sinh năm:1977, địa chỉ:
Số 36 Nguyễn Lạc, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Thời gian:  Đúng 08  giờ 30 ngày 11 tháng 06 năm 2024.
Tại thực địa Thửa đất số 355, tờ bản đồ số 15, loại đất ONT, diện tích 155

m2, vị trí đất tại ấp Đức Ngãi 1 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa tiến hành cưỡng chế, kê biên

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để đảm bảo thi hành án gồm :
01/ Thửa đất số 355, tờ bản đồ số 15, loại đất ONT, diện tích 155 m2, vị trí

đất tại ấp Đức Ngãi 1 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền
sở hữu đất số CN 387887, vào sổ cấp giấy chứng nhận 03546 do Sở Tài nguyên
môi trường cấp ngày 14/05/2018.

02/ Thửa đất số 324, tờ bản đồ số 15, loại đất  BNK, diện tích 1906 m2, vị trí
đất tại ấp Đức Ngãi 1 xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, giấy chứng nhận quyền
sở hữu đất số CN387886, vào sổ cấp giấy chứng nhận 03547 do Sở Tài nguyên
môi trường cấp ngày 14/05/2018.

Tài sản trên do ông Nguyễn Thế Vĩnh, sinh năm:1976,CMND số 211539097
đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Chợ
Lớn địa chỉ: Số 963,965,967 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5 thành phố Hồ Chí
Minh

Đại diện theo ủy quyền là ông Khấu Hữu Toàn , sinh năm: 1995, CCCD số
079095042999, cấp ngày 10/07/2021. Theo giấy ủy quyền số 738/GUQ.SGC/24
ngày 21/05/2024 phải có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Đức Hòa tiến hành thực hiện việc cưỡng chế, kê biên  xử
lý tài sản thế chấp để đảm bảo thi hành án theo quy định. 

Trường hợp nếu Ông (bà): Nguyễn Thế Vĩnh, Sinh năm: 1976, Phan Thị Thanh
Huyền, sinh năm:1977  vắng mặt phải ủy quyền cho người khác tham gia theo
nội dung Thông báo này. 

Nếu Ông (bà): Nguyễn Thế Vĩnh, Sinh năm: 1976, Phan Thị Thanh Huyền,
sinh năm:1977 cố tình vắng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp
thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật.

CHi CụC THads HuyệN ĐứC Hòa, 
TỉNH lONG aN



Trong xu hướng “biến
hình” trên nền tảng
tiktok thời gian qua,
nhiều bộ trang phục
“dân tộc thiểu số” là
sản phẩm của việc kết
hợp nhiều trang phục
lấy cảm hứng từ
nhiều nền văn hóa
khác nhau… 

Khi người trẻ hồn nhiên
“biến hình”

Trong các video “biến hình”
này, những người sáng tạo nội
dung nhờ vào nhiều yếu tố như
trang điểm, thay đổi trang phục,
hiệu ứng đẹp mắt,... để sau khi
“biến hình”, trở nên xinh đẹp,
mới lạ hơn so với bản thân
thường ngày, như thể vừa có sự
“lột xác”. 

Thời gian qua, hầu khắp các
điểm du lịch ở Việt Nam đều có
dịch vụ cho thuê đồ truyền thống
các dân tộc, như tại Mộc Châu
(Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình),
Sa Pa (Lào Cai), Điện Biên, Hà
Giang… Và ngay Hà Nội, dịch
vụ cho thuê trang phục dân tộc
chỉ cần là có.

Còn nhớ, tháng 7 năm 2023,
xu hướng biến hình mặc đồ dân
tộc thiểu số  phổ biến trở lại khi
bản remix ca khúc “À lôi” của
Double2T ra đời. Xu hướng này
khiến nhiều bạn trẻ tò mò với văn
hóa và trang phục của đồng bào
thiểu số. Những người sáng tạo
nội dung nổi bật trong trào lưu
này cũng thể hiện mong muốn
lan tỏa nét đẹp của các dân tộc
thiểu số ở Việt Nam tới không chỉ
giới trẻ mà còn bạn bè quốc tế.

Thế nhưng, phần lớn trang
phục trong các clip không phải
trang phục thiểu số ở Việt Nam.
Theo một nghiên cứu của Viện
Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và
Môi trường - Isee, trong một vài
video có lượng tương tác cao,
người sáng tạo nội dung xuất
hiện trong video là trang phục
của người nước ngoài. Thực tế,
khi quay trở lại xu hướng “biến
hình”, đa phần những người
tham gia xu hướng sử dụng
những bộ trang phục mang
phong cách “dân tộc”, “thổ dân”
hoặc “thổ cẩm” một cách chung
chung. Cụ thể, nhiều bộ trang
phục được cho là của “dân tộc
thiểu số” là sản phẩm của việc
kết hợp nhiều trang phục lấy cảm
hứng từ nhiều nền văn hoá khác
nhau. Đó là những tạo hình mang
hơi thở thảo nguyên hoặc từ các
phim cổ trang nước ngoài, pha
trộn từ phong cách bohemian
xuất phát ở châu Âu (từ người
Romani du mục hay còn gọi là
người Gypsy) và phong cách hip-
pie những năm 60 cùng các chi
tiết lấy cảm hứng từ văn hoá của
người Mỹ bản địa.

Những kiểu phụ kiện
thường thấy có thể kể đến lông,

tóc tết, phối kết hợp giữa nhiều
món trang sức kim loại, sự tổng
hợp của màu sắc rực rỡ và các
hoa văn trên trang phục gợi
nhắc tới những tấm thổ cẩm của
các tộc thiểu số, nhưng hoàn
toàn không phải thổ cẩm của
dân tộc nào. Không chỉ trong
những video trên Tiktok, việc
mặc trang phục theo hướng
“dân tộc” không chính xác này
đã xuất hiện từ trước trong
những MV ca nhạc Việt Nam
nổi tiếng như “Tình yêu màu
nắng” (Big Daddy), “Rằng em
mãi ở bên” (Bích Phương)…

Ở Việt Nam, việc mặc trang
phục truyền thống của các dân
tộc thiểu số ở các khu du lịch như
Sa Pa (Lào Cai), sông Nho Quế
(Hà Giang),… có thể xuất phát từ
nhu cầu bản thân mới mẻ hơn
hoặc mong muốn lan tỏa nét đẹp
văn hóa của người bản địa. Tuy
nhiên, điều đáng nói, việc khoác
lên mình bộ trang phục mà
không hiểu rõ những nếp áo
mang theo nền văn hóa bản địa.

Tại tỉnh Ninh Thuận, nơi có
nhiều du khách đến “check in”
tại các đền tháp Chăm. Dẫu
người Chăm không có quy định
về trang phục mặc khi lên đền
tháp nhưng trang phục quần đùi,
áo ba lỗ hay váy ngắn được cộng
đồng coi là không phù hợp. Tuy
nhiên, hiện tượng này lại xảy ra
thường xuyên. Anh Jaka, người
Chăm sinh sống ở Ninh Thuận
cho biết, anh thường xuyên
chứng kiến cảnh khách du lịch
ăn mặc và có những hành động
không phù hợp trong khu vực
đền tháp như chụp ảnh đám cưới
hay lên tháp tạo dáng theo các tư
thế của bộ môn yoga để chụp
hình. Đối với người Chăm, đền
tháp là nơi linh thiêng. Đây
không chỉ là một thực thể kiến
trúc dành cho công chúng
thưởng lãm mà còn là ngôi nhà
trú ngụ của những vị thần. Trước
đây, chỉ có các tu sĩ và những
người phục vụ lễ mới được phép
đi vào khu vực đền tháp trong
bốn dịp lễ hàng năm của người
Chăm mà thôi. 

Ở bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai,
chị Sùng Thị Lan, người Mông ở

xã Tả Van, Sa Pa nhận thấy
rằng có rất nhiều người
cho thuê trang phục
không phải của các tộc
người ở địa phương. Thay
vào đó, những bộ trang
phục Mông Cổ, Tây Tạng
hay trang phục của người
Thái Lan lại được những
người kinh doanh ở bản Cát
Cát sử dụng cho khách du
lịch thuê. Trong khi với du
khách, họ có thể chỉ quan tâm
tới thẩm mỹ mang tính cá nhân
khi thuê trang phục truyền
thống mà chưa chú ý tới trang
phục này là của dân tộc nào.Ý
nghĩa của trang phục và những
hoa văn ở từng phần, hay bộ
trang phục được tạo ra thế nào…

Còn đó, nếp áo ngàn năm
Có thể nói, việc cho thuê và

mặc trang phục truyền thống góp
phần tăng thu nhập cho người
dân địa phương và giúp họ quảng
bá các sản phẩm may mặc thủ
công của mình. Đơn cử như tại
bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai),
những ngày cuối tuần có tới hàng
nghìn lượt khách du lịch tới tham
quan, trải nghiệm, đa số du
khách, nhất là giới trẻ đều có nhu
cầu thuê trang phục dân tộc để
chụp ảnh. Nếu tính sơ sơ, mỗi bộ
trang phục nam thường có giá
thuê dao động từ 50 - 100 nghìn
đồng/bộ, bộ nữ dao động từ 100
- 150 nghìn đồng/bộ thì nguồn lợi
từ dịch vụ cho thuê trang phục
không nhỏ. Tuy nhiên, những
người dân bản địa như chị Lan và
anh Jaka đều mong muốn đề xuất
những lưu ý dành cho cả khách
du lịch và người kinh doanh du
lịch để không xảy ra hiện tượng
chiếm dụng văn hoá hay thiếu
tôn trọng với trang phục của
người bản địa.

Với trường hợp ở tháp Chăm,
những người quản lý đền tháp có
thể phổ biến những nguyên tắc
hành xử để khách du lịch được
biết và điều chỉnh hành vi cũng
như phục trang của mình. Với
việc mặc trang phục cổ trang hay
trang phục của nước khác ở Sa
Pa, chị Lan mong muốn những
người kinh doanh du lịch chỉ lựa

chọn cho thuê những trang phục
truyền thống của địa phương như
một cách giúp du khách hiểu hơn
về văn hóa đặc sắc nơi này.
Người cho thuê trang phục cũng
cần giải thích về các loại trang
phục, giới thiệu về ý nghĩa và
cách mặc sao cho đúng với văn
hóa của dân tộc đó. 

Được biết, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và
Hà Giang cũng đã vận động và
phổ biến tới những hộ kinh
doanh dịch vụ việc chỉ cho thuê
trang phục truyền thống lan tỏa
nét đẹp và ý nghĩa của những bộ
trang phục này tới du khách.
Không chỉ ở Việt Nam mà các
quốc gia nổi tiếng với những
điểm du lịch tâm linh khác như
Campuchia và Thái Lan cũng có
những động thái tương tự với cả
du khách trong nước và quốc tế.
Cụ thể, du khách khi tới tham
quan đền Angkor Wat cần mặc
trang phục nghiêm chỉnh và nếu
có nhu cầu thuê trang phục
truyền thống Khmer thì cần phải
mặc đúng theo quan niệm của
người Khmer. Nếu không, du
khách có thể bị từ chối vào tham
quan đền hoặc không được chụp
ảnh quanh khu vực đền.  

Theo các chuyên gia văn hóa,
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc,

ngoài 85,4% người Kinh thì 53
dân tộc thiểu số (DTTS) còn lại
chiếm 14,6% dân số cả nước với
những bản sắc văn hóa phong
phú, độc đáo, góp phần tạo nên
bản sắc văn hóa Việt Nam. Cùng
với tiếng nói, chữ viết, lễ hội văn
hóa, phong tục tập quán, các loại
hình nghệ thuật truyền thống, thì
trang phục là dấu hiệu nhận diện
và thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét
nhất… Người phụ nữ Mông,
Dao với bộ y phục phối màu sặc
sỡ kết hợp với các hình thức
trang trí kim loại nhằm tạo hiệu
quả màu sắc và âm thanh. Trang
phục người Thái, Mường với
những gam màu nguyên bản, có
sự tương phản giữa màu váy và
áo. Trang phục người Tày, Nùng
với gam màu chàm thể hiện sự
kín đáo, dịu dàng của người phụ
nữ. Người Lô Lô với trang phục
rực rỡ, được làm thủ công rất cầu
kỳ, công phu... Thông qua trang
phục truyền thống, các DTTS
không chỉ thể hiện được “gu”
thẩm mỹ mà còn phản ánh được
tín ngưỡng, tôn giáo, nhân sinh
quan, thế giới quan, thậm chí là
cả cội nguồn hình thành, phát
triển của dân tộc mình. 

Cùng với trào lưu chụp ảnh,
làm Tiktok mặc trang phục
DTTS, tại nhiều thành phố, xu
hướng giới trẻ mặc cổ phục
đang khá phổ biến. Khi nhắc
tới trang phục truyền thống
của Việt Nam, nhiều người
sẽ nghĩ ngay đến áo dài. Thế
nhưng, trong suốt chiều dài
lịch sử, ở mỗi thời kỳ đất
nước ta đều có loại trang
phục riêng mang dấu ấn
văn hóa của thời đại đó.
Với sự quan tâm của
nhiều bạn trẻ đến phong

trào cổ phong, cùng sự phát triển
của các bộ phim, dự án nghệ
thuật lịch sử, những bộ cổ phục
Việt đã trở lại với một đời sống
mới trong xã hội hiện đại.

Có thể kể đến việc các trang
fanpage nghiên cứu và tái hiện
những văn vật xưa của Việt Nam
như: Đại Việt Cổ Phong, Vietnam
Center thu hút hàng chục ngàn
lượt thích; group Việt Phục Hội có
hơn 71K thành viên với nhiều bài
chia sẻ kiến thức, thảo luận về cổ
phục Việt,… Các bạn trẻ Việt Nam
hiện nay cũng đã quen thuộc hơn
với những chiếc áo Nhật Bình, áo
tấc, áo giao lĩnh,… trong các lễ
hội, ngày Tết cổ truyền và cuộc
sống thường ngày.

Để lưu giữ những giá trị của
cổ phục Việt, các nhà thiết kế đến
từ các thương hiệu đã phải trải
qua nhiều giai đoạn công phu để
hoàn thành sản phẩm một cách
chỉn chu nhất. Theo bạn Hồng
Thanh, Hà Nội, từ ngày biết đến
cổ phục, bạn mới biết mỗi lớp áo
có nhiều ý nghĩa, tỉ mỉ đến từng
chi tiết. Ví dụ như áo dài ngũ
(năm) thân tượng trưng phụ mẫu
hai bên và chính người mang áo.
Năm hạt nút cài áo mang ý nghĩa
ngũ thường là nhân - lễ - nghĩa -
trí - tín. Bởi thế, khi người trẻ
càng tìm hiểu lại càng thấy đẹp
và trân trọng hơn những giá trị
văn hóa mà người xưa để lại, dù
là chỉ qua những nếp áo mặc
hàng ngày… MIÊN THẢO
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Phía sau trào lưu cổ phục
“xuyên không”

l Cổ phục Việt đang  được giới trẻ đón nhận.

(Ảnh: Ỷ Vân Hiên)

lTừ ca khúc À lôi đã trở thành trào lưu

làm tiktok, chụp hình  một thời gian

dài trong giới trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

lNhiều đôi uyên ương đã chọn cổ phục Việt cho bộ ảnh cưới

của mình. (Ảnh: Ỷ Vân Hiên)
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Cách đây hơn 4.500
năm khi bờ biển rút
dần từ khu vực Hà Nội
ra tới Hải phòng, vùng
châu thổ sông Tiền Nhị
Hà (tức sông Hồng cổ)
đã dần hình thành với
các dấu vết địa chất
vẫn còn rõ nét gây tò
mò lớn đối với thế hệ
trẻ Gen Z ngày nay.
Dòng sông huyền thoại

Trong lịch sử, những dòng
sông cổ và các hồ đầm liên quan
là một sản phẩm đặc biệt của quá
trình tiến hóa địa lý trong suốt
hàng vạn năm. Khám phá bí ẩn
về các hệ thống sông hồ trong
quá khứ là vấn đề rất khó, bởi vì
các thế hệ lòng sông trước
thường bị tác động mạnh bởi các
hoạt động của sông trong các
giai đoạn sau. Nhưng chính điều
này đã gây tò mò và hấp dẫn đặc
biệt đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Và sau đây là một số thông tin
thú vị được tập hợp trong đề tài
nghiên cứu về dòng sông cổ Tiền
Nhị Hà (tức sông Hồng) của em

học sinh Đoàn Linh An, lớp
chuyên Địa (Trường THPT
chuyên Hà Nội - Amsterdam) và
nhóm đồng sự dưới sự hướng
dẫn của TS. Vũ Thế Long.

Tại Thành phố Hà Nội, hệ
thống lòng sông và hồ đầm cổ
còn bị tác động mạnh mẽ bởi hoạt
động của con người do tốc độ đô
thị hóa ở đây rất nhanh. Một trong
những tài liệu công bố các nghiên
cứu về lòng sông cổ ở Hà Nội
được sử dụng nhiều nhất đó là bộ
Atlas Hà Nội 1984. Đặc biệt
trong đó là bản đồ “Dấu vết đổi
dòng hệ thống sông Hồng” thể
hiện hàng loạt lòng sông cổ.

Các tác giả đã liên kết và vẽ
lại các dòng sông cổ là sông
Tiền Nhị Hà ở phía Bắc - Đông
Bắc và sông Tiền Hát Giang ở
phía Tây (theo hướng của sông
Đáy hiện nay), sông Tiền Thiên
Đức (theo hướng chung của
sông Đuống) cũng được thể hiện
bằng một số đoạn lòng sông cổ.
Còn riêng sông Tiền Nhị Hà (tức
sông Hồng đoạn chảy qua Hà
Nội ngày nay) được mô tả chảy
từ Mê Linh nối với đầm Vân Trì
tạo nên một khúc uốn rộng về
phía Đông thành Cổ Loa, rồi

vòng lại về phía Tây nối với hồ
Tây uốn khúc và cắt qua khu
vực trung tâm nội thành Hà Nội
rồi chạy về Thanh Trì. 

Quá trình dịch chuyển của
lòng sông cổ Tiền Nhị Hà từ Tây
Bắc sang Đông Nam đã hình
thành nên hồ Tây, bãi Tầm Xá
(Đông Anh) và trước đó là các hồ
tại khu vực Yên Sở (Hoàng Mai)
với các dấu vết còn lại khá rõ nét.
Trong quá trình tiến hóa của
dòng sông Tiền Nhị Hà đã nhiều
lần phân nhánh khi thì bên tả, khi
thì bên hữu tạo ra hàng loạt các
chi lưu (sông Đáy, sông Nhuệ,
Sông Đuống, sông Ngũ Huyện
Khê,...), trong đó có chi lưu đã bị
bỏ rơi (như sông Cà Lồ).

Khám phá dòng chảy
Theo các báo cáo nghiên cứu

được công bố từ năm 2010, vào
khoảng hơn sáu nghìn năm trước,
thời biển tiến cực đại đã lấn vào
khu vực của Hà Nội ngày nay tới
tận phần Đông Nam của huyện
Hoài Đức và khu vực Vân Canh -
Nghĩa Tân - Cổ Loa. Sau đó từ
khoảng bốn nghìn năm trước, biển
lùi dần và bề mặt châu thổ Sông
Hồng dần được lộ ra. Dòng sông
cổ Tiền Nhị Hà rất lớn, dấu vết
được ghi lại trong một không gian
rộng, bao phủ phần lớn diện tích
của các huyện Vĩnh Tường, Yên
Lạc, Bình Xuyên (thuộc tỉnh Vĩnh
Phúc) và Mê Linh, Đông Anh, Sóc
Sơn (thuộc Thành phố Hà Nội). 

Theo các chuyên gia, xét về
hình thái có lẽ chiếm nơi nào

trên lãnh thổ Việt Nam có được
dấu vết về địa hình do sông uốn
khúc tạo nên rõ ràng như ở đây.
Đặc biệt, trong đó là lòng sông
cổ của sông Cà Lồ với cấu trúc
địa hình dạng vòng cung được
cho rằng chính là sự kế thừa từ
lòng sông cổ Tiền Nhị Hà hàng
nghìn năm trước.

Các nhà nghiên cứu địa chất
đã xác định được chín khúc uốn
quan trọng của sông Tiền Nhị Hà
cổ trên đoạn chảy qua Thành phố
Hà Nội ngày nay. Dòng sông
Tiền Nhị Hà và các chi lưu của
nó thường có địa hình hai bên bờ
sông thấp, chắc diện dọc và
ngang đều thoải nên dòng nước
lưu thông chậm, dễ phát sinh
ngập úng. Hoạt động của các
dòng chi lưu của sông Tiền Nhị
Hà bị suy giảm, thậm chí bị chết
hoàn toàn như sông Cà Lồ khi có
tác động của con người với các
con đê ngày càng cao và kiên cố.
Do đó, phần rìa của các vùng đất
cổ thường được nổi cao hơn do
sông bồi đắp vào các thời kỳ lũ
lớn và đây cũng chính là các vị
trí định cư lâu đời nhất của cư
dân Hà Nội cổ.

Khi chọn vùng đất làm kinh
đô của bất cứ quốc gia nào, bất
cứ thời đại nào cũng đều chú ý
đến điều kiện địa hình và vật
chất cấu tạo nên địa hình ấy. Đã
có nhiều học giả nghiên cứu về
việc Cổ Loa đã hai lần trở thành
kinh đô của nước Việt cổ và
việc An Dương Vương chuyển
kinh đô từ Phú Thọ về Cổ Loa.

Khám phá và tìm hiểu về
điều này giúp cho chúng ta có
được nhận thức đúng đắn về
chiến lược xây dựng và bảo vệ
đất nước của cha ông chúng ta.
Thậm chí còn cho phép thế hệ
sau giải thích được những vấn
đề chỉ mới được ghi nhận bằng
câu chuyện truyền thuyết. Và
đây còn là cơ sở khoa học cho
việc đề xuất những giải pháp
hợp lý nhất để bảo vệ, tôn tạo di
sản phù hợp với bản chất vốn
có. Trong suốt chiều dài lịch sử
phát triển của cư dân trên đất
Việt từ các kinh đô tới khu định
cư đều được hình thành trên các
vùng đất ven sông thuận tiện
cho việc giao thương và trao đổi
hàng hóa giữa các vùng.

Tại những nơi người dân đã
từng sinh sống ổn định thường
để lại những dấu vết mà đến nay
trở thành những di tích lịch sử,
khảo cổ quan trọng đối với nhân
loại. Quá trình biến đổi địa hình
cũng là nguyên nhân chính chôn
vùi hoặc phá hủy những di tích
này, trong đó có những lòng
sông cổ ở Hà Nội là nơi còn
đang ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa
được giải đáp từ thời văn hóa
Phùng Nguyên đến Đông Sơn.
Ngoài ra, nghiên cứu biến động
của dòng sông cũng cho ta mối
liên hệ chặt chẽ với hiện tượng
ngập lụt và sự xói lở của bờ
sông hoặc để chuẩn bị cho việc
phát triển các công trình trên
khu đất ngay bên trên các lòng
sông cổ. Tuấn ngọc

Tiền Nhị Hà - bí ẩn từ lòng sông cổ

lBản đồ Hà Nội - Dấu vết đổi dòng hệ thống sông Hồng. (Ảnh: Atlas Hà Nội 1984)

lVị trí khúc sông Tiền Nhị Hà (sông Hồng cổ) trên bàn đồ Hà Nội hiện nay.

lĐoàn Linh An (thứ 2 từ trái sang) và các bạn học sinh trong nhóm nghiên cứu
Giải cứu những dòng sông Hà Nội (Save Rivers) trong một chuyến khảo sát.

Các thông tin trong bài được trích dẫn từ các kết quả và tài liệu
nghiên cứu được các học sinh chuyên Địa của Trường THPT chuyên
Hà Nội - Amsterdam sưu tầm, bao gồm: Bản đồ Hà Nội dấu vết đổi
dòng hệ thống sông Hồng (Atlas Hà Nội 1984), Bản đồ Hệ thống
sông hồ và lòng sông cổ ành phố Hà Nội và lân cận (thuộc tập
sách Sông hồ Hà Nội 2010 do PGS. TS Đặng Văn Bào chủ biên),
Sách địa lý Hà Nội 2010 (do GS. TS Nguyễn Viết ịnh chủ biên).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
TCĐG:  Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh. Địa Chỉ:

Tầng 3 429 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Người có tài sản đấu giá: AGRIBANK - CN Lý Thường

Kiệt; Địa chỉ: 162-166 đường Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP.
HCM

Tài sản: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất có tổng diện tích 1.843,3 m2
thuộc thửa đất số 985, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại Phường
Phú Hữu, Quận 9 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.HCM, Diện tích:
1.843,3 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử
dụng: Đất ở 1.511,9 m2, đất trồng cây lâu năm 331,4 m2;
Thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm:
21/11/2018; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 1.511,9

m2, Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như
giao đất không thu tiền sử dụng đất: 331,4 m2.

Xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký: Từ ngày thông báo
đến 16 giờ 00 phút ngày 19/6/2024 (trong giờ hành chính); 

Giá khởi điểm: 58.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước:
10% giá khởi điểm; Thời hạn nộp: Từ ngày 19/6/2024 đến
16 giờ 00 phút ngày 21/6/2024 (trong giờ hành chính);
Phương thức nộp: Chuyển khoản.

Đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/6/2024. Tại số:
429 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng Q.7, TP.HCM

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc
các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, liên hệ
xem tài sản, đăng ký tại số 429 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng
Q.7, TP.HCM. (liên hệ SĐT 0375.343.137).  
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
TCĐG: Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh. Địa Chỉ: Tầng 3

429 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Người có tài sản đấu giá: AGRIBANK - CN Lý Thường Kiệt; Địa

chỉ: 162-166 đường Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. HCM
Tài sản: QSDĐ, QSHN Ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc

tại số 152/49B+637/20 Điện Biên phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM,
cụ thể: Theo giấy chứng nhận: * Thửa đất: 412; Tờ bản đồ số: 118; Địa
chỉ:  152/49B+637/20 Điện Biên phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM;
Diện tích: 785,3 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử
dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng:
Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có
thu tiền sử dụng đất.* Nhà ở: Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ; Diện tích xây
dựng: 352,8 m2 ; Diện tích sàn: 2423,1 m2; Hình thức sở hữu: sở hữu
riêng; Cấp (Hạng): cấp 3; Thời hạn sở hữu: -/- Lưu ý: Tài sản được đấu
giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi
ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy; Những thông tin
về tài sản đấu giá này được mô tả theo Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT
112316 có số vào sổ cấp GCN: CH 04419 do Ủy Ban Nhân Dân Quận
Bình Thạnh, TP. HCM cấp ngày 16/12/2019, Người tham gia đấu giá
tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng
thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ
00 phút ngày 19/6/2024 (trong giờ hành chính); 

Giá khởi điểm: 97.200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá
khởi điểm; Thời hạn nộp: Từ ngày 19/6/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày
21/6/2024 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

Đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/6/2024. Tại số: 429 Trần
Xuân Soạn, P. Tân Kiểng Q.7, TP.HCM

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối
tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản,
đăng ký tại số 429 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng Q.7, TP.HCM. (liên hệ
SĐT 0375.343.137).   
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Hẻm Trịnh, nhà của Trịnh,
địa danh ấy,  là một “bảo
tàng” lưu giữ những kí ức về
người nhạc sĩ tài hoa đã để
lại một di sản lớn cho âm
nhạc Việt Nam.

Hẻm Trịnh -  con hẻm lưu giữ kí ức
TP Hồ Chí Minh

Nhiều người nói, hẻm là “đặc sản”
của TP HCM, mà văn hóa hẻm là một
“di sản” chưa được xếp hạng của thành
phố này. Trong đó, có những con hẻm
gắn liền với một giai đoạn lịch sử, một
nhân vật nổi tiếng..., cho đến nay vẫn
được người dân đến chiêm ngưỡng,
tưởng nhớ. Hẻm Trịnh là một con hẻm
như thế. 

Nhắc đến “hẻm Trịnh”, nếu đã là
người sinh sống, gắn bó với mảnh đất
TP HCM  không mấy ai là không biết.
Hẻm Trịnh thực ra không phải là tên gọi
chính thức nhưng là cái tên quen thuộc
với rất nhiều người TP HCM. Tên chính
thức của hẻm Trịnh là hẻm 47 Phạm
Ngọc Thạch. Hẻm nằm trên đường
Phạm Ngọc Thạch, gần với hồ Con Rùa.
Một con hẻm thoáng, xinh đẹp với nhiều
căn biệt thự cổ. Sẽ không có gì khác biệt
với muôn vàn con hẻm xinh đẹp giữa
lòng thành phố, nếu như cuối hẻm
không có ngôi biệt thự nhỏ của nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.

Thời trước giải phóng, đường Phạm
Ngọc Thạch có tên gọi Duy Tân. Hẻm
Trịnh hồi ấy có địa chỉ là hẻm 47 Duy
Tân. Thế nên, ngoài địa chỉ chính thức,
căn biệt thự nhà nhạc sĩ họ Trịnh vẫn
còn gắn một tấm biển xưa cũ 47C Duy
Tân, như một chút lưu giữ kí ức. 

Bản thân con hẻm không đặc biệt,
nhưng chính vì có ngôi nhà nhạc sĩ họ
Trịnh nằm cuối hẻm mà con hẻm trở nên
đặc biệt. Từ rất lâu rồi, người dân trong
con hẻm này đã quen với những bước
chân văn nghệ sĩ, những vị khách đặc biệt,
nổi tiếng trong và ngoài nước đến thăm,
đàm đạo với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Nhiều người còn nhớ xe cà phê
không tên của 2 vợ chồng ông Hoành
người Huế đặt ở đầu hẻm Trịnh từ
những năm 1980. Không có tên, nhưng
bởi vị trí đặc biệt, nên “chết tên” luôn là
cà phê hẻm Trịnh.

Hồi ấy, văn nghệ sĩ, nhà báo, sinh
viên văn khoa nói riêng và các sinh viên
các khoa xã hội, nghệ thuật, người trẻ
ngưỡng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
thường đến cà phê hẻm Trịnh để uống cà
phê. Là quán cà phê “cóc” đầu hẻm, nên
bàn ghế chỉ rất sơ sài, vài chiếc ghế nhựa
con con, chiếc bàn dã chiến. Người uống
mỏi lưng thì dựa vào các bức tường hẻm
mà thưởng thức cà phê. Bóng mát thì có
bóng cây xoài cổ thụ của một văn phòng
gần đó. Ấy thế thôi, mà ngày nào quán
cũng đông khách. Những gương mặt
khách có nổi tiếng, có quen thuộc, có trẻ
măng. Biết bao cuộc chuyện trò sôi nổi
về âm nhạc, nghệ thuật, biết bao mối
quan hệ bạn hữu đã bắt nguồn từ quán
cà phê cóc đầu hẻm Trịnh ấy. 

Tuy nhiên, sau một sự cố ô tô quệt
chân khách lạ, năm 2012, quán cà phê
hẻm Trịnh phải dời ra lề đường Phạm
Ngọc Thạch, nó không còn là quán cà

phê của hẻm Trịnh nữa. Hẻm Trịnh cũng
không còn quán cà phê đầu hẻm nữa.
Nhưng mỗi lần đi ngang con hẻm rộng
với nhiều căn biệt thự cổ và bóng cây
che mát ấy vẫn làm những người từng
ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng đầu hẻm
thấy lòng xuyến xao. 

Nơi gặp gỡ, giao lưu của những tâm
hồn nghệ sĩ

Căn biệt thự 47 Phạm Ngọc Thạch
không quá lộng lẫy, hoành tráng, nhưng có
một vẻ đẹp đầy tinh tế, đó là sự giao thoa
của phong cách kiến trúc Việt Nam hiện
đại nhưng vẫn mang hơi thở của sự hoài
cổ, truyền thống.

Nửa đời sau của người nhạc sĩ gắn bó
mật thiết với ngôi nhà này. Sau khi ông
mất, từ năm 2006 gia đình ông đã xúc tiến
thủ tục để đưa nơi đây thành nhà tưởng
niệm. Không gian làm việc, tất cả vật dụng
được giữ đúng vị trí như lúc nhạc sĩ sinh
thời để người hâm mộ có thể hình dung rõ
nét về cuộc đời của ông.

Ngôi nhà có một khoảng sân rộng rãi,
rợp bóng mát và rất nên thơ, đó là nơi
nhạc sĩ thường có những buổi tiệc vui vẻ
với giới văn nghệ sĩ về âm nhạc, thi ca.
Bên hành lang đường dẫn vào phòng
khách được treo nhiều tấm hình kỷ niệm.
Từ những tấm ảnh chụp Trịnh Công Sơn

thời trẻ cho tới những tấm Trịnh Công
Sơn chụp với nhạc sĩ Văn Cao, chụp
chung với nhóm nhạc những người bạn
hay tấm Trịnh Công Sơn đang suy tư… 

Căn nhà này cũng là nơi nhạc sĩ từng
gặp gỡ và có một đoạn tình duyên sâu sắc
với bà Yoshii Michiko. Ở giai đoạn cuối
thập niên 80 của thế kỷ 20, Yoshii Michiko
bén duyên với Việt Nam vì yêu văn hóa,
ngôn ngữ và con người của đất nước này.
Đến gặp nhạc sĩ vì hâm mộ, vì mong
muốn được “thọ giáo” về văn hóa, nghệ
thuật của Việt Nam, để rồi sự tài hoa và trí
tuệ của người nhạc sĩ đã khiến tâm hồn
Yoshii Michiko rung động, thương yêu. 

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, khi kể về Trịnh
Công Sơn, cũng cho biết căn biệt thự số
47 Phạm Ngọc Thạch là nơi họ và nhiều
nghệ sĩ khác từng đến nhờ “anh Sơn” chỉ
dạy về âm nhạc và nhạc sĩ thì không mấy
khi từ chối lời nhờ cậy của ai bao giờ, dù
là nghệ sĩ đã có tiếng hay những người
mới “chân ướt, chân ráo” vào nghề. 

Nhạc sĩ Trần Tiến trong một lần
chuyện trò đã kể lại lần đầu tiên gặp Trịnh
Công Sơn vào năm 1976 tại ngôi biệt thự
47 Phạm Ngọc Thạch. Trong kí ức của
Trần Tiến, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngày
đó là một người đàn ông bận đồ nhà chùa,
dáng điệu thanh tịnh. Trần Tiến được mời

uống rượu và ngủ lại nhà, chuyện trò cùng
nhau. Thời điểm ấy, Trần Tiến dường như
chưa tìm được hướng đi trong âm nhạc.
Sau đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường
viết thư và khuyên Trần Tiến viết ca khúc,
với lý do: “Tiến à, mình không nghĩ rằng
một bản giao hưởng tồi lại có thể ví được
với một câu hò hay”. Những lời khuyên ấy
đã làm Trần Tiến “bừng tỉnh” không mê
viết giao hưởng nữa mà viết một loạt ca
khúc để đời.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng chia
sẻ rằng, ngày anh mới bước chân vào TP
Hồ Chí Minh, chưa có sự nghiệp gì,
thường đến nhà, được Trịnh Công Sơn
động viên, khuyến khích, đưa ra những
lời khuyên hữu ích. Nhạc sĩ Trần Mạnh
Tuấn cũng là một trong những người
chứng kiến giây phút cuối cùng của
Trịnh Công Sơn tại nhà ông. Hằng năm,
vào ngày mất của Trịnh Công Sơn, Trần
Mạnh Tuấn dù khỏe mạnh hay ốm đau,
vẫn đưa gia đình đến ngôi nhà ấy để thắp
cho người anh lớn một nén nhang. 

Nơi đây, cô “Bống Hồng Nhung”
thời son trẻ vẫn thường xuyên lui tới,
chuyện trò với “anh Sơn”, để rồi được
nhạc sĩ viết tặng nhiều tác phẩm âm
nhạc duyên dáng như “Thuở Bống là
người”, “Bống bồng ơi”, “Bống không
là bống”... Hồng Nhung từng cho biết cô
chịu ảnh hưởng nhiều từ những triết lý
nhân văn về tình yêu cuộc sống, về thân
phận con người mà nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn truyền cảm hứng cho cô và đưa vào
trong từng ca khúc của ông.

Còn rất nhiều, rất nhiều nghệ sĩ như
Cẩm Vân, Tam ca áo trắng và nhiều
nghệ sĩ từ khắp các vùng miền ngưỡng
mộ ông... thường xuyên lui tới căn nhà
ấm cúng của Trịnh Công Sơn, chuyện
trò, lắng nghe những lời chỉ bảo của ông,
được ông hướng dẫn cách hát những tác
phẩm mà ông sáng tác. Nữ ca sĩ Cẩm
Vân từng kể lại rằng, “anh Sơn” bao giờ
cũng ấm áp, rất dịu dàng và bao dung.
Rằng cứ đến sinh nhật của “anh Sơn” là
không ai bảo ai, không cần hẹn trước,
giới văn nghệ sĩ cứ tụ tập về, tổ chức tiệc
cho anh. Ca sĩ Hồng Nhung từng chia sẻ,
cô nhớ như in, vào mỗi dịp sinh nhật,
Trịnh Công Sơn thường dậy sớm, trang
phuc là ủi thẳng tắp, chọn giày, vớ, đồng
hồ, bật lửa, mũ... thật hài hòa, chỉnh chu
như một tài tử ci-nê Pháp, bước ra khỏi
phòng với nụ cười tươi rói, mắt sáng
long lanh, lấp đầy căn nhà bằng không
khí hân hoan và niềm vui. 

Căn nhà này cũng là nơi nhạc sĩ gặp gỡ
những tâm hồn đồng điệu. Nơi ông từng
trò chuyện với nhạc sĩ Văn Cao về kỉ niệm
sáng tác các bài hát, đàm luận về hội họa,
nhiếp ảnh với họa sĩ Lưu Công Nhân,
nhiếp ảnh gia Dương Minh Long...

Giờ đây, người nhạc sĩ có tài năng và
tâm hồn lớn ấy đã ra đi. Ngôi nhà số 47
Phạm Ngọc Thạch vẫn là một nơi lưu giữ
kí ức về ông đối với những người em,
người bạn, người hâm mộ. Căn phòng
riêng của Trịnh Công Sơn, nơi ông tiếp
những người thân thiết, đến nay, 22 năm
vẫn luôn được thắp sáng đèn dù ông đã
qua đời. 

Năm 2023, gia đình Trịnh Công Sơn
cùng nhóm bạn trẻ đã thực hiện số hóa
ngôi nhà. Điều này cũng phần nào giúp
những người yêu mến, ngưỡng mộ cố
nhạc sĩ nhưng không có điều kiện đến
thăm nhà có thể thỏa lòng mong ước được
chiêm ngưỡng những ngóc ngách của ngôi
nhà lưu giữ những kí ức một thời...

NGỌC MAI

NHÀ TRỊNH CÔNG SƠN Ở TP HỒ CHÍ MINH:

Chốn gặp gỡ 
những người tài hoa

lNhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung trong một bữa tiệc tại gia.

l Nhạc sĩ Văn Cao đến thăm, chuyện trò cũng Trịnh Công Sơn tại ngôi nhà 47 Phạm Ngọc Thạch vào
năm 1993.



Cách đây 65 năm, con
đường Trường Sơn
huyền thoại được mở ra
theo Nghị quyết 15 của
Trung ương Đảng. Đây
là tuyến vận tải chiến
lược để chi viện cho
miền Nam và
các nước
bạn. Con
đường
này cũng
in dấu bao
máu xương
và những câu
chuyện về
những con người
Việt Nam anh hùng.
Trong số đó, có thể kể
đến những nữ chiến sĩ
“xẻ dọc trường sơn đi
cứu nước, mà lòng phơi
phới dậy tương lai”... 
Bài thơ nhớ Bác trên đường
hành quân

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị
Hồng Nhãn, cựu nữ chiến sĩ
Trường Sơn, Đoàn 559 đã phần
nào tái hiện lại một Trường Sơn
đậm màu lính nhưng cũng đậm
chất nữ tính với những câu chuyện
dung dị, đời thường.

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam,
kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2024) và 65 năm Ngày mở
đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền
thống Bộ đội Trường Sơn (1959 -
2024) đã giới thiệu bài thơ “Bóng
Bác trên đỉnh Trường Sơn” viết về
Bác Hồ trên đường hành quân của
cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn
Nguyễn Thị Hồng Nhãn. 

“Trán Bác nhuộm màu cờ đỏ
tung bay/Chòm râu bạc như từng
dây thạch nhũ/Vầng trán Trường
Sơn ngẩng cao giữa mây trời vần
vũ/Tóc Bác bạc màu, đôi dép cũ
thân quen/Tôi đã xem nhiều bức
tượng đồng đen/Nhiều bức tranh
lồng trong gương đẹp/Nhưng chưa
thấy ở đâu tôi rưng rưng nước
mắt/Như ở Trường Sơn hình tượng
Bác tạc vào cây/Mỗi chúng tôi chỉ
được ngắm vài giây/Rồi vội vã đi
ngay theo bàn tay Bác chỉ...” (trích
nhật kí của bà Nguyễn Thị Hồng
Nhãn - bộ đội Trường Sơn, Đoàn
559 viết từ năm 1971 - 1975). 

Nhắc đến Bác Hồ, bà Nguyễn
Thị Hồng Nhãn vẫn vẹn nguyên
cảm xúc: “Đó là vào năm 1972 khi
đang trên đường hành quân tôi chợt
nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ được
khắc tạc trên thân cây do một anh
thương binh vẽ. Tôi chỉ được ngắm
hình Bác vài giây rồi vội vã cùng
đồng đội hành quân. Trên đường đi
tôi vẫn nghĩ mãi về kỳ công của
đồng chí thương binh đó, nó như
tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong

mỗi bước hành quân. Bài thơ viết
về Bác tôi ấp ủ trong suốt dọc
đường hành quân, ngay tối hôm đó
tôi đã ghi lại bài thơ trong cuốn nhật
ký của mình”. 

Lá thư dặn chồng đến thăm
“người chồng chưa cưới 
của em”

Cách đây 2 năm, năm 2022,
tại sự kiện trưng bày, trao tặng
hiện vật và giao lưu nhân chứng
lịch sử mang chủ đề “Tình yêu
qua chiến tranh” do Bảo tàng Phụ
nữ Việt Nam phối hợp với CLB
“Trái tim người lính”, Hội Nữ
chiến sĩ Trường Sơn tổ chức, có
một câu chuyện về lá thư dặn
chồng đến thăm “người chồng
chưa cưới của em” thu hút được
nhiều sự quan tâm. 

Đó là câu chuyện tình của nữ bộ
đội Nguyễn Thị Hồng Nhãn và anh
bộ đội Nguyễn Mạnh Cường.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, hai người đã yêu nhau
mà không đến được với nhau. Họ

phải hy sinh chữ “tình” để làm tròn
chữ “hiếu”. Năm 1971, khi tuổi
xuân còn phơi phới, cô gái trẻ
Nguyễn Thị Hồng Nhãn đã viết
đơn tình nguyện lên đường nhập
ngũ, được biên chế vào Binh trạm
15, kho Z4, Đoàn 559 bộ đội
Trường Sơn làm nhiệm vụ khuân
vác đạn dược, quân tư trang.

Năm 1972, trong một lần đi
công tác, chị Nguyễn Thị Hồng

Nhãn
bị sức

ép của
bom hắt

xuống ngầm
và bất tỉnh, chị đã

được một đồng chí lái
xe đưa đi cấp cứu tại bệnh

viện dã chiến, 10 ngày sau tỉnh lại
biết mình thoát chết, muốn gặp
đồng chí lái xe để cảm ơn, nhưng
không biết đồng chí đó tên gì, ở đơn
vị nào. Mãi đến năm 1973 chị bất
ngờ gặp lại người lái xe đã cứu sống
mình một năm về trước tên là
Nguyễn Mạnh Cường, quê Thái
Bình. Cùng làm việc trong một đơn
vị (D76, E11, F571 đoàn 559).
Anh bộ đội Nguyễn Mạnh Cường
đã dành sự quan tâm đến chị Nhãn
và đem lòng yêu chị nhưng chưa
được chấp nhận. Đến năm 1974,
sau một trận ốm, chị được sự
chăm sóc tận tình của anh Cường,
cảm động trước tấm lòng chân
thành ấy chị đã nhận lời yêu anh.
Tình yêu của hai người được
thông qua những lá thư gửi cho
nhau, thể hiện tình cảm yêu quý,
nhớ thương và hứa hẹn cùng nhau
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 1975, chị Nhãn ra quân
trở về địa phương, anh Cường vẫn
ở đơn vị. Hai người thường viết thư
cho nhau. Cuối năm 1976, chị
Nhãn ít trả lời thư anh Cường hơn,
vì lúc này gia đình, nhất là mẹ phản
đối gay gắt mối quan hệ của hai
người. Mẹ đã nói với chị: “Mày đi
4 - 5 năm rồi bây giờ mày lại đi lấy
chồng thiên hạ nữa thì coi như mẹ
mất con”. Nghĩ đến tình mẫu tử, chị
đã rất khó khăn và khổ tâm khi đưa
ra quyết định của mình, nhưng cuối

cùng chị đành hy sinh chữ “tình” để
làm tròn chữ “hiếu”.

Đến năm 1985, chị bị một trận
ốm nặng tưởng không qua khỏi nên
đã viết thư để lại dặn chồng và các
con: “Nếu chẳng may điều kiện xấu
nhất đến với em và sự xa cách đau
thương đến với chồng và các con
quá sớm… khi các con trưởng
thành, anh hãy đưa địa chỉ này cho
các con tìm đến thăm “người chồng
chưa cưới” của em ngày sống trong
quân ngũ, điều này anh hãy chiều
và tha thứ cho em phòng khi em
qua đời quá sớm, khi các con còn
thơ dại chưa biết gì…!”. 

Sau một thời gian sức khỏe hồi
phục, lá thư được cất đi để làm kỷ
niệm. Lá thư là một trong số 47
hiện vật mà cựu nữ chiến sĩ Trường
Sơn Nguyễn Thị Hồng Nhãn đã
tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt nam
lưu giữ. Hiện nay, cả bà Nhãn và
ông Cường đều đã có gia đình
riêng, con cái trưởng thành. Họ gặp
nhau trong mỗi lần đơn vị tổ chức
gặp mặt và coi nhau như người
đồng đội, mối tình năm xưa chỉ là
một kỷ niệm đẹp.

... Trong chiến công vĩ đại của
con đường Trường Sơn mang tầm
vóc lịch sử, ngoài các chiến sĩ nam
giới, không thể không nhắc đến gần
2 vạn nữ chiến sĩ từ khắp các địa
phương trong cả nước tình nguyện
trực tiếp đóng góp công sức chiến
đấu với bao mồ hôi, nước mắt và
xương máu, đánh đổi cả sự hy sinh
của bản thân mình. Họ là những nữ
thanh niên xung phong, dân công
hỏa tuyến, bộ đội thông tin, giao
liên, quân y, văn công, lái xe, nhà
văn, nhà báo, công binh… Con
đường Trường Sơn đã để lại những
cái tên trở thành huyền thoại như:
Mười cô gái thanh niên xung phong
Ngã ba Đồng Lộc; Tiểu đoàn nữ
chiến sĩ Trưng Trắc của tỉnh Hà
Tây; Đội nữ chiến sĩ lái xe mang tên
người nữ anh hùng quân giải phóng
miền Nam Nguyễn Thị Hạnh; Tiểu
đoàn Vận tải 232 thuộc Cục hậu cần
Quân khu V; hay những cái tên bất
tử như: La Thị Tám, Nguyễn Thị
Huấn, Hồ Thị Thu Hiền…

Những kỷ niệm và câu chuyện
tình của cựu nữ chiến sĩ Trường
Sơn Nguyễn Thị Hồng Nhãn nói
trên là một trong rất nhiều kỷ niệm
của cả một thế hệ thanh niên đã
cùng nhau góp sức trai trẻ làm nên
chiến thắng lịch sử của đất nước
theo dọc tuyến đường Trường Sơn
huyền thoại. “Chiến tranh” luôn là
hai từ mà mỗi khi nhắc đến luôn
gợi bao hình dung về sự tàn khốc,
ác liệt và chia ly, nhưng với họ thì
sức mạnh để vượt qua những năm
tháng đau thương, mất mát đó
chính là lý tưởng sống cao đẹp, tình
yêu Tổ quốc và tình yêu lứa đôi
trong sáng, thiêng liêng. Họ đã viết
nên những câu chuyện cùng năm
tháng để mỗi khi nhắc lại, chúng ta
lại càng trân trọng, thêm tin vào vào
những điều đẹp đẽ luôn tồn tại
trong cuộc sống. Hồng MinH

Câu chuyện cảm động 
về một cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn

lBà Nguyễn Thị Hồng Nhãn và ông
Nguyễn Mạnh Cường còn trẻ.

lBài thơ viết về Bác của bà Nguyễn
Thị Hồng Nhãn.

lBà Nguyễn Thị Hồng Nhãn tặng lại
kỷ vật Trường  Sơn cho Bảo tàng Phụ
nữ Việt Nam. (Nguồn ảnh trong bài: Bảo
tàng Phụ nữ Việt Nam)

Số 154 (9.328) Chủ nhật 2/6/202417http://baophapluat.vn Sắc màu cuộc Sống

lTrong chiến công vĩ đại trên đường Trường Sơn, lịch sử luôn ghi nhớ hơn 2 vạn nữ chiến sĩ đã hy sinh xương máu 
và cả tuổi thanh xuân. Ảnh tại triển lãm Kiêu hãnh Trường Sơn của Bảo tàng Phụ nữ VN năm 2019
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Trải nghiệm “độc nhất vô vị”
Nói đến trải nghiệm “độc nhất

vô nhị” trong du lịch, mọi người
thường nghĩ đến những tour du
lịch mới lạ, những vùng đất chưa
được khám phá nhiều, những
khách sạn độc đáo và những món
ăn hiếm có. Đương nhiên, để trải
nghiệm những điều trên, du khách
phải bỏ ra một khoản lớn mà
không phải ai cũng có thể chi trả
cho một chuyến du lịch. Thế
nhưng giờ đây, việc có trải
nghiệm “độc nhất vô nhị” lại chưa
bao giờ rẻ đến thế khi mà chỉ dưới
500.000 đồng du khách đã được
thưởng thức những bữa ăn “view
triệu đô” ngay tại Việt Nam.

Nếu như trước đây nhắc đến
bữa ăn “view triệu đô” sẽ là
những bữa ăn trong khu nghỉ
dưỡng sang chảnh, khách sạn xa
hoa. Ngày nay, “view triệu đô”
được dùng để nói về khung cảnh
thảo nguyên bao la mênh mông,
về thung lũng với ruộng bậc
thang lúa chín vàng ươm, về dòng
suối ngày đêm chảy róc rách len
lỏi qua khe đá. Đúng vậy, “view
triệu đô” trong bài viết là những
địa điểm được thiên nhiên ưu ái
ban tặng cảnh sắc say đắm lòng
người, mang lại cho du khách
cảm giác hoà mình với tự nhiên.
Giống như trong lời rap của 
rapper Đen Vâu “ở dưới xuôi
chúng mình gọi view này là view
triệu đô”, đó là nơi mọi thứ đều
đẹp, bình yên, khác xa hoàn toàn
với phố xá xô bồ náo nhiệt.

Và đương nhiên, những bữa
ăn nơi đây không giống như trong
một nhà hàng sang trọng với
những món ăn sơn hào hải vị, đầu
bếp thượng hạng và dịch vụ
chuẩn 5 sao. Chỉ đơn giản là một
mâm cơm nhà có vài món mặn
như thịt rang, trứng rán thêm đĩa
rau, bát canh hay thậm chí là một
gói mỳ úp đơn giản với quả trứng
trần tái, chiếc bánh mỳ kẹp rau
thịt và một cốc cà phê đen đá. Rõ
ràng toàn những món bình dân,
quen thuộc với bất kỳ ai nhưng
khi cộng hưởng với cảnh sắc kỳ
vĩ lại trở thành hương vị khó quên
đối với nhiều người.

Chính vì đều là những thứ
giản dị, bình dân nên thay vì bỏ
số tiền lớn để ở khách sạn 5 sao,
ăn trong nhà hàng đắt đỏ với vị trí
đắc địa theo đúng nghĩa “view
triệu đô”, du khách chỉ cần trả
một số tiền nhỏ hơn nhiều lần để
thưởng thức “view triệu đô” theo
một cách hoàn toàn khác. Một vài
địa điểm phổ biến được du khách
lựa chọn sở hữu “view triệu đô”
có thể kể đến như phong cảnh
thiên nhiên ở vùng núi phía Bắc
như: Hoàng Su Phì, Mù Cang
Chải, sông Nho Quế, Tà Xùa,…
Hay những bãi biển hoang sơ,
tuyệt đẹp, ít người đặt chân đến
như Phú Yên, Lý Sơn, Kỳ Co,…
Tất cả đều là những địa điểm bỏ
túi của tín đồ thích đi phượt và
khám phá thiên nhiên. 

Thế nhưng, đánh đổi với số
tiền bỏ ra, du khách cần phải đầu
tư thời gian và công sức nhiều
hơn cho việc di chuyển, bởi lẽ
đường đi đến đây không hề dễ
dàng. Để đến được những địa
điểm trên, một vài nơi có thể đi
máy bay nhưng sau đó phải di
chuyển thêm một quãng đường
dài để đến được những vị trí cao,
có tầm nhìn đẹp như mơ. Khó
khăn hơn nữa là địa hình vùng núi
cao như Hà Giang, Sa Pa với hầu
hết là đường núi gập ghềnh và
khúc cua, càng đi lên cảnh vật

càng heo hút, chỉ có ruộng đồng
và núi đá vôi. 

Tuy nhiên, chính những khó
khăn ấy lại làm nên giá trị đặc biệt
của những bữa ăn “view triệu
đô”. Chả thế mà nhiều người vẫn
nói rằng “đâu phải cứ có nhiều
tiền là mua được đâu”, không
phải ai cũng có thể mua được trải
nghiệm này bằng tiền bạc, mà chỉ
có những ai có tâm hồn phiêu du,
khám phá, dám thử thách mới có
thể thấy được những điều thực sự
đắt giá từ chuyến đi. 

Những chuyến đi 
“gây thương nhớ”

Trước cơ hội được trải
nghiệm du lịch “độc nhất vô
nhị”, bữa ăn “view triệu đô” thu
hút phần lớn du khách là thế hệ
trẻ và cũng từ đó dần thay đổi
cách nhìn nhận về du lịch của họ.
Thay vì lựa chọn đặt chân đến
những điểm nổi tiếng và sang
trọng, giờ đây họ thích khám phá
những trải nghiệm mới mẻ, độc
đáo và thường là những điểm
đến chưa được khám phá nhiều.
Họ không muốn du lịch chỉ dừng
lại ở nghỉ dưỡng, tham quan mà
muốn tận hưởng trọn vẹn từng
phút giây khám phá vẻ đẹp
hoang sơ và bí ẩn của thiên
nhiên, trải nghiệm cuộc sống
đích thực của người dân địa

phương, từ đó tạo ra những kỷ
niệm đáng nhớ.

Là một cô gái thích du lịch trải
nghiệm, đặc biệt là các vùng đất
có dấu ấn văn hoá đậm nét hoặc
có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp
mắt, Minh Duyên (27 tuổi, Hải
Phòng) cho biết cô đã có chuyến
đi đặc biệt tại Hà Giang khi được
thưởng thức mâm cơm nhà trên
dòng sông Nho Quế xanh màu
ngọc bích, xa xa là Hẻm Tu Sản -
hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.
“Đồ ăn khá ngon, thực phẩm tươi,
chế biến ngon miệng dễ ăn, phục
vụ nhanh chóng và lịch sự” là
đánh giá của Minh Duyên cho
bữa ăn có giá dao động từ
100.000 - 200.000 đồng/người
tùy theo thực đơn.

Theo Minh Duyên việc bỏ ra
số tiền như vậy cho bữa cơm
trong khung cảnh đẹp, vừa hùng
vĩ vừa thơ mộng là vô cùng xứng
đáng. “Trước đây tôi cũng đã
từng có những trải nghiệm giống
vậy, chủ yếu là ở khu vực miền
Trung các vùng biển như vịnh
Vĩnh Hy hoặc miền Tây Nam Bộ
ở các miệt vườn, vùng Đồng
Tháp Mười,… Mỗi nơi sẽ có
những dấu ấn khác nhau về đồ ăn,
khung cảnh, giá thành, dịch vụ
nhưng tựu chung đều là trải
nghiệm đẹp và khó quên”, Minh
Duyên chia sẻ. 

Cũng tại mảnh đất Hà Giang,
Mù Cang Chải nổi tiếng nhiều
năm nay với mùa vàng đẹp như
tranh vẽ. Nơi đây phát triển du
lịch mạnh mẽ với nhiều 
homestay, resort đẹp có tầm nhìn
thẳng ra đồng lúa. Nếu chọn nghỉ
lại tại đây, không khó để thuê một
căn phòng nhìn thẳng ra ruộng
bậc thang xinh đẹp. Đây cũng
chính là nơi những tấm ảnh về
bữa sáng “view triệu đô” ra đời. 

Tưởng tượng khung cảnh
ngồi trong một homestay với
phong cách đơn giản, trước mắt
là những thửa ruộng lượn sóng rộ
sắc vàng đang đón ánh mặt trời
của ngày mới. Bên kia, những vạt
núi rừng xanh biếc mênh mông.
Chỉ cần những hình ảnh đẹp và
yên bình như vậy đã để lại cho du
khách trải nghiệm ấn tượng và
sâu sắc với chuyến đi. Vì vậy, đến
với các địa phương có ruộng bậc
thang đẹp như Hà Giang , du
khách từ xa đến đều chọn nghỉ lại
qua đêm để tận hưởng cảm giác
thức dậy cùng bình minh trên
những thửa ruộng vàng ươm,
thơm nồng hương lúa mới.

Hoàng Long (24 tuổi, Hà Nội)
cho biết buổi sáng tại Mù Cang
Chải rất đẹp, ngay khi mở cửa ra
ngang tầm mắt đã là ruộng lúa bát
ngát, chạy dài tít tắp thành những
đường cong uốn lượn tuyệt đẹp.
“Vì ngủ lại homestay nên tôi
chọn ăn bữa sáng tại đây luôn, lúc
đầu chỉ đăng ký ăn sáng cho tiện
nhưng không ngờ có cơ hội
thưởng thức bữa sáng “view triệu
đô” như cộng đồng mạng chia sẻ.
Chỉ đơn giản là gói mỳ tôm, thêm
ít rau, quả trứng dù đơn giản, bình
dân nhưng với khung cảnh đáng
“đồng tiền bát gạo”, đây là bữa
sáng vô cùng tuyệt vời”, Hoàng
Long chia sẻ.

Ngày nay, có rất nhiều địa
điểm “view triệu đô” ở Việt Nam
là tâm điểm thu hút giới trẻ, lan
truyền nhanh chóng qua các
kênh mạng xã hội. Từ những
ngọn núi cao vút, những thửa
ruộng bậc thang mênh mông cho
đến những bờ biển tĩnh lặng, mọi
địa điểm đều khiến cho giới trẻ
đắm chìm trong vẻ đẹp tự nhiên.
Không chỉ vậy, sự kết hợp giữa
những bữa ăn và cảnh sắc thiên
nhiên hùng vĩ tại những tọa độ
này đã tạo nên một trải nghiệm
“độc nhất vô nhị”.

Tuy nhiên, theo các du khách
bữa ăn hiện nay vốn là các món
thường thấy ở mọi nơi, chưa
mang đậm dấu ấn đặc trưng của
vùng đất đó. Tại mỗi địa phương,
món ăn được xem là biểu tượng,
phản ánh nét văn hóa, phong tục
của người dân. Ví dụ, ở Hà
Giang, không thể bỏ qua bữa
sáng với bánh mì tam giác mạch,
bánh cuốn, phở chua hay xôi ngũ
sắc, mỗi món ăn mang trong
mình hương vị đặc trưng, sự kết
hợp tinh tế của các nguyên liệu
địa phương và kỹ thuật nấu
nướng của người dân nơi đây. Do
đó, du khách sẽ được tận hưởng
trọn vẹn bữa ăn “view triệu đô”
nếu như vừa được trải nghiệm
khung cảnh tuyệt đẹp, vừa được
thưởng thức hương vị món ăn đặc
trưng của vùng đất đó. 

Tuệ ANh

Dưới bầu không khí
trong lành của thiên
nhiên, hình ảnh đồi núi
bạt ngàn, cây cối xanh
ngắt xung quanh với
biển mây bồng bềnh,
trước mặt là một tô mì
nóng hổi, tất cả liệu có
tạo nên khoảnh khắc
nhớ mãi không quên?
Với nhiều người câu trả
lời là có, đây cũng là mô
tả cho bữa ăn “view
triệu đô” - trào lưu du
lịch trải nghiệm thu 
hút giới trẻ. lBữa ăn “view triệu đô” - trào lưu du lịch trải nghiệm thu hút giới trẻ. (Ảnh: Hồng Hà)

lThưởng thức mâm cơm nhà trên dòng sông Nho Quế. 
(Ảnh: Minh Duyên)

lBữa sáng bên những thửa ruộng vàng ươm tại Hoàng Su Phì.
(Ảnh: Mai Hương)
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Xuất thân là một cô
giáo dạy văn, nhưng vì
nhiều cơ duyên khác
nhau, cô Lê Thị Thùy
Dung đã trở thành một
giáo viên dạy trẻ tự kỷ.
Theo nghề hơn 10 năm
đối với cô đó là cả một
quá trình trao đi yêu
thương, nhận lại yêu
thương.
Vỡ òa từ tiếng nói đầu tiên
của cậu bé tự kỷ

Cô Lê Thị Thùy Dung (sinh
năm 1984, sống tại Hà Nội) đã
có hơn mười năm gắn bó với
công việc giáo dục trẻ tự kỷ. Cô
chia sẻ, khi mới ra trường, cô là
một giáo viên dạy Ngữ văn. Sau
nhiều năm nỗ lực, cô trở thành
giáo viên chính thức trong một
trường cấp III ở Hà Nội. Công
việc ổn định, cô được học sinh
yêu mến, tôn trọng. Cô tâm sự:
“Tôi cứ nghĩ cuộc sống của
mình sẽ bình lặng trôi qua như
vậy cho đến lúc về hưu”.

Trong thời gian nghỉ sinh con
thứ hai, cô rất nhớ nghề, lại thêm
việc có thời gian rảnh rỗi, nên
được một người bạn mời về dạy
kỹ năng sống ở một trung tâm tư
nhân. Ban đầu, công việc của cô
chỉ dạy bộ môn như giao tiếp, trò
chuyện, thuyết trình cho các em
học sinh. Một lần, lớp học của cô
nhận em học sinh đã 6 tuổi,
nhưng vẫn chưa có khả năng
giao tiếp, tự phục vụ bản thân.
Ban đầu, cô Dung rất ngạc
nhiên, sau đó, tìm hiểu qua lời kể
của phụ huynh và các giáo viên
phụ trách khác, cô biết rằng em
học sinh đó bị rối loạn phổ tự kỷ.

Bản năng của một người mẹ,
một giáo viên khiến cô quyết
tâm giúp đỡ em học sinh 6 tuổi
rối loạn phổ tự kỷ ấy: “Quyết
tâm là một chuyện, còn thực tế
khi hỗ trợ các em học sinh tự kỷ
đòi hỏi giáo viên phải thật kiên
nhẫn, nỗ lực hết mình”. Ban
đầu, em học sinh không chú ý
đến cô, luôn lơ đễnh, mất tập
trung. Cô Dung vừa phải làm
quen với học sinh, vừa phải liên
tục bổ sung kiến thức, học hỏi
kinh nghiệm của những giáo
viên ngành giáo dục đặc biệt. 

Hơn một năm nỗ lực, có
những lúc tưởng như hai cô trò
phải bỏ cuộc. Cô Dung và em
học sinh 6 tuổi dần trở nên gắn
bó, thân thiết. Trước sự ngỡ
ngàng của phụ huynh và các
thầy, cô giáo khác, một ngày,
em học sinh lần đầu nói được
những âm thanh trọn vẹn, từ
ngữ rành mạch, rõ ràng. Cô
Dung chia sẻ: “Tôi đã có mười
một năm đi dạy, đó là lần đầu
tiên tôi thấy vui sướng như vậy.
Tôi cảm thấy vui hơn cả khi
nghe tin lớp mình 100% đỗ tốt
nghiệp. Âm thanh ấy đối với tôi
và gia đình của em là một điều
kỳ diệu. Khi đó, tôi đã suýt bật
khóc vì hạnh phúc”.

Cho đến một hành trình dài
đồng hành cùng trẻ tự kỷ

Như một cơ duyên càng đi
sâu vào ngành giáo dục trẻ tự
kỷ, cô Dung càng yêu mến,
mong muốn được cống hiến với
nghề. Thời gian đầu, cô làm
song song hai công việc vừa đi
dạy trên trường, vừa tham gia
hỗ trợ các trung tâm dạy trẻ đặc
biệt. Thời gian này, cô được tiếp
xúc với rất nhiều mảnh đời khác
nhau. Cô Dung tâm sự: “Đó là
những đứa trẻ bị “bỏ lại” phía
sau, trước sự hoang mang của
bố mẹ, bất lực của những giáo
viên khác trong trường”. 

Trong gần 10 năm theo nghề
giáo dục trẻ đặc biệt, cô Dung
tập trung vào mảng can thiệp
sớm cho trẻ em bị rối loạn phát
triển và chậm phát triển. Đối với
cô, những em bị rối loạn phát
triển là các ca khó nhất, vì như
vậy có nghĩa là bố mẹ sẽ phải
theo con suốt cả cuộc đời. Có
những em dù đã bốn, năm tuổi
những vẫn không thể nói, không
thể nhận thức về cuộc sống như
những em nhỏ khác. Phải mất từ
một đến hai năm, với sự đồng
hành của cả phụ huynh, gia đình
mới có thể nói được.

Cô Dung nhớ nhất, cô từng
tiếp nhận một em học sinh đã
ngoài 20 tuổi, mới được gia
đình đưa đến những trung tâm
hỗ trợ trẻ đặc biệt: “Đó là một

chàng trai cao hơn tôi cả cái
đầu, nhưng vẫn chưa biết nói,
chưa thể tự vệ sinh cá nhân. Trí
tuệ của em chỉ như một đứa trẻ
ba, bốn tuổi”. 

Cô Dung cho biết, với các
em bị rối loạn phổ tự kỷ và
chậm phát triển, các con thường
gặp khó khăn trong việc tiếp
nhận, xử lý thông tin qua hệ
thống các giác quan, nên không
thể bắt chước, học hỏi như
những đứa trẻ bình thường
khác. Những em can thiệp
muộn, thì khả năng hòa nhập
vào đời sống, xã hội như một
người bình thường sẽ thấp hơn.
Giáo viên phải rất kiên nhẫn để
dạy bảo, hướng dẫn các em. 

Cô lấy ví dụ như em học
sinh ngoài 20 tuổi, ban đầu
thường mất tập trung, không
muốn nghe cô nói. Thậm chí,
các em còn gào thét nếu bản
thân cảm thấy khó chịu. Cô nói:
“Đó là điều không thể tránh
khỏi”. Cô chia sẻ, có những lúc
các em mất khống chế bản thân
và vô tình làm tổn thương giáo
viên. Cô nhớ nhất, một lần đang
dạy em học sinh 20 tuổi học, em
bị đau đầu dữ dội do ảnh hưởng
của căn bệnh rối loạn phổ tự kỷ.
Cô phải đưa bàn tay của mình
cho em cắn, nước mắt hai cô trò
cứ rơi xuống vì thương nhau:
“Kết thúc buổi học, bàn tay tôi
là dấu răng và vết xước”.

Sau một thời gian dài làm
song song hai công việc trên
trường và trung tâm giáo dục trẻ
đặc biệt. Đến năm 2020, khi các
con đã lớn, điều kiện kinh tế gia
đình ổn định hơn, cô Dung xin
nghỉ việc trên trường để dành
toàn thời gian cho công việc giáo
dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ của
mình. Hiện tại, cô mở một trung
tâm nhỏ hỗ trợ các em tại Hà Nội.
Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng
vào trẻ tự kỷ

Cô Dung tâm sự, mỗi em học
sinh đều là một thiên tài, có khả
năng riêng biệt, không ai hoàn hảo
hay khiếm khuyết hoàn toàn. Đối
với những trẻ tự kỷ, các em có thể
hòa nhập vào cuộc sống, học tập
được như bao đứa trẻ bình thường
khác, miễn là cha mẹ đủ kiên
nhẫn, yêu thương và đừng bao giờ
từ bỏ hy vọng vào những đứa con
“đặc biệt” của mình.

Cô nhớ về các em học sinh
của mình. Mỗi em đều có những
ưu điểm như “cậu bé” ngoài hai
mươi tuổi vẫn chưa biết nói là
một học sinh ngoan ngoãn, lễ
phép. Em học sinh 6 tuổi là một
đứa trẻ giàu tình yêu thương. Cô
Dung chia sẻ, ngay tại trung tâm
của cô cũng có những em “cựu
học sinh” đã đỗ vào các trường
cao đẳng, đại học, trở thành
giáo viên và quay lại trợ giảng
hỗ trợ cho trung tâm của cô.

Cô cho biết, có những học
sinh tự kỷ rất thông minh, các
em có tài năng ở nhiều lĩnh vực
khác nhau như toán học, âm
nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật,... Cô
Dung kể về một trường hợp ở
trung tâm của mình: “Như em
Bảo Minh, nhờ có sự đồng hành
từ bố mẹ, thầy cô, hiện tại, em
đã có khả năng giao tiếp như
những người bình thường đến
khoảng 70%. Bản thân em phát
hiện ra năng khiếu về âm nhạc
của mình và hiện tại đang học
song song một trường bình
thường và Học viện Âm nhạc”.

Cô cho biết, thực tế các em
cũng khao khát được giống như
những người bình thường: “Khi
nhìn các em bất lực, đau đớn, mệt

mỏi đập đầu vào tường, tự cào
cấu làm đau cơ thể mình. Tôi thật
sự rất thương các em”. Việc đồng
hành cùng một học sinh bình
thường cần sự nỗ lực, kiên trì của
bố mẹ, các thầy, cô giáo, thì đối
với những em học sinh rối loạn
phổ tự kỷ khó khăn tăng lên gấp
ba, gấp bốn. Mỗi lần được phụ
huynh tin tưởng gửi gắm con cái,
câu hỏi cô nhận nhiều nhất là:
“Khi nào các con biết nói? Khi
nào các con sẽ tự phục vụ được
các nhu cầu cá nhân của bản
thân”. Cô cho biết, sớm hay
muộn tùy vào trình trạng rối loạn
phổ tự kỷ, rối loạn phát triển,
cùng khả năng của chính các em.

Cô Dung tâm sự, từng tuần
học, cô sẽ có những chủ đề riêng
để hướng dẫn các em. Mỗi chủ đề
phải được nhắc đi, nhắc lại nhiều
lần: “Lấy ví dụ, tôi dạy chủ đề về
rau củ, như rau muống, tôi sẽ cho
các em sờ, nhìn thấy rau. Sau đó
nhắc lại nhiều lần cho các em,
mười lần, hai mươi lần, thậm chí
đến năm mươi lần”. Trong các
buổi học sau đó, cô tiếp tục có
những liên hệ gợi nhớ, giúp các
em có được những “mường
tượng mơ hồ” về rau muống.

Cô thường khuyến khích phụ
huynh ở nhà cũng nói chuyện
nhiều với các em. Để học sinh
làm quen với âm thanh. Ngoài ra,
thường đưa các em ra ngoài để
tiếp xúc với cuộc sống xã hội đời
thường, liên hệ với những thứ đã
dạy ở trường và bố mẹ hướng dẫn
tại nhà: “Bố mẹ có thể đưa con đi
siêu thị, giúp các em nhận biết về
các loại rau củ, hàng hóa. Đồng
thời dạy các em hiểu rằng muốn
lấy một món đồ phải trả giá bằng
một vật khác (ở đây là tiền)”.

Cô cho biết, cha mẹ nên quan
tâm, săn sóc để ý trẻ từ khi mới
lọt lòng. Biểu hiện việc chậm
nói, không linh hoạt,... cần phải
được đưa đến phòng khám kiểm
tra định kỳ. Giai đoạn để can
thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự
kỷ là khoảng từ 18 - 36 tháng
tuổi, càng sớm khả năng hòa
nhập xã hội sau này của các em
sẽ càng tốt. Anh nhi

Cô giáo “nặng lòng” với trẻ tự kỷ

lGiáo dục trẻ tự kỷ là một hành trình nỗ lực của cả giáo viên, phụ huynh và chính
các em học sinh.

lÂm thanh đầu tiên của em học sinh tự kỷ đã giúp cô Dung bén duyên với nghề
giáo dục đặc biệt. (Ảnh trong bài: NVCC)

lTrẻ rối loạn phổ tự kỷ có thể hòa nhập xã hội, nếu như được can thiệp từ sớm. 
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Nhờ sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ
tựa chốn tiên cảnh, thác Bản
Giốc (tỉnh Cao Bằng) một
trong những thác nước đẹp
nhất Việt Nam đã được tạp chí
du lịch Mỹ Travel + Leisure xếp
vào danh sách 21 thác nước
đẹp nhất thế giới năm 2024.
Sức hút từ vẻ đẹp mê hồn 
của thác Bản Giốc

Để du khách có thể cảm nhận được sức
hút từ vẻ đẹp mê hồn của những thác nước,
tờ tạp chí Mỹ này đã chọn ra 21 thác được
xem là tuyệt tác xứng với danh hiệu đẹp
nhất thế giới từ những thác lớn nhất, cao
nhất hoặc mạnh nhất cho đến những thác
nước ít được biết đến. Đáng chú ý, trong
số đó có một đại diện đến từ Việt Nam,
chính là thác Bản Giốc với vị trí thứ 17.  

Nằm trên đường biên giới Việt -
Trung, thác Bản Giốc trên dòng sông
Quây Sơn, thuộc xã Đàm Thủy, huyện
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây được
xem là nơi có cảnh sắc thiên nhiên hùng
vĩ tựa chốn tiên cảnh và được mệnh
danh là một trong những thác nước đẹp
nhất Việt Nam, thác nước tự nhiên lớn
nhất khu vực Đông Nam Á; đồng thời
cũng là thác nước nằm trên đường biên
giới lớn thứ tư thế giới.

Thác Bản Giốc có độ cao 53m, chia
làm 3 tầng và có 2 dòng thác quanh năm
nước chảy, trong đó phần thác chính rộng
và cao nhất nằm ở vùng biên giới giữa Việt
Nam và Trung Quốc. Từ độ cao 53m,
những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều
bậc đá vôi phủ rêu xanh tuyệt đẹp. Giữa
thác có một mô đá rộng phủ đầy cây, đã xẻ
dòng nước thành 3 luồng như ba dải lụa
trắng. Nếu đến thác vào lúc mặt trời đã lên
cao, du khách sẽ được ngắm cảnh những
chiếc cầu vồng xuất hiện liên tục, tạo thêm
vẻ đẹp kỳ ảo của dòng thác.

Bao quanh thác Bản Giốc là cảnh
quan thiên nhiên đẹp mắt, nên thơ, nên
khi tới đây du khách sẽ được tận hưởng
bầu không khí trong lành, mát mẻ với
những thảm cỏ xanh mướt, những cánh
rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái động,
thực vật đa dạng.

Nước dòng sông Quây Sơn có màu
ngọc bích trong tiết trời vào thu. Trên
mặt sông, hơi nước hình thành một
khoảng sương mù, khi ánh nắng chiếu
vào mang đến khung cảnh huyền ảo.
Cảnh đẹp say đắm lòng người với từng
tầng thác nối tiếp nhau tuôn nước ồ ạt,
bọt tung trắng xóa. Chỉ với 50.000 đồng,
du khách có thể chọn ngồi thuyền dạo
quanh chân thác khoảng 15 phút để tận
mắt chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ

tại đây. Đồng thời, khu vực thác Bản
Giốc cũng có nhiều dịch vụ, hoạt động
đặc sắc hấp dẫn du khách như đi bè
ngắm thác, khám phá động Ngườm
Ngao, hang Pác Bó, chùa Phật Tích Trúc
Lâm Bản Giốc... 

Đến đây du khách đừng quên thử trải
nghiệm hoạt động trekking xuyên rừng
để cảm nhận không gian núi rừng bao la
và hòa mình vào cuộc sống của người
đồng bào dân tộc nơi đây. 

Không chỉ vậy, du khách cũng sẽ
được trải nghiệm cuộc sống, ẩm thực
độc đáo của người dân địa phương. Vào
khoảng tháng 10 hàng năm, đúng vào
dịp tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội thác
Bản Giốc, du khách sẽ có cơ hội được
giao lưu văn hóa, biết thêm nhiều điều
thú vị và trải nghiệm văn hóa du lịch đặc
sắc cùng với người dân bản địa. Đặc biệt
vào mùa lúa chín chính là thời điểm
người dân thu hoạch lúa nếp ngay khu

vực cạnh dòng thác. Du khách sẽ được
hòa mình vào đời sống sinh hoạt, thưởng
thức nhiều món ăn đặc sản, món cơm
lam ống nứa với gà nướng, heo nướng
vàng giòn có mùi vị đặc trưng. 

Travel+Leisure mô tả ngọn thác nằm
giữa biên giới Việt - Trung phô diễn vẻ
đẹp kỳ vĩ và sức mạnh của dòng nước
chảy không ngừng qua các tầng, vách đá
xuống các hồ chứa phía dưới, đổ xuống
qua các vách đá theo hình móng ngựa.
“Đi bộ chiêm ngưỡng cảnh quan thiên
nhiên ở đây là trải nghiệm xứng đáng.
Thật khó để giải thích thác nước lại có
vẻ đẹp mê hoặc đến vậy. Như một màn
trình diễn ấn tượng về sức mạnh của
nước và sự hùng vĩ”, tạp chí cho biết.

Đến thác Bản Giốc vào lúc nào?
Cũng như các thác nước khác, thác

Bản Giốc có lúc đầy lúc cạn, nên câu
hỏi được nhiều du khách trong và ngoài
nước muốn đến đây quan tâm nhất là
nên đi vào thời gian nào? 

Thác Bản Giốc có vẻ đẹp theo mùa,
trong đó, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng
9, nước chảy tuôn trào, tung bọt trắng
xóa, nhiều khi mang theo cả phù sa nên
có màu hơi đục. Thời tiết thời gian này
nắng ráo. Mùa khô từ tháng 10 đến
tháng 5 năm sau, trời lạnh hơn, nước
chảy êm đềm, trong xanh.

Tuy nhiên, các “phượt thủ” giàu
kinh nghiệm cho rằng thời điểm đẹp
nhất để đến đây là tháng 8-9 vì nước
nhiều mà trong xanh. Đầu mùa mưa
nước thường đục, trong khi các tháng
khác nước cạn. Nếu muốn đi thác kết
hợp ngắm lúa chín bạn có thể đi vào dịp
tháng 10, kết hợp ngắm dã quỳ, tam
giác mạch, có thể đi vào tháng 11, 12.

Có thể nói, thác Bản Giốc là điểm du
lịch tiêu biểu mang tính biểu tượng của
tỉnh Cao Bằng. Vẻ đẹp của nó luôn đan
xen giữa hùng vĩ, dữ dội với nét mộng
mơ hiền hòa và trữ tình sâu lắng. Là một
điểm di sản nằm trong vùng Công viên
địa chất toàn cầu UNESCO Non nước
Cao Bằng, thác Bản Giốc - điểm đến vô
cùng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ đem lại những
trải nghiệm quý báu cho du khách trong
và ngoài nước. Hoài THu

Thác Bản Giốc lọt top 21 thác nước
đẹp nhất thế giới

lThác Bản Giốc nằm trong danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới năm 2024. (Ảnh: Traveloka)

lDu khách đi bè ngắm thác Bản Giốc. (Ảnh: Nguyễn Duy Hưng)

lBao quanh thác Bản Giốc là cảnh quan thiên nhiên
đẹp nên thơ. (Ảnh: dangcongsan.vn)

lThác Bản Giốc là điểm đến vô cùng hấp dẫn,
hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm quý báu
cho du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Trịnh Bộ)

Năm 2021, thác Bản Giốc đã từng được tạp chí du
lịch Mỹ Travel + Leisure bình chọn là một trong 25
thác nước đẹp nhất thế giới.
Năm 2023, tờ báo hàng đầu Hong Kong (Trung
Quốc) SCMP liệt kê những đường biên giới tự nhiên
được đánh giá đẹp nhất thế giới, trong đó có thác
Bản Giốc. Danh sách này dựa trên đánh giá của
chuyên gia du lịch, như một gợi ý về điểm đến mà
du khách nên ghé thăm thời gian tới. Điểm chung
của những nơi này là các đường biên giới tự nhiên
như sông, suối, núi, thác có cảnh hùng vĩ, đẹp.


